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CHƯƠNG 1.  
THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1 Tên chủ Cơ sở  

- Tên chủ Cơ sở: Công ty TNHH HCM Vina. 

- Địa chỉ: Lô B2-C, K2-K, KCN Becamex – Bình Phước, Phường Minh Thành, Thị 

xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ Cơ sở đầu tư: Ông Lee InSu. 

- Chức vụ: Tổng Giám đốc. 

- Điện thoại: 02712224588 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

số 3801168514, đăng ký lần đầu ngày 15/03/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 

15/05/2024, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước – Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5496444057, chứng nhận lần đầu ngày 

09/03/2018, chứng nhận điều chỉnh lần thứ bảy ngày 20/11/2024, do Bản Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh Bình Phước cấp. 

Năm 2018, Công ty TNHH HCM Vina quyết định đầu tư thực hiện dự án nhà 

máy sản xuất các sản phẩm từ sợi cacbon, sợi thủy tinh của công ty TNHH HCM Vina 

và được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước cấp giấy chứng nhận đầu tư số 

5496444057 ngày 09 tháng 03 năm 2018 (lần đầu) với quy mô đăng ký sản xuất, gia 

công sợi vải cacbon với quy mô 3.000m/năm và tấm sợi cacbon với quy mô 28.000.000 

m2/năm; sản xuất, gia công sợi thủy tinh với quy mô 500 tấn/năm và các sản phẩm từ 

thủy tinh với quy mô 499 tấn/năm. 

Tháng 7 năm 2018, sau khi ra soát nhận thấy một số nội dung cần thay đổi Công 

ty đã xin cấp thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư số 5496444057 ngày 23 tháng 07 năm 

2018 (thay đổi lần thứ nhất) do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước cấp đổi với 

quy mô đăng ký sản xuất và gia công các sản phẩm từ sợi cacbon với quy mô 3.000.000 

m/năm, tấm sợi cacbon với quy mô 28.000.000 m2/năm; sản xuất và gia công các sản 

phẩm từ vải sợi thủy tinh với quy mô 499 tấn/năm. 

Từ khi đi vào hoạt động (2018) đến 2021, nhà máy hiện vẫn đang sản xuất theo 

đúng quyết định phê duyệt ĐTM số 1854/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án 

“Nhà máy sản xuất và gia công các sản phẩm từ sợi các-bon, quy mô 3.000.000m/năm 

(tương đương 500 tấn/năm); tấm sợi các – bon quy mô 28.000.000 m2/năm (tương đương 

1.000 tấn/năm); các sản phẩm từ vải sợi thủy tinh quy mô 499 tấn/năm”. 

Tuy nhiên đến đầu năm 2022, Công ty muốn mở rộng quy mô sản xuất nên đã 

xin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5496444057 ngày 14 tháng 01 năm 2022 

(thay đổi lần ba) do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước cấp đổi. Dự án vẫn giữ 

nguyên quy mô đăng ký sản xuất và gia công các sản phẩm từ sợi các-bon, quy mô 

3.000.000m/năm (tương đương 500 tấn/năm); tấm sợi các – bon quy mô 28.000.000 

m2/năm (tương đương 1.000 tấn/năm); các sản phẩm từ vải sợi thủy tinh quy mô 499 

tấn/năm và bổ sung quy mô sản xuất vật liệu nội thất và ngoại thất xe đường sắt với quy 

mô 20.000 bộ/năm; sản xuất nội ngoại thất ô tô với quy mô 20.000 bộ/năm; sản xuất vật 

liệu nội ngoại thất hàng không (máy bay) với quy mô 2.000.000 m2/năm; sản xuất và 

kinh doanh các sản phẩm keo kết dính từ nhựa với quy mô 28.000.000 m2/năm. 
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Năm 2023, Công ty không sản xuất và kinh doanh các sản phẩm keo kết dính từ 

nhựa vì thế Công ty đã thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 

5496444057 ngày 24 tháng 04 năm 2023 (thay đổi lần tư) do Ban quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Bình Phước cấp đổi. Dự án thay đổi thành “Sản xuất và gia công các sản phẩm từ 

sợi các bon với quy mô 3.000.000m/năm, tấm sợi các bon (có hoặc không phủ keo) với 

quy mô 28.000.000 m2/năm; sản xuất và gia công các sản phẩm từ vải sợi thủy tinh (có 

hoặc không phủ keo) với quy mô 499 tấn/năm; sản xuất vật liệu nội thất và ngoại thất 

xe đường sắt với quy mô 20.000 bộ/năm; sản xuất nội ngoại thất ô tô với quy mô 20.000 

bộ/năm; sản xuất vật liệu nội ngoại thất hàng không (máy bay) với quy mô 2.000.000 

m2/năm”. 

Tháng 06 năm 2023, Công ty đã được cấp giấy phép môi trường số 73/GPMT-

UBND ngày 07/06/2023 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước cấp cho dự án: “Nhà máy 

sản xuất các sản phẩm từ sợi các bon, sợi thủy tinh của Công ty TNHH HCM Vina” 

(Quy mô: Sản xuất và gia công các sản phẩm từ sợi cac-bon với quy mô 3.000.000 

m/năm, tấm sợi các-bon (có hoặc không phủ keo) với quy mô 28.000.000 m2/năm; sản 

xuất và gia công các sản phẩm từ vải sợi thủy tinh (có hoặc không phủ keo) với quy mô 

499 tấn/năm. Sản xuất vật liệu nội thất và ngoại thất xe đường sắt với quy mô 20.000 

bộ/năm; sản xuất nội thất và ngoại thất xe ô tô với quy mô 20.000 bộ/năm; sản xuất vật 

liệu nội thất và ngoại thất hàng không (máy bay) với quy mô 2.000.000 m2/năm). 

Tháng 06 năm 2024, Công ty đã được cấp giấy phép môi trường (cấp điều chỉnh 

lần 1) số 36/GPMT-UBND ngày 06/06/2024 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình phước cấp 

về việc điều chỉnh dự án nhóm A (phân loại tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công) thành dự án nhóm B (phân loại tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công). 

 Đến  tháng 11 năm 2024, theo định hướng lâu dài của Công ty, Công ty đã thực 

hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5496444057 ngày 20 tháng 11 năm 

2024 (thay đổi lần bảy) do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước cấp đổi. Dự án thay 

đổi thành “Sản xuất và gia công các sản phẩm từ sợi cac-bon với quy mô 2.500.000 

m/năm, tấm sợi các-bon (có hoặc không phủ keo) với quy mô 20.000.000 m2/năm; sản 

xuất và gia công các sản phẩm từ vải sợi thủy tinh (có hoặc không phủ keo) với quy mô 

490 tấn/năm. Sản xuất vật liệu nội thất và ngoại thất xe đường sắt với quy mô 20.000 

bộ/năm; sản xuất nội thất và ngoại thất xe ô tô với quy mô 20.000 bộ/năm; sản xuất vật 

liệu nội thất và ngoại thất hàng không (máy bay) với quy mô 2.000.000 m2/năm. Sản 

xuất và gia công các sản phẩm từ sợi aramid với quy mô 500.000 m/năm, tấm sợi aramid 

(có hoặc không phủ keo) với quy mô 2.000.000 m2/năm; sản xuất và gia công các sản 

phẩm từ vải sợi aramid (có hoặc không phủ keo) với quy mô 9 tấn/năm, điều chế gia 

công các chất kết dính từ nhựa với quy mô 2.000.0000 m2/năm, điều chế gia công các 

chất kết dính từ nhựa với quy mô 100.000 kg/năm” 

1.2 Tên Cơ sở  

a) Tên Cơ sở 

“Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ sợi cac-bon, sợi thủy tinh 

của Công ty TNHH HCM Vina”. 

 Cụ thể: Sản xuất và gia công các sản phẩm từ sợi cac-bon với quy mô 2.500.000 

m/năm, tấm sợi các-bon (có hoặc không phủ keo) với quy mô 20.000.000 m2/năm; sản 

xuất và gia công các sản phẩm từ vải sợi thủy tinh (có hoặc không phủ keo) với quy mô 
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490 tấn/năm. Sản xuất vật liệu nội thất và ngoại thất xe đường sắt với quy mô 20.000 

bộ/năm; sản xuất nội thất và ngoại thất xe ô tô với quy mô 20.000 bộ/năm; sản xuất vật 

liệu nội thất và ngoại thất hàng không (máy bay) với quy mô 2.000.000 m2/năm. Sản 

xuất và gia công các sản phẩm từ sợi aramid với quy mô 500.000 m/năm, tấm sợi aramid 

(có hoặc không phủ keo) với quy mô 2.000.000 m2/năm; sản xuất và gia công các sản 

phẩm từ vải sợi aramid (có hoặc không phủ keo) với quy mô 9 tấn/năm, điều chế gia 

công các chất kết dính từ nhựa với quy mô 2.000.0000 m2/năm, điều chế gia công các 

chất kết dính từ nhựa với quy mô 100.000 kg/năm. 

b) Địa điểm thực hiện Cơ sở 

Lô B2-C, KCN Becamex – Bình Phước, Phường Minh Thành, Thị xã Chơn 

Thành, Tỉnh Bình Phước. 

c) Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; các giấy phép môi trường thành phần 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; văn 

bản thay đổi so với nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trường (đính kèm tại Phụ lục I các văn bản pháp lý): 

- Quyết định 341/QĐ-BTNMT ngày 11/02/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về 

việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng 

và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Becamex - Bình Phước tại huyện Chơn 

Thành, tỉnh Bình Phước”. 

- Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Phước về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh và quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh 

quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Becamex Bình Phước, 

huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

- Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Phước về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Nhà máy sản 

xuất và gia công các sản phẩm từ sợi các-bon, quy mô 3.000.000m/năm (tương 

đương 500 tấn/năm); tấm sợi các – bon quy mô 28.000.000 m2/năm (tương đương 

1.000 tấn/năm); các sản phẩm từ vải sợi thủy tinh quy mô 499 tấn/năm” – lô B2-C, 

KCN Becamex – Bình Phước, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

- Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Phước về việc công ty TNHH HCM Vina thay đổi một số nội dung có liên quan đến 

hệ thống xử lý nước thải trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê 

duyệt. 

- Quyết định số 73/GPMT-BUND ngày 07/06/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Phước về việc cấp giấy phép môi trường cho dự án “Nhà máy sản xuất các sản phẩm 

từ sợi các bon, sợi thủy tinh của Công ty TNHH HCM Vina” (Quy mô dự án: Sản 

xuất và gia công các sản phẩm từ sợi Các-bon với quy mô 3.000.000 m/năm, tấm sợi 

Các-bon (có hoặc không phủ keo) với quy mô 28.000.000 m2/năm; sản xuất và gia 

công các sản phẩm từ vải sợi thủy tinh (có hoặc không phủ keo) với quy mô 499 

tấn/năm, sản xuất vật liệu nội thất và ngoại thất xe đường sắt với quy mô 20.000 

bộ/năm; sản xuất nội thất và ngoại thất xe ô tô với quy mô 20.000 bộ/năm; sản xuất 

vật liệu nội thất và ngoại thất hàng không (máy bay) với quy mô 2.000.000 m2/năm). 

- Quyết định số 36/GPMT-BUND ngày 06/06/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Phước về việc cấp giấy phép môi trường (Cấp điều chỉnh lần 1). 
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- Biên bản thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật của dự án khu công nghiệp của Dự án 

“Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ sợi cacbon, sợi thủy tinh công ty TNHH HCM 

Vina” ngày 30/7/2018. 

- Công văn số 1994/STNMT-CCBVMT ngày 13/09/2019 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bình Phước về việc thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử lý chất 

thải để vận hành thử nghiệm. 

- Công văn số 2261/STNMT-CCBVMT ngày 21/10/2019 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bình Phước về việc thông báo kết quả kiểm tra vận hành thử nghiệm các 

công trình xử lý chất thải của Dự án. 

d)  Quy mô của cơ sở (nêu rõ quy mô của cơ sở có tiêu chí như dự án quy định 

tại Điều 25 nghị định này) 

Tổng vốn đầu tư là 924.520.000.000 VNĐ (Chín trăm hai mươi bốn tỷ, năm trăm 

hai mươi triệu đồng). Dự án thuộc nhóm B theo khoản 3 Điều 10 của Luật về đầu tư 

công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 (Dự án có tổng mức đầu tư từ 120 tỷ đồng đến 

dưới 2.000 tỷ đồng). 

e) Yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định này  

Cơ sở không có yếu tố nhạy cảm về môi trường được quy định tại Khoản 4 Điều 

25 Nghị định 05/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/01/2025.  

f) Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

Sản xuất các sản phẩm từ sợi cac-bon, sợi thủy tinh nên cơ sở không thuộc phụ 

lục I, II của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và phụ lục I, 

II của Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ đo đó cơ sở không 

thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường, có phát sinh nước thải, bụi, khí 

thải được xử lý trước khi thải ra môi trường. 

g) Phân nhóm dự án  

Theo giấy phép môi trường số 73/GPMT-UBND ngày 07/06/2023 do Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Phước cấp cho dự án: “Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ sợi các bon, 

sợi thủy tinh của Công ty TNHH HCM Vina”  thì quy mô dự án là Sản xuất và gia công 

các sản phẩm từ sợi cac-bon với quy mô 3.000.000 m/năm, tấm sợi các-bon (có hoặc 

không phủ keo) với quy mô 28.000.000 m2/năm; sản xuất và gia công các sản phẩm từ 

vải sợi thủy tinh (có hoặc không phủ keo) với quy mô 499 tấn/năm. Sản xuất vật liệu 

nội thất và ngoại thất xe đường sắt với quy mô 20.000 bộ/năm; sản xuất nội thất và ngoại 

thất xe ô tô với quy mô 20.000 bộ/năm; sản xuất vật liệu nội thất và ngoại thất hàng 

không (máy bay) với quy mô 2.000.000 m2/năm).  

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5496444057 ngày 20 tháng 11 năm 

2024 (thay đổi lần bảy) do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước cấp đổi thì quy mô 

dự án thay đổi so với giấy phép môi trường số 73/GPMT-UBND như sau:  

- Sản xuất và gia công các sản phẩm từ sợi cac-bon với quy mô 3.000.000 m/năm 

giảm xuống còn 2.500.000 m/năm. 

- Tấm sợi các-bon (có hoặc không phủ keo) với quy mô 28.000.000 m2/năm giảm 

xuống còn 20.000.000 m2/năm. 

- Sản xuất và gia công các sản phẩm từ vải sợi thủy tinh (có hoặc không phủ keo) với 

quy mô 499 tấn/năm giảm xuống còn 490 tấn/năm.  
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- Sản xuất vật liệu nội thất và ngoại thất xe đường sắt với quy mô 20.000 bộ/năm: 

không thay đổi. 

- Sản xuất nội thất và ngoại thất xe ô tô với quy mô 20.000 bộ/năm: không thay đổi. 

- Sản xuất vật liệu nội thất và ngoại thất hàng không (máy bay) với quy mô 2.000.000 

m2/năm: không thay đổi.  

- Sản xuất và gia công các sản phẩm từ sợi aramid với quy mô 500.000 m/năm: bổ 

sung sản phẩm mới. 

- Tấm sợi aramid (có hoặc không phủ keo) với quy mô 2.000.000 m2/năm: bổ sung 

sản phẩm mới. 

- Sản xuất và gia công các sản phẩm từ vải sợi aramid (có hoặc không phủ keo) với 

quy mô 9 tấn/năm: bổ sung sản phẩm mới. 

- Điều chế gia công các chất kết dính từ nhựa với quy mô 2.000.0000 m2/năm: bổ 

sung sản phẩm mới. 

- Điều chế gia công các chất kết dính từ nhựa với quy mô 100.000 kg/năm: bổ sung 

sản phẩm mới. 

Đồng thời, lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh giảm từ 8 m3/ngày xuống còn 

6 m3/ngày. Lưu lượng nước thải sản xuất phát sinh là 2 m3/lần (khoảng 2 lần/năm) xuống 

còn 2 m3/lần (khoảng 1 lần/năm). 

Thêm vào đó, các nguồn phát sinh khí thải cũng thay đổi như sau:  

- Khí thải phát sinh từ quá trình tráng phủ nhựa và sấy sau tráng phủ (sản xuất các sản 

phẩm từ vải sợi thủy tinh), công suất 400 m3/h: không phát sinh. 

- Bụi phát sinh từ quá trình chà nhám/quét bột (dust collector 1), công suất 6.000 m3/h 

đổi thành Bụi phát sinh từ quá trình cắt (máy Dust Collector 1 - 01 nguồn) với lưu 

lượng thải tối đa 6.000 m3/ giờ. 

- Bụi phát sinh từ quá trình chà nhám/quét bột (dust collector 2, công suất 6.000 m3/h 

đổi thành Bụi phát sinh từ quá trình cắt (máy Dust Collector 2 - 01 nguồn) với lưu 

lượng thải tối đa 6.000 m3/ giờ. 

- Khí thải phát sinh từ quá trình phủ sơn và làm khô (A.C Tower 1), công suất 9.000 

m3/h đổi thành Khí thải phát sinh từ quá trình phủ gelcoat (máy A.C Tower 1 - 01 

nguồn) lưu lượng thải tối đa 9.000 m3/giờ. 

- Khí thải phát sinh từ quá trình phủ sơn và làm khô (A.C Tower 2), công suất 9.000 

m3/h đổi thành Khí thải phát sinh từ quá trình Putty sửa lỗi sản phẩm (máy A.C 

Tower 2 - 01 nguồn) lưu lượng thải tối đa 9.000 m3/giờ. 

- Máy phát điện dự phòng: Không phát sinh. 

- Bụi phát sinh từ quá trình quá trình chà nhám/quét bột (máy Dust corrector - 01 

nguồn) với lưu lượng thải tối đa 12.000 m3/ giờ: Phát sinh thêm. 

- Khí thải phát sinh từ quá trình sơn lót (máy A.C Tower 3 - 01 nguồn) lưu lượng thải 

tối đa 6.000 m3/giờ: Phát sinh thêm. 

- Khí thải phát sinh từ quá trình sơn phủ (máy A.C Tower 4 - 01 nguồn) lưu lượng 

thải tối đa 36.000 m3/giờ: Phát sinh thêm. 

- Bụi từ công đoạn trộn các chất xúc tác/chất đóng rắn với keo epoxy (Bag fiter - 01 

nguồn) lưu lượng thải tối đa 4.800 m3/giờ: Phát sinh thêm. 

- Khí thải từ quá trình quá trình nghiền hỗn hợp keo Epoxy dạng lỏng ở máy 3MILL 

lưu lượng thải tối đa 6.000 m3/giờ: Phát sinh thêm. 

Do dự án thay đổi công suất, bổ sung thêm sản phẩm, thêm quy trình sản xuất 

nên sẽ phát sinh thêm các tác động môi trường đối với bụi và khí thải nên căn cứ vào 
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khoản 12 điều 1 của nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì dự án của Công ty TNHH HCM Vina thuộc 

đối tượng phải thực hiện cấp lại báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường. 

Căn cứ theo Phụ lục V của Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của 

Chính phủ thì cơ sở đầu tư thuộc số thứ tự số 2 của nhóm III (Dự án có cấu phần xây 

dựng không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường, có phát sinh nước thải, bụi, khí thải phải được xử lý hoặc có phát sinh chất thải 

nguy hại phải được quản lý theo quy định về chất thải rắn). Và theo khoản 3 điều  41 và 

khoản 1 điều 48 của Luật bảo vệ môi trường thì dự án gửi báo cáo đề xuất cấp lại Giấy 

phép môi trường cho Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước cấp. 

1.3 Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của Cơ sở 

1.3.1 Công suất hoạt động của Cơ sở 

Công suất hoạt động cụ thể như sau: 
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Bảng 1. Công suất hoạt động của Cơ sở 

Stt Tên sản phẩm 

Theo GPMT đã được cấp – 

Hiện hữu 
Hiện hữu Sau thay đổi 

Số lượng 
Khối 

lượng 
Số lượng 

Khối 

lượng 

Số  

lượng 
Khối lượng 

1 
Sản xuất và gia công các sản 

phẩm từ sợi các-bon 

3.000.000 

m/năm 

500 

tấn/năm 

2.500.000 

m/năm 

417 

tấn/năm 

2.500.000 

m/năm 

417  

tấn/năm 

2 
Tấm sợi các-bon (có hoặc không 

phủ keo) 

28.000.000 

m2/năm 

1.000 

tấn/năm 

20.000.000 

m2/năm 

714 

tấn/năm 

20.000.000 

m2/năm 

714  

tấn/năm 

3 

Sản xuất và gia công các sản 

phẩm từ vải sợi thủy tinh (có 

hoặc không phủ keo) 

- 
499 

tấn/năm 
- 

490 

tấn/năm 
- 

490  

tấn/năm 

4 
Sản xuất vật liệu nội thất và 

ngoại thất xe đường sắt 
20.000 bộ/năm - 20.000 bộ/năm - 20.000 bộ/năm - 

5 Sản xuất nội ngoại thất ô tô 20.000 bộ/năm - 20.000 bộ/năm - 20.000 bộ/năm - 

6 
Sản xuất vật liệu nội ngoại thất 

hàng không (máy bay) 

2.000.000 

m2/năm 
- 

2.000.000 

m2/năm 
- 

2.000.000 

m2/năm 
- 

7 
Sản xuất các sản phẩm từ sợi 

aramid 
- - - - 

500.000 

m/năm 

83  

tấn/năm 
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Stt Tên sản phẩm 

Theo GPMT đã được cấp – 

Hiện hữu 
Hiện hữu Sau thay đổi 

Số lượng 
Khối 

lượng 
Số lượng 

Khối 

lượng 

Số  

lượng 
Khối lượng 

8 
Tấm sợi aramid (có hoặc không 

phủ keo) 
- - - - 

2.000.000 

m2/năm 

286  

tấn/năm 

9 

Sản xuất gia công các sản phẩm 

từ   vải sợi aramid (có hoặc 

không phủ keo) 

- - - - - 
9  

tấn/năm 

10 
Điều chế gia các các chất kết 

dính từ nhựa 
- - - - 

2.000.000 

m2/năm 

100.000 

kg/năm 

Nguồn: Công ty TNHH HCM Vina. 
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1.3.2 Công nghệ sản xuất của Cơ sở 

Bảng 2. Các quy trình sản xuất tại cơ sở 

Stt Theo GPMT đã được cấp Sau thay đổi 

1 

Quy trình sản xuất tấm Carbon Pre-

preg (có hoặc không phủ keo) (CBS-

Cutting Bonding Sheet 

Quy trình sản xuất tấm Carbon Pre-

preg (có hoặc không phủ keo) (CBS-

Cutting Bonding Sheet điều chỉnh 

2 
Quy trình sản xuất, gia công tấm sợi 

cacbon (có hoặc không phủ keo) 

Quy trình sản xuất, gia công tấm sợi 

cacbon (có hoặc không phủ keo) 

3 
Quy trình sản xuất và gia công các sản 

phẩm từ sợi cacbon 

Quy trình sản xuất và gia công các sản 

phẩm từ sợi cacbon 

4 
Quy trình sản xuất, gia công các sản 

phẩm từ vải sợi thủy tinh 

Quy trình sản xuất, gia công các sản 

phẩm từ vải sợi thủy tinh 

5 

Sản xuất vật liệu nội thất và ngoại thất 

xe đường sắt, sản xuất nội ngoại thất 

ô tô, sản xuất và kinh doanh vật liệu 

nội ngoại thất hàng không (máy bay) 

Sản xuất vật liệu nội thất và ngoại thất 

xe đường sắt, sản xuất nội ngoại thất ô 

tô, sản xuất và kinh doanh vật liệu nội 

ngoại thất hàng không (máy bay) 

6 - 
Quy trình điều chế, gia công các chất 

kết dính từ nhựa 

7 - 

Quy trình sản xuất, gia công tấm sợi 

sản xuất tấm aramid (có hoặc không 

phủ keo) 

8 - 
Quy trình sản xuất và gia công các sản 

phẩm từ sợi aramid 

9 - 
Quy trình sản xuất và gia công các sản 

phẩm từ vải sợi aramid 

Nguồn: Công ty TNHH HCM Vina. 

a) Quy trình sản xuất tấm Carbon Pre-preg (có hoặc không phủ keo) (CBS-

Cutting Bonding Sheet (đã được cấp) 
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Hình 1. Quy trình sản xuất, gia công tấm sợi cacbon có phủ keo 

Thuyết minh quy trình sản xuất:  

Nguyên liệu sản xuất nhựa Epoxy được nhập về nhà máy. 

Đầu tiên, các khối nhựa Epoxy là hỗn hợp nhựa đã được hòa trộn và đóng rắn từ 

bên Hàn Quốc sẽ được đưa về Công ty sau đó được đưa vào máy sấy để làm nóng chảy 

ở nhiệt độ 800C – 900C trong thời gian 5 phút nhựa Epoxy sau nóng chảy. Quá trình này 

sẽ phát sinh hơi VOC và nhiệt dư là nguyên nhân gây tăng nhiệt trong nhà xưởng. Sau 

khi sấy sẽ được đưa vào máy R/P. Mục tiêu là sấy nóng chảy khối nhựa Epoxy. Phương 

thức thực hiện là sử dụng máy sấy hoạt động tự động, người lao động tham gia vào quá 

tình tiếp nạp nguyên liệu. 
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Nhựa Epoxy sau khi sấy sẽ được đưa vào máy RP (Release Paper) ở đây màng 

PE (màng liên tục) được nhỏ từng ít nhựa epoxy mỏng lên trên bề mặt. Sau đó sẽ được 

đưa sang máy cuốn tiến hành quá trình cuộn tạo thành màng Resin. Tất cả các nguyên 

liệu (màng resin, giấy chống dính, màng chống dính, vải lót và sợi các-bon được đưa 

lên giá mắc sợi để kéo sợi các-bon cho thẳng). Tất cả sợi Carbon được kiểm tra qua các 

thiết bị như: Máy kiểm tra tính chịu nhiệt sợi Carbon, Máy kiểm tra tính chịu nhiệt sợi 

Carbon ở nhiệt độ 450C, Thiết bị bảo quản mẫu thử sợi carbon ở nhiệt độ thấp và độ ẩm 

thích hợp, Máy đo hàm lượng nhựa của các sản phẩm từ sợi carbon, Máy kiểm tra sự 

đàn hồi, độ bền của vật liệu carbon nhằm đảm bảo chất lượng của sợi cacbon. Quá trình 

này sẽ phát sinh chất thải rắn và nhiệt dư là nguyên nhân gây tăng nhiệt trong nhà xưởng. 

Mục tiêu là tạo màng resin. Phương thức thực hiện là sử dụng máy RP, máy cuộn, hoạt 

động tự động. 

Các nguyên liệu đều được đưa vào máy CPP để ép các nguyên liệu lại với nhau. 

Mục tiêu là ép các nguyên liệu (giấy chống dính, màng chống dính, vải lót, màng resin) 

lại với nhau. Phương thức thực hiện là sử dụng máy CPP, hoạt động tự động. 

Sản phẩm sau đó sẽ được kiểm tra, tại đây sản phẩm sẽ được làm sạch thủ công 

dầu mỡ và những vết bẩn còn dính trên bề mặt sản phẩm bằng acetone. Sản phẩm lỗi sẽ 

được loại bỏ, sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được đánh dấu ký hiệu lô hàng, ngày sản xuất sau 

đó sẽ được đóng gói và xuất cho khách hàng có nhu cầu. Mục tiêu là kiểm tra, đánh dấu 

số lô và đóng gói hoàn thiện sản phẩm. Phương thức thực hiện là sử dụng máy kiểm tra, 

máy in phun, máy đóng gói, hoạt động tự động. Công nhân làm sạch sản phẩm, bề mặt 

sản phẩm. 

(Pre-Preg là viết tắt của “Pre-Impregnated” có nghĩa là tẩm sẵn. Ở đây nghĩa là 

tẩm sẵn nhựa và các nguyên phụ liệu khác vào sợi cac-bon. Sản phẩm vải Carbon pre-

preg sẽ là vật liệu trung gian cho công nghiệp chế tạo vật liệu composite). 

b) Quy trình sản xuất, gia công tấm sợi cacbon không phủ keo 
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Hình 2. Quy trình sản xuất, gia công tấm sợi cacbon không phủ keo 

Thuyết minh quy trình sản xuất:  

Các nguyên liệu đều được đưa vào máy CPP để ép các nguyên liệu lại với nhau. 

Mục tiêu là ép các nguyên liệu (giấy chống dính, màng chống dính) lại với nhau. Phương 

thức thực hiện là sử dụng máy CPP, hoạt động tự động. 

Sản phẩm sau đó sẽ được kiểm tra, tại đây sản phẩm sẽ được làm sạch thủ công 

dầu mỡ và những vết bẩn còn dính trên bề mặt sản phẩm bằng acetone. Sản phẩm lỗi sẽ 

được loại bỏ, sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được đánh dấu ký hiệu lô hàng, ngày sản xuất sau 

đó sẽ được đóng gói và xuất cho khách hàng có nhu cầu. Mục tiêu là kiểm tra, đánh dấu 

số lô và đóng gói hoàn thiện sản phẩm. Phương thức thực hiện là sử dụng máy kiểm tra, 

máy in phun, máy đóng gói, hoạt động tự động. Công nhân làm sạch sản phẩm, bề mặt 

sản phẩm. 

  

Kiểm tra 
Sản phẩm lỗi, giẻ lau, 

hơi acetone 

CTR, độ ồn, nhiệt dư 

Đóng gói 

Xuất hàng 

Giấy chống 

dính, màng 

chống dính 

 

Máy CPP 

Đánh dấu 

Mắc sợi 

Sợi cacbon 

CTR 

Acetone, giẻ lau 
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c) Quy trình sản xuất tấm Carbon Pre-preg (có phủ keo) (CBS-Cutting 

Bonding Sheet (Dự kiến thay đổi) 

 

Hình 3. Quy trình sản xuất, gia công tấm sợi cacbon có phủ keo dự kiến thay đổi 

  Thuyết minh quy trình sản xuất:  

Các khối nhựa Epoxy được đưa vào máy sấy để làm nóng chảy ở nhiệt độ 800C 

– 900C trong thời gian 5 phút. Epoxy nóng chảy sẽ được đưa đến bồn trộn Mixing cùng 

với hóa chất dạng rắn và bán rắn tạo thành hỗn hợp nhựa Epoxy.  

Các chất xúc tác hoặc chất đóng rắn (dạng bột) trộn cùng keo dạng lỏng sẽ được 

trộn ở máy Planetary mixer (1), sau đó hỗn hợp chất sẽ được cán ở máy 3MILL và được 

đưa tới máy Planetary mixer (2) để trộn cùng hỗn hợp nhựa Epoxy tạo thành nhựa Epoxy 
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Resin. Nhựa Epoxy Resin sẽ được đưa vào máy RP (Release Paper).  

Bán thành phẩm được chia làm 2 phần: Một phần được đem đi sản xuất các chất 

kết dính từ nhựa và một phần dùng để sản xuất, gia công Carbon PrePreg dạng cuốn từ 

sợi cac-bon. 

Nhựa Epoxy resin sẽ được đưa vào máy RP (Release Paper) ở đây nhựa epoxy 

resin được nhỏ từng ít và rải đều lên trên bề mặt giấy chống dính. Sau đó sẽ được phủ 

lên màng PE chống dính đưa sang máy cuốn tiến hành quá trình cuộn tạo thành màng 

Resin. Mục tiêu là trải đều  một lớp mỏng keo trên bề mặt giấy. Phương thức thực hiện 

là sử dụng máy RP, máy cuộn, hoạt động tự động. 

Sợi các-bon được đưa lên giá mắc sợi để kéo sợi các-bon cho thẳng sau đó được 

đưa vào máy CPP cùng với màng resin (máy CPP không gia nhiệt, mà sử dụng hơi dầu 

nóng được lấy từ nồi hơi dầu sử dụng nguyên liệu điện) để ép các nguyên liệu lại với 

nhau tạo thành tấm sợi các-bon dạng cuộn (cuộn Carbon Pre-preg). Sản phẩm ở đây có 

thể sẽ được đưa qua công đoạn cắt thành từng tấm theo kích thước khách hàng yêu cầu 

sau đó sẽ xoay chiều sợi tấm Các-bon Pre-preg và ép lại. Mục tiêu là ép các nguyên liệu 

(giấy chống dính, màng chống dính, vải lót, màng resin) lại với nhau. Phương thức thực 

hiện là sử dụng máy CPP, hoạt động tự động. 

Sản phẩm sau đó sẽ được kiểm tra, tại đây sản phẩm sẽ được làm sạch thủ công 

dầu mỡ và những vết bẩn còn dính trên bề mặt sản phẩm bằng acetone. Sản phẩm lỗi sẽ 

được loại bỏ, sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được đánh dấu ký hiệu lô hàng, ngày sản xuất sau 

đó sẽ được đóng gói và xuất cho khách hàng có nhu cầu. Mục tiêu là kiểm tra, đánh dấu 

số lô và đóng gói hoàn thiện sản phẩm. Phương thức thực hiện là bộ phận quản lý chất 

lượng sẽ kiểm tra sản phẩm hàng đạt thì sau đó công nhân sẽ đóng gói. 

(Pre-Preg là viết tắt của “Pre-Impregnated” có nghĩa là tẩm sẵn. Ở đây nghĩa là 

tẩm sẵn nhựa và các nguyên phụ liệu khác vào sợi cac-bon. Sản phẩm vải Carbon pre-

preg sẽ là vật liệu trung gian cho công nghiệp chế tạo vật liệu composite). 

d) Quy trình sản xuất và gia công các sản phẩm từ sợi carbon 

 

Hình 4. Quy trình sản xuất và gia công các sản phẩm từ sợi cacbon 

Sợi cacbon 

Máy cắt 

Kiểm tra 

Đóng gói 

Xuất hàng 

CTR, tiếng ồn 

Sản phẩm lỗi 

CTR 
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 Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Nguyên liệu sản xuất là sợi carbon. 

Các sợi carbon sau khi được nhập về cho vào máy cắt theo kích thước yêu cầu 

của khách hàng. Phương thức thực hiện là sử dụng máy cắt cắt sợi theo kích thước yêu 

cầu của khách hàng.  

Sản phẩm cuối cùng sẽ được công nhân kiểm tra. Sản phẩm lỗi sẽ được loại bỏ, 

sản phẩm sợi carbon đạt yêu cầu sẽ được đóng gói và xuất cho khách hàng có nhu cầu. 

Mục tiêu là kiểm tra, đóng gói hoàn thiện sản phẩm. Phương thức thực hiện là sử dụng 

máy kiểm tra, máy đóng gói, hoạt động tự động.  

e) Quy trình sản xuất, gia công các sản phẩm từ vải sợi thủy tinh (có hoặc 

không phủ keo) đã được cấp 

Pre-Preg là viết tắt của “Pre-Impregnated” có nghĩa là tẩm sẵn. Ở đây nghĩa là 

tẩm sẵn nhựa và các nguyên phụ liệu khác vào vải sợi thủy tinh.  

 

Hình 5. Quy trình sản xuất, gia công các sản phẩm từ vải sợi thủy tinh 
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Nguyên liệu đầu vào là các cuộn vải sợi thủy tinh được nhập từ công ty khác về 

được đưa đến công đoạn tháo cuộn và đưa vào máy tráng phủ thể thực hiện công đoạn 

tiếp theo.  

Tùy theo yêu cầu của khách hàng nếu:  

+ Vải sợi thủy tinh có keo giai đoạn trộn hóa chất sẽ thêm hóa chất resin vào bồn 

trộn. 

+ Vải sợi thủy tinh không keo giai đoạn trộn hóa chất sẽ không thêm hóa chất 

resin vào bồn trộn. 

Bồn trộn resin gồm các hóa chất: Resin, YD011A80, KPD-L7140, PEG300, 

Ethanol, Acetone tất cả được khuấy trộn bằng máy khuấy 5kW. Bồn trộn silane gồm 

hóa chất KBE-903 tất cả được khuấy trộn bằng máy khuấy 5kW. Sau khi trộn tất cả hóa 

chất tạo thành hỗn hợp nhựa sẽ được đưa vào máy tráng phủ. Mục tiêu là trộn các hóa 

chất tráng phủ lên tấm vải sợi thủy tinh giúp tăng độ bền và độ bền của vải sợi. Phương 

thức thực hiện là sử dụng máy tráng phủ, máy sấy, máy cuộn hoạt động tự động. 

Tại máy tráng phủ các tấm vải sợi thủy tinh được đưa vào trong máy và được 

nhúng một lớp hỗn hợp nhựa làm hỗn hợp nhựa tạo màng bao quanh sợi vải thủy tinh, 

tăng độ bền, độ trơn và độ bóng của sợi. Tại quá trình tráng phủ hệ thống nước làm mát 

thực hiện tự động và sử dụng hoàn toàn bằng điện năng, chảy xung quanh máy để xử lý 

nhiệt. Nước làm mát sẽ được tuần hoàn lại quy trình sản xuất sau khi qua tháp giải nhiệt. 

Sản phẩm sau khi được tráng phủ sẽ được đưa vào buồng sấy ở nhiệt độ 120oC. 

Mục tiêu là sấy khô hỗn hợp nhựa sau khi tráng phủ lên bề mặt sợi thủy tinh. Phương 

thức thực hiện là sử dụng máy cuộn hoạt động tự động. 

Sản phẩm cuối cùng sẽ được kiểm tra, tại đây sản phẩm sẽ được làm sạch thủ 

công dầu mỡ và những vết bẩn còn dính trên bề mặt sản phẩm bằng acetone. Sản phẩm 

lỗi sẽ được loại bỏ, sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được đóng gói và tiến hành xuất cho khách 

hàng có nhu cầu. Mục tiêu là kiểm tra, đóng gói hoàn thiện sản phẩm. Phương thức thực 

hiện là sử dụng máy kiểm tra, máy đóng gói, hoạt động tự động. Công nhân làm sạch 

sản phẩm, bề mặt sản phẩm. 

f) Quy trình sản xuất, gia công các sản phẩm từ vải sợi thủy tinh (có hoặc 

không phủ keo) dự kiến thay đổi 
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Hình 6. Quy trình sản xuất, gia công các sản phẩm từ vải sợi thủy tinh, vải sợi 

aramid (có phủ keo) 

Thuyết minh quy trình sản xuất:  

Các khối nhựa Epoxy được đưa vào máy sấy để làm nóng chảy ở nhiệt độ 800C 

– 900C trong thời gian 5 phút. Epoxy nóng chảy sẽ được đưa đến bồn trộn Mixing cùng 

với hóa chất dạng rắn và bán rắn tạo thành hỗn hợp nhựa Epoxy.  

Các chất xúc tác hoặc chất đóng rắn (dạng bột) trộn cùng keo dạng lỏng sẽ được 

trộn ở máy Planetary mixer (1), sau đó hỗn hợp chất sẽ được cán ở máy 3MILL và được 
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đưa tới máy Planetary mixer (2) để trộn cùng hỗn hợp nhựa Epoxy tạo thành nhựa Epoxy 

Resin. Nhựa Epoxy Resin sẽ được đưa vào máy RP (Release Paper).  

Bán thành phẩm được chia làm 2 phần: Một phần được đem đi sản xuất các chất 

kết dính từ nhựa và một phần dùng để sản xuất, gia công Carbon PrePreg dạng cuốn từ 

sợi cac-bon. 

Nhựa Epoxy resin sẽ được đưa vào máy RP (Release Paper) ở đây nhựa epoxy 

resin được nhỏ từng ít và rải đều lên trên bề mặt giấy chống dính. Sau đó sẽ được phủ 

lên màng PE chống dính đưa sang máy cuốn tiến hành quá trình cuộn tạo thành màng 

Resin. Mục tiêu là trải đều  một lớp mỏng keo trên bề mặt giấy. Phương thức thực hiện 

là sử dụng máy RP, máy cuộn, hoạt động tự động. 

Vải sợi thủy tinh hoặc vải sợi aramid được đưa vào máy CPP cùng với màng 

resin (máy CPP không gia nhiệt, mà sử dụng hơi dầu nóng được lấy từ nồi hơi dầu sử 

dụng nguyên liệu điện) để ép các nguyên liệu lại với nhau tạo thành tấm vải sợi thủy 

tinh (Vải thủy tinh Pre-preg). Sản phẩm ở đây có thể sẽ được đưa qua công đoạn cắt 

thành từng tấm theo kích thước khách hàng yêu cầu sau đó sẽ xoay chiều vả sợi thủy 

tinh Pre-preg/ sợi aramid Pre-preg và ép lại. Mục tiêu là ép các nguyên liệu (giấy chống 

dính, màng chống dính, màng resin) lại với nhau. 

Sản phẩm sau đó sẽ được kiểm tra, tại đây sản phẩm sẽ được làm sạch thủ công 

dầu mỡ và những vết bẩn còn dính trên bề mặt sản phẩm bằng acetone. Sản phẩm lỗi sẽ 

được loại bỏ, sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được đánh dấu ký hiệu lô hàng, ngày sản xuất sau 

đó sẽ được đóng gói và xuất cho khách hàng có nhu cầu. Mục tiêu là kiểm tra, đánh dấu 

số lô và đóng gói hoàn thiện sản phẩm. Phương thức thực hiện là bộ phận quản lý chất 

lượng sẽ kiểm tra sản phẩm hàng đạt thì sau đó công nhân sẽ đóng gói. 

g) Quy trình sản xuất, gia công các sản phẩm từ vải sợi thủy tinh, vải sợi aramid 

(không phủ keo) dự kiến thay đổi: 
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Hình 7. Quy trình sản xuất, gia công các sản phẩm từ vải sợi thủy tinh/ vải sợi 

aramid (không phủ keo) 

Thuyết minh quy trình sản xuất:  

Vải sợi thủy tinh được đưa vào máy CPP để ép gia cường bằng nhiệt. Phương 

thức thực hiện là sử dụng máy CPP, hoạt động tự động. 

Sản phẩm sau đó sẽ được kiểm tra, tại đây sản phẩm sẽ được làm sạch thủ công 

dầu mỡ và những vết bẩn còn dính trên bề mặt sản phẩm bằng acetone. Sản phẩm lỗi sẽ 

được loại bỏ, sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được đánh dấu ký hiệu lô hàng, ngày sản xuất sau 

đó sẽ được đóng gói và xuất cho khách hàng có nhu cầu. Mục tiêu là kiểm tra, đánh dấu 

số lô và đóng gói hoàn thiện sản phẩm. Phương thức thực hiện là sử dụng máy kiểm tra, 

máy in phun, máy đóng gói, hoạt động tự động. Công nhân làm sạch sản phẩm, bề mặt 

sản phẩm. 

h) Sản xuất vật liệu nội thất và ngoại thất xe đường sắt, sản xuất nội ngoại thất 

ô tô, sản xuất và kinh doanh vật liệu nội ngoại thất hàng không (máy bay) 

đã được cấp 

Quy trình sản xuất vật liệu nội thất và ngoại thất xe đường sắt, sản xuất nội ngoại 

thất ô tô, sản xuất và kinh doanh vật liệu nội ngoại thất hàng không (máy bay) bằng công 

nghệ R/L với quy trình tương tự nhau và chỉ thay đổi khuôn mẫu như sau: 

Kiểm tra 
Sản phẩm lỗi, giẻ lau, 

hơi acetone 

CTR, độ ồn, nhiệt dư 

Đóng gói 

Xuất hàng 

Máy CPP 

Đánh dấu 

Vải sợi thủy tinh/ vải 

sợi aramid 

CTR 

Acetone, giẻ lau 



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Công ty TNHH HCM Vina         29 

 

Hình 6. Quy trình sản xuất vật liệu nội thất và ngoại thất xe đường sắt, sản xuất nội 

ngoại thất ô tô, sản xuất và kinh doanh vật liệu nội ngoại thất hàng không (máy 

bay) 

Thuyết minh quy trình sản xuất 

Nguyên liệu đầu vào là các cuộn vải sợi thủy tinh đã được tẩm keo (Prepreg) đã 

được sản xuất tại giai đoạn sản xuất vải sợi thủy tinh. 

Sợi vải thủy tinh sẽ được đưa qua các công đoạn cắt theo các kích thước khuôn 

theo yêu cầu của khách hàng, sau đó công nhân sẽ tiến hành dán các lớp Prepreg vào 

các khuôn đúc sẵn. Sau khi dán xong bán sản phẩm sẽ được đưa qua lò sấy ở nhiệt độ 

1300C trong thời gian là 1h để sấy khô. Mục tiêu là tạo hình sản phẩm theo yêu cầu của 

khách hàng. Phương thức thực hiện là sử dụng lò dry oven và khuôn được đúc theo yêu 

cầu của khách hàng. 

Trước khi đưa bán sản phẩm sang công đoạn Trimming cắt bỏ các phần thừa và 

tạo hình sản phẩm. Bán sản phẩm sau khi cắt xong sẽ đực đưa qua công đoạn Sanding/ 

Putty chà nhám và chát bột bả để xử lý bề mặt làm cho bề mặt bán sản phẩm mịn và 

bằng phẳng hơn trước khi đưa sang công đoạn sơn. Sau khi sơn sản phẩm sẽ được kiểm 

tra, đóng gói chờ xuất hàng. Mục tiêu là cắt bỏ phần dư thừa, chà nhám làm cho bề mặt 

sản phẩm mịn và bằng phắng, sơn phủ bảo vệ bề mặt sản phẩm. Phương thức thực hiện 
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là máy cắt sẽ cắt các phần dư thừa của sản phẩm và công nhân sẽ thực hiện quá trình 

chà nhám và sơn phủ sản phẩm. 

 

Sản phẩm cuối cùng sẽ được kiểm tra, tại đây sản phẩm sẽ được làm sạch thủ 

công dầu mỡ và những vết bẩn còn dính trên bề mặt sản phẩm bằng acetone. Sản phẩm 

đạt yêu cầu sẽ được đóng gói và tiến hành xuất cho khách hàng có nhu cầu. Mục tiêu là 

kiểm tra, đóng gói hoàn thiện sản phẩm. Phương thức thực hiện là sử dụng máy kiểm 

tra, máy đóng gói, hoạt động tự động. Công nhân làm sạch sản phẩm, bề mặt sản phẩm. 

i) Sản xuất vật liệu nội thất và ngoại thất xe đường sắt, sản xuất nội ngoại thất 

ô tô, sản xuất và kinh doanh vật liệu nội ngoại thất hàng không (máy bay) 

dự kiến thay đổi 
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Hình 7. Quy trình sản xuất vật liệu nội thất và ngoại thất xe đường sắt, sản xuất nội 

ngoại thất ô tô, sản xuất và kinh doanh vật liệu nội ngoại thất hàng không (máy 

bay) thay đổi số 1 

Thuyết minh quy trình sản xuất 

Nguyên liệu đầu vào là các cuộn vải sợi thủy tinh đã được tẩm keo (Prepreg) đã 

được sản xuất tại giai đoạn sản xuất vải sợi thủy tinh. 

Tạo hình 

Chà nhám/ quét bột 

(Sanding/ Putty) 

Phủ sơn lót 

Kiểm tra 

Đóng gói 

Bôi chất chống dính 

vào khuôn 

Xếp chồng vải sợi thủy tinh 

Nhiệt, 

Bụi sơn 

Cắt tỉa (Trimming) 

Bụi, VOC 

CTR 

T: 1400C 

(Lò sấy) 

CTR 

Kiểm tra (Inspection) 

Gắn ốc (Nursubt) 

Làm khô 

Phủ sơn 

Lắp ráp (Assemble) 

Bụi sơn 

Hơi VOC 
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Chất chống dính sẽ được bôi trước vào khuôn, để sau này tháo khuôn dễ dàng. 

Sau đó vải sợi thủy tinh sẽ được đưa qua các công đoạn cắt theo các kích thước khuôn 

theo yêu cầu của khách hàng, sau đó công nhân sẽ tiến hành dán vào các khuôn đúc sẵn. 

Sau khi dán xong bán sản phẩm sẽ được đưa qua lò sấy ở nhiệt độ 1400C trong thời gian 

là 5h để định hình sản phẩm. Mục tiêu là tạo hình sản phẩm theo yêu cầu của khách 

hàng. Phương thức thực hiện là sử dụng lò dry oven và khuôn được đúc theo yêu cầu 

của khách hàng. 

Trước khi đưa bán sản phẩm sang công đoạn Trimming cắt bỏ các phần thừa và 

tạo hình sản phẩm. Bán sản phẩm sau khi cắt xong sẽ được đưa qua công đoạn Sanding/ 

Putty chà nhám và chát bột bả để xử lý bề mặt làm cho bề mặt bán sản phẩm mịn và 

bằng phẳng hơn trước khi đưa sang công đoạn sơn. Sau khi sơn sản phẩm sẽ được kiểm 

tra, đóng gói chờ xuất hàng. Mục tiêu là cắt bỏ phần dư thừa, chà nhám làm cho bề mặt 

sản phẩm mịn và bằng phắng, sơn phủ bảo vệ bề mặt sản phẩm. Phương thức thực hiện 

là máy cắt sẽ cắt các phần dư thừa của sản phẩm và công nhân sẽ thực hiện quá trình 

chà nhám và sơn phủ sản phẩm. 

Trước khi hoàn thiện sản phẩm thì sẽ đưa sang công đoạn sơn phủ và lắp ráp lại 

bằng các ốc, vít theo đúng yêu cầu của khách hàng. Mục tiêu là sơn sản phẩm và lắp ráp 

theo yêu cầu của khách hàng. Phương thức thực hiện là phủ sơn và lắp ráp hoàn hiện 

sản phẩm. 

Sản phẩm cuối cùng sẽ được kiểm tra bởi bộ phận quản lý chất lượng, tại đây sản 

phẩm sẽ được làm sạch thủ công dầu mỡ và những vết bẩn còn dính trên bề mặt sản 

phẩm bằng acetone. Sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được đóng gói và tiến hành xuất cho khách 

hàng có nhu cầu. Mục tiêu là kiểm tra, đóng gói hoàn thiện sản phẩm. Phương thức thực 

hiện là kiểm tra, đóng gói và công nhân làm sạch sản phẩm, bề mặt sản phẩm. 
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Hình 8. Quy trình sản xuất vật liệu nội thất và ngoại thất xe đường sắt, sản xuất nội 

ngoại thất ô tô, sản xuất và kinh doanh vật liệu nội ngoại thất hàng không (máy 

bay) thay đổi số 2 

Thuyết minh quy trình sản xuất 

Nguyên liệu đầu vào là các cuộn vải sợi thủy tinh đã được tẩm keo (Prepreg) đã 

được sản xuất tại giai đoạn sản xuất vải sợi thủy tinh. 

Chất chống dính sẽ được bôi trước vào khuôn, để sau này tháo các bán sản phẩm 

dễ dàng. Vải sợi thủy tinh (tấm perpreg) sẽ được đưa qua các công đoạn cắt theo các 

kích thước khuôn theo yêu cầu của khách hàng, sau đó công nhân sẽ tiến hành dán vào 

các khuôn đã được phủ 1 lớp gelcoat. Sau khi dán xong bán sản phẩm sẽ được khô tự 

nhiên để định hình sản phẩm. Mục tiêu là tạo hình sản phẩm theo yêu cầu của khách 

hàng. Phương thức thực hiện là xếp chồng các tấm vải sợi thủy tinh đã tẩm keo vào 

khuôn được đúc theo yêu cầu của khách hàng. 

 

Trước khi đưa bán sản phẩm sang công đoạn Trimming cắt bỏ các phần thừa và 

tạo hình sản phẩm. Bán sản phẩm sau khi cắt xong sẽ được đưa qua công đoạn Sanding 

Xếp chồng Prepreg 

Cắt tỉa (Trimming) 

Kiểm tra 

Đóng gói 

Bôi chất chống dính 

vào khuôn 

Phủ gelcoat 

 Tạo hình 

Bụi 

CTR 

Kiểm tra (Inspection) 

Lắp ráp (Assemble) 

Hơi hóa chất 

Chà nhám (Sanding) 

  

Bụi 
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chà nhám để xử lý bề mặt làm cho bề mặt bán sản phẩm mịn và bằng phẳng hơn trước 

khi đưa sang công đoạn lắp ráp. Sau khi chà nhám bán sản phẩm sẽ được kiểm tra, nếu 

đạt sẽ đưa sang công đoạn lắp ráp theo yêu cầu của khách hàng. Mục tiêu là cắt bỏ phần 

dư thừa, chà nhám làm cho bề mặt sản phẩm mịn và lắp ráp sản phẩm. Phương thức thực 

hiện là máy cắt sẽ cắt các phần dư thừa của sản phẩm sau đó công nhân sẽ thực hiện quá 

trình chà nhám và lắp ráp sản phẩm. 

Sản phẩm cuối cùng sẽ được kiểm tra bởi bộ phận quản lý chất lượng, tại đây sản 

phẩm sẽ được làm sạch thủ công dầu mỡ và những vết bẩn còn dính trên bề mặt sản 

phẩm bằng acetone. Sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được đóng gói và tiến hành xuất cho khách 

hàng có nhu cầu. Mục tiêu là kiểm tra, đóng gói hoàn thiện sản phẩm. Phương thức thực 

hiện là kiểm tra, đóng gói và công nhân làm sạch sản phẩm, bề mặt sản phẩm. 

j) Quy trình điều chế, gia công các chất kết dính từ nhựa 

 

Hình 9. Quy trình điều chế, gia công các chất kết dính từ nhựa 

Thuyết minh quy trình sản xuất 

Các khối nhựa Epoxy được đưa vào máy sấy để làm nóng chảy ở nhiệt độ 800C 

– 900C trong thời gian 5 phút. Epoxy nóng chảy sẽ được đưa đến bồn trộn Mixing cùng 

với hóa chất dạng rắn và bán rắn tạo thành hỗn hợp nhựa Epoxy.  

Các chất xúc tác hoặc chất đóng rắn (dạng bột) trộn cùng keo dạng lỏng sẽ được 

Epoxy Resin 

Sấy 

Bồn trộn 

Chất xúc tác/ chất đóng rắn + 

keo dạng lỏng 

Trộn (Planetary mixer 1) 

 

Nghiền 

 

Trộn (Planetary mixer 2) 

ROLLS 

 

Bụi 

Hơi VOC 

Máy RP Kiểm tra 

Xuất hàng 
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trộn ở máy Planetary mixer (1), sau đó hỗn hợp chất sẽ được cán ở máy 3MILL và được 

đưa tới máy Planetary mixer (2) để trộn cùng hỗn hợp nhựa Epoxy tạo thành nhựa Epoxy 

Resin. Tại đây thành phẩm Epoxy Resin sẽ được kiểm tra, xuất hàng hoặc tiếp túc 

chuyển sang công đoạn khác tùy theo yêu cầu của khách hàng. Nhựa Epoxy Resin sẽ 

được đưa vào máy RP (Release Paper): 

Nhựa Epoxy resin sẽ được đưa vào máy RP (Release Paper) ở đây nhựa epoxy 

resin được nhỏ từng ít và rải đều lên trên bề mặt giấy chống dính. Sau đó sẽ được phủ 

lên màng PE chống dính đưa sang máy cuốn tiến hành quá trình cuộn tạo thành màng 

Resin. Thành phẩm sẽ được kiểm tra, đóng gói và xuất hàng. Mục tiêu là trải đều một 

lớp mỏng keo trên bề mặt giấy. Phương thức thực hiện là sử dụng máy RP, máy cuộn, 

hoạt động tự động. 

k) Quy trình sản xuất tấm aramid (có hoặc không phủ keo) 
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Hình 10. Quy trình sản xuất, gia công tấm sợi sản xuất tấm aramid có phủ keo 

Thuyết minh quy trình sản xuất:  

Quy trình sản xuất, gia công các sản phẩm từ vải sợi aramid có phủ keo sẽ giống 

quy trình sản xuất và gia công các phản phẩm từ sợi các-bon có phủ keo chỉ thay đổi 

nguyên vật liệu từ sợi các-bon thành sợi aramid. 

Các khối nhựa Epoxy được đưa vào máy sấy để làm nóng chảy ở nhiệt độ 800C 

– 900C trong thời gian 5 phút. Epoxy nóng chảy sẽ được đưa đến bồn trộn Mixing cùng 

với hóa chất dạng rắn và bán rắn tạo thành hỗn hợp nhựa Epoxy.  
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Các chất xúc tác hoặc chất đóng rắn (dạng bột) trộn cùng keo dạng lỏng sẽ được 

trộn ở máy Planetary mixer (1), sau đó hỗn hợp chất sẽ được cán ở máy 3MILL và được 

đưa tới máy Planetary mixer (2) để trộn cùng hỗn hợp nhựa Epoxy tạo thành nhựa Epoxy 

Resin. Nhựa Epoxy Resin sẽ được đưa vào máy RP (Release Paper).  

Nhựa Epoxy resin sẽ được đưa vào máy RP (Release Paper) ở đây nhựa epoxy 

resin được nhỏ từng ít và rải đều lên trên bề mặt giấy chống dính. Sau đó sẽ được phủ 

lên màng PE chống dính đưa sang máy cuốn tiến hành quá trình cuộn tạo thành màng 

Resin. Mục tiêu là trải đều một lớp mỏng keo trên bề mặt giấy. Phương thức thực hiện 

là sử dụng máy RP, máy cuộn, hoạt động tự động. 

Sợi aramid được đưa lên giá mắc sợi để kéo sợi cho thẳng sau đó được đưa vào 

máy CPP cùng với màng resin (máy CPP không gia nhiệt, mà sử dụng hơi dầu nóng 

được lấy từ nồi hơi dầu sử dụng nguyên liệu điện) để ép các nguyên liệu lại với nhau tạo 

thành tấm sợi aramid dạng cuộn (cuộn aramid Pre-preg). Sản phẩm ở đây có thể sẽ được 

đưa qua công đoạn cắt thành từng tấm theo kích thước khách hàng yêu cầu sau đó sẽ 

xoay chiều sợi tấm aramid Pre-preg và ép lại. Mục tiêu là ép các nguyên liệu (giấy chống 

dính, màng chống dính, vải lót, màng resin) lại với nhau. Phương thức thực hiện là sử 

dụng máy CPP, hoạt động tự động.  

Sản phẩm sau đó sẽ được kiểm tra, tại đây sản phẩm sẽ được làm sạch thủ công 

dầu mỡ và những vết bẩn còn dính trên bề mặt sản phẩm bằng acetone. Sản phẩm lỗi sẽ 

được loại bỏ, sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được đánh dấu ký hiệu lô hàng, ngày sản xuất sau 

đó sẽ được đóng gói và xuất cho khách hàng có nhu cầu. Mục tiêu là kiểm tra, đánh dấu 

số lô và đóng gói hoàn thiện sản phẩm. Phương thức thực hiện là bộ phận quản lý chất 

lượng sẽ kiểm tra sản phẩm hàng đạt thì sau đó công nhân sẽ đóng gói. 
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Hình 11. Quy trình sản xuất, gia công tấm sợi aramid không phủ keo 

 Thuyết minh quy trình sản xuất: 

 Quy trình sản xuất, gia công tấm sợi aramid không phủ keo sẽ giống với Quy 

trình sản xuất, gia công tấm sợi các-bon không phủ keo chỉ khác nguyên vật liệu từ các-

bon chuyển thành aramid 

Nguyên liệu sản xuất là sợi aramid. 

Sợi aramid được mắc trên giá mắc sợi sau đó chạy qua máy CPP để đan và ép 

các sợi lại với nhau thành tấm. Mục tiêu là tạo thành các tấm sợi. Phương thức thực hiện 

làs ử dụng máy CPP, hoạt động tự động. 

Sản phẩm sau đó sẽ được kiểm tra, tại đây sản phẩm sẽ được làm sạch thủ công 

dầu mỡ và những vết bẩn còn dính trên bề mặt sản phẩm bằng acetone. Sản phẩm lỗi sẽ 

được loại bỏ, sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được đánh dấu ký hiệu lô hàng, ngày sản xuất sau 

đó sẽ được đóng gói và xuất cho khách hàng có nhu cầu. Mục tiêu là kiểm tra, đánh dấu 

số lô và đóng gói hoàn thiện sản phẩm. Phương thức thực hiện là sử dụng máy kiểm tra, 

máy in phun, máy đóng gói, hoạt động tự động. Công nhân làm sạch sản phẩm, bề mặt 

sản phẩm. 

 

 

 

 

Kiểm tra 
Sản phẩm lỗi, giẻ lau, 

hơi acetone 

CTR, độ ồn, nhiệt dư 

Đóng gói 

Xuất hàng 

Máy CPP 

Đánh dấu 

Mắc sợi 

Sợi aramid 

CTR 
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l) Quy trình sản xuất và gia công các sản phẩm từ sợi aramid 

 

Hình 12. Quy trình sản xuất và gia công các sản phẩm từ sợi aramid 

 Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Nguyên liệu sản xuất là sợi aramid. 

• Cắt, dán màng, ép 

Các sợi aramid sau khi được nhập về cho vào máy cắt theo kích thước yêu cầu 

của khách hàng. Phương thức thực hiện là sử dụng máy cắt cắt sợi theo kích thước yêu 

cầu của khách hàng.  

Sản phẩm cuối cùng sẽ được công nhân kiểm tra. Sản phẩm lỗi sẽ được loại bỏ, 

sản phẩm sợi carbon đạt yêu cầu sẽ được đóng gói và xuất cho khách hàng có nhu cầu. 

Mục tiêu là kiểm tra, đóng gói hoàn thiện sản phẩm. Phương thức thực hiện là sử dụng 

máy kiểm tra, máy đóng gói, hoạt động tự động. 

1.3.3 Sản phẩm của Cơ sở 

Sợi aramid 

Máy cắt 

Kiểm tra 

Đóng gói 

Xuất hàng 

CTR, tiếng ồn 

Sản phẩm lỗi 

CTR 
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Bảng 3. Một số hình ảnh sản phẩm của cơ sở 

Stt Tên sản phẩm 
Quy cách 

đóng gói 
Hình ảnh minh họa Stt Tên sản phẩm 

Quy cách 

đóng gói 

Hình 

ảnh 

minh 

họa 

1 
Sản xuất và gia công các 

sản phẩm từ sợi các-bon 

2.500.000 

m/năm tương 

đương với 417 

tấn/năm. 

 

6 

Sản xuất vật liệu nội ngoại 

thất hàng không (máy 

bay), cụ thể: Vỏ máy bay, 

cánh, ghế, vỏ hệ thống 

điều khiển từ vật liệu 

composite  

Quy mô 

2.000.000 

m2/năm 

- 

2 
Tấm sợi các-bon (có hoặc 

không phủ keo) 

20.000.000 

m2/năm tương 

đương với 714 

tấn/năm 

 

7 
Sản xuất các sản phẩm từ 

sợi aramid 

Quy mô 

500.000 

m/năm 

- 

3 

Sản xuất và gia công các 

sản phẩm từ vải sợi thủy 

tinh (có hoặc không phủ 

keo) 

Quy mô 490 

tấn/năm 

 

8 
Tấm sợi aramid (có hoặc 

không phủ keo) 

Quy mô 

2.000.000 

m2/năm 

- 
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Stt Tên sản phẩm 
Quy cách 

đóng gói 
Hình ảnh minh họa Stt Tên sản phẩm 

Quy cách 

đóng gói 

Hình 

ảnh 

minh 

họa 

4 

Sản xuất vật liệu nội thất và 

ngoại thất xe đường sắt, cụ 

thể: Làm thân, vỏ tàu hỏa, 

khoang điều khiển, khoang 

phụ và cửa lên xuống tàu 

hỏa từ vật liệu composite.  

Quy mô 

20.000 bộ/năm 
- 9 

Sản xuất gia công các sản 

phẩm từ   vải sợi aramid 

(có hoặc không phủ keo) 

Quy mô 9 

tấn/năm 
- 

5 

Sản xuất nội ngoại thất ô tô, 

cụ thể: Làm cửa, ghế, mui 

xe, trần xe, thân, vỏ xe ô tô 

và ô tô điện, dán áo phủ bên 

trong và bên ngoài xe từ vật 

liệu composite  

Quy mô 

20.000 bộ/năm 
- 10 

Điều chế gia các các chất 

kết dính từ nhựa 

Quy mô 

2.000.000 

m2/năm tương 

đương 100.000 

kg/năm 

 

Nguồn: Công ty TNHH HCM Vina. 

1.4 Nguyên liệu, nhiên liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện nước của Cơ sở 

1.4.1 Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu 
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Bảng 4. Nhu cầu nguyên liệu phục vụ quá trình sản xuất 

Stt Tên nguyên liệu Đơn vị 

Khối lượng/năm 

Nguồn gốc 
GPMT đã 

cấp 
Hiện hữu 

Sau thay 

đổi 

I Nguyên liệu để sản xuất sợi các sản phẩm từ sợi các-bon, tấm sợi các-bon 

1 Sợi các-bon Kg/năm 600.000 435.484 435.484 
Hàn Quốc, Nhật 

Bản, Đài Loan 

2 Nhựa Epoxy Kg/năm 300.000 200.000 200.000 Hàn Quốc 

3 Giấy chống dính Kg/năm 900.000 400.000 400.000 
Hàn Quốc, Nhật 

Bản 

4 Màng chống dính Kg/năm 90.000 40.000 40.000 Việt Nam 

II Nguyên liệu để sản xuất vải sợi thủy tinh pre-preg 

1 Vải sợi thủy tinh Kg/năm 439.500 431.573 431.573 

Đài Loan, Hàn 

Quốc, Trung 

Quốc 

2 Nhựa Epoxy Kg/năm   200.000 Hàn Quốc 

3 Giấy chống dính Kg/năm   400.000 
Hàn Quốc, Nhật 

Bản 

4 Màng chống dính Kg/năm   40.000 Việt Nam 
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Stt Tên nguyên liệu Đơn vị 

Khối lượng/năm 

Nguồn gốc 
GPMT đã 

cấp 
Hiện hữu 

Sau thay 

đổi 

III Nguyên liệu sản xuất vật liệu nội thất và ngoại thất xe đường sắt, ô tô, máy bay 

1 Sợi cacbon Kg/năm 300.000 300.000 300.000 - 

IV Nguyên liệu để sản xuất vải sợi aramid dạng cuộn và dạng tấm, 

1 Sợi aramid Kg/năm - - 164.516 
Hàn Quốc, Nhật 

Bản, Đài Loan 

2 Nhựa Epoxy Kg/năm - - 75.555 Hàn Quốc 

3 Giấy chống dính Kg/năm - - 151.110 
Hàn Quốc, Nhật 

Bản 

4 Màng chống dính Kg/năm - - 15.111 Việt Nam 

V Nguyên liệu để sản xuất vải sợi aramid 

1 Vải sợi aramid Kg/năm - - 7.927 

Đài Loan, Hàn 

Quốc, Trung 

Quốc 

2 Nhựa Epoxy Kg/năm - - 3.640 Hàn Quốc 
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Stt Tên nguyên liệu Đơn vị 

Khối lượng/năm 

Nguồn gốc 
GPMT đã 

cấp 
Hiện hữu 

Sau thay 

đổi 

3 Giấy chống dính Kg/năm - - 7.281 
Hàn Quốc, Nhật 

Bản 

4 Màng chống dính Kg/năm - - 800 Việt Nam 

VI Nguyên liệu để đóng gói sản phẩm 

1 Lõi giấy Kg/năm 140.000 140.000 140.000 Việt Nam 

2 Hộp giấy Kg/năm 140.000 140.000 140.000 Việt Nam 

3 Tấm lót Kg/năm 140.000 140.000 140.000 Việt Nam 

4 Màng xốp Kg/năm 4.000 4.000 4.000 Việt Nam 

5 Màng PE (màng co) Kg/năm 1.400 1.400 1.400 Việt Nam 

6 Băng dính OPP Kg/năm 3.000 3.000 3.000 Việt Nam 

7 Đai PP Kg/năm 2.200 2.200 2.200 Việt Nam 

8 Túi hạt chống ẩm Kg/năm 500 500 500 Việt Nam 

9 Pallet gỗ Kg/năm 60.000 60.000 60.000 Việt Nam 

Nguồn: Công ty TNHH HCM Vina.  
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Bảng 5. Chi tiết nhu cầu sử dụng hóa chất phục vụ sản xuất  

Stt 

Tên  

nguyên liệu/ 

hóa chất 

Thành phần hóa 

học 

Tính chất hóa 

học 

Tác hại của các 

loại 

hóa chất 

Đơn vị 

Khối lượng/năm 
Nguồn 

gốc 

Công 

dụng GPMT 

đã cấp 

Hiện 

hữu 

Sau 

thay đổi 

I Hóa chất sử dụng để làm sạch sản phẩm 

1 Acetone C3H6O 

Là chất lỏng 

không màu, tan 

trong nước, mùi 

hắc 

Chất rất dễ cháy. 

Nguy hại trong 

trường hợp tiếp 

xúc da, tiêu hóa và 

đường hô hấp 

Kg/năm 4.000 4.000 4.000 
Việt 

Nam 

Làm 

sạch 

sản 

phẩm 

II Hóa chất xử lý nước thải, khí thải 

1 Mật gỉ đường 

Nước, Slucoza, 

Glucoza, 

Fructoza,… 

Là chất lỏng đặc 

sánh, tan ít trong 

nước 

- Kg/năm 4.000 4.000 4.000 
Việt 

Nam 

Để xử 

lý 

nước 

thải 

2 
Chất khử 

trùng 
Clorin 

Là chất lỏng, tan 

trong nước 

Có thể gây cháy 

nổ, chất có hại cho 

mắt, da, hệ hô hấp 

và hệ tiêu hóa 

thậm chí làm mù 

mắt, có thể gây 

bỏng nghiêm 

trọng. 

Kg/năm 1.500 1.500 1.500 
Việt 

Nam 

Để khử 

trùng 

III Hóa chất sơn phủ nội ngoại thất máy bay, ô tô, đường sắt 
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Stt 

Tên  

nguyên liệu/ 

hóa chất 

Thành phần hóa 

học 

Tính chất hóa 

học 

Tác hại của các 

loại 

hóa chất 

Đơn vị 

Khối lượng/năm 
Nguồn 

gốc 

Công 

dụng GPMT 

đã cấp 

Hiện 

hữu 

Sau 

thay đổi 

1 
Sơn EP1119 – 

A-1105 

4,4'-(1-

Methylethylidene)bi

sphenolpolymer 

with 2,2'-[(1-

methylethylidene)bi

s(4,1-

phenyleneoxymethyl

ene)]bis[oxirane], 

Titanium dioxide, 

Xylene, 

Quartz (SiO2), 

Dạng lỏng, tan 

trong dung môi, 

có mùi 

Nguy hại trong 

trường hợp tiếp 

xúc da, tiêu hóa và 

đường hô hấp 

Kg/năm 4.000 4.000 4.000 
Hàn 

Quốc 
Sơn lót 

2 
PRIMER 

EP1119B 

Polyethylene glycol 

diglycidyl ether,  

Xylene,  Fatty acids, 

tall oil reaction 

products with 

tetraethylenepentami

ne 

Dạng lỏng, 

không màu, mùi 

dung môi 

Ảnh hưởng đến hệ 

hô hấp, tiêu hóa 

nếu tiếp xúc trực 

tiếp gây kích ứng 

da nhẹ 

Kg/năm   2.000 
Hàn 

Quốc 

Chất 

đông 

cứng 

3 
Dung môi 

024/ thinner 

Solvent naphtha 

(petroleum), 

lightarom, 

Là chất lỏng, có 

mùi 

Nguy hại trong 

trường hợp nuốt 

phải  và đường hô 

hấp 

Kg/năm 4.000 4.000 4.000 
Hàn 

Quốc 

Dung 

môi 

cho 

sơn 
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Stt 

Tên  

nguyên liệu/ 

hóa chất 

Thành phần hóa 

học 

Tính chất hóa 

học 

Tác hại của các 

loại 

hóa chất 

Đơn vị 

Khối lượng/năm 
Nguồn 

gốc 

Công 

dụng GPMT 

đã cấp 

Hiện 

hữu 

Sau 

thay đổi 

Ethylbenzene, 

Xylene, 

Propylene glycol 

methyl ether, 4-

Methyl-2-pentanone 

4 

 

Super Plus 

Putty(Mediu

m) (Bột trét) 

Talc(Containing no 

asbestos fibers), 

Maleic anhydride, 

polyester 

withethylene glycol, 

Styrene; 

Vinylbenzene 

Dạng lỏng sệt, 

màu trắng, không 

mùi 

Ảnh hưởng đến hệ 

hô hấp, tiêu hóa 

nếu tiếp xúc trực 

tiếp gây kích ứng 

da nhẹ 

Kg/năm 4.000 4.000 4.000 
Hàn 

Quốc 

Tạo 

mặt 

phẳng 

để chà 

nhám 

5 Mepoxe 

Methyl Ethyl 

Ketone 

Peroxide,  Dimethyl 

Phthalate,  2,2,4-

Trimethyl-1,3- 

pentanediol 

diisobutyrate, 

Chất lỏng sệt, 

màu trắng, có 

mùi 

Gây kích ứng mắt 

nghiêm trọng, da, 

ảnh hưởng đến hệ 

hô hấp nếu tiếp 

xúc trực tiếp 

 

Kg/năm - - 1.000  

Chất 

đóng 

rắn 

6 
Chemlease 

71-90 EZ 

Light aliphatic 

naphtha, 

Chất lỏng, không 

màu, có mùi 

Có hại nếu hít 

phải. 
Kg/năm - - 1.000 

Việt 

Nam 
Chất 

chống 
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Stt 

Tên  

nguyên liệu/ 

hóa chất 

Thành phần hóa 

học 

Tính chất hóa 

học 

Tác hại của các 

loại 

hóa chất 

Đơn vị 

Khối lượng/năm 
Nguồn 

gốc 

Công 

dụng GPMT 

đã cấp 

Hiện 

hữu 

Sau 

thay đổi 

Hydrocarbon, 

Naphtha 

(petroleum), 

hydrotreated heavy 

 

Gây kích ứng mắt 

nghiêm trọng. 

Gây kích ứng da. 

Có thể chết người 

nếu nuốt phải và đi 

vào đường thở. 

dính 

khuôn 

7 
Crestafire 

GCS1001E 

Styrene, 

N,N'-

ethylenedi(stearamid

e), 

methyl 

methacrylate, 

aluminium 

hydroxide 

 

 

Chất lỏng 

Có hại nếu nuốt 

phải. Gây bỏng. 

Gây tổn thƣơng 

giác mạc và mí 

mắt. Nguy cơ thiệt 

hại nghiêm trọng 

cho mắt 

Kg/năm - - 1.000  

Chất 

phủ bề 

mặt 

sản 

phẩm 

8 
Butanox M-

50 

Methyl ethyl ketone 

peroxide, 

Dimethyl phthalate, 

Methyl ethyl ketone 

Chất lỏng, không 

màu, mùi nhẹ 

Có hại nếu nuốt 

phải. Gây bỏng. 

Gây tổn thương 

giác mạc và mí 

mắt. Nguy cơ thiệt 

Kg/năm - - 1.000 Hà Lan 

Chất 

đóng 

rắn 



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Công ty TNHH HCM Vina         49 

Stt 

Tên  

nguyên liệu/ 

hóa chất 

Thành phần hóa 

học 

Tính chất hóa 

học 

Tác hại của các 

loại 

hóa chất 

Đơn vị 

Khối lượng/năm 
Nguồn 

gốc 

Công 

dụng GPMT 

đã cấp 

Hiện 

hữu 

Sau 

thay đổi 

hại nghiêm trọng 

cho mắt 

9 
Swancor 901-

3 

Paraffin wax 

Styrene 

Chất lỏng đục, có 

mùi 

Có hại nếu hít 

phải. 

Gây kích ứng mắt 

nghiêm trọng. 

Gây kích ứng da. 

Kg/năm - - 1.000 
Đài 

Loan 

Chất 

sửa 

khuyết 

điểm 

 

Chất rắn dạng 

bột, màu 

trắng, không 

mùi 

Kích ứng da, mắt nếu 

tiếp xúc trực tiếp 
Kg/năm - - 1.000  

Chất 

đông 

cứng 

11 
SWANCOR 

2213A 

Phenol Novolak 

Epoxy Resin, 

DGEBA Epoxy 

Resin, 

Barium Sulphate, 

natural 

Talcum powder 

 

Dạng lỏng sệt, có 

mùi 

Gây hại nếu nuốt 

phải, gây kích ứng 

da nếu tiếp xúc 

trực tiếp 

Kg/năm - - 1.000 
Đài 

Loan 

Chất 

tạo liên 

kết sản 

phẩm 
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Stt 

Tên  

nguyên liệu/ 

hóa chất 

Thành phần hóa 

học 

Tính chất hóa 

học 

Tác hại của các 

loại 

hóa chất 

Đơn vị 

Khối lượng/năm 
Nguồn 

gốc 

Công 

dụng GPMT 

đã cấp 

Hiện 

hữu 

Sau 

thay đổi 

12 
SWANCOR 

2213B 

Modified amine,  

Barium Sulphate, 

natural,  Talcum 

powder 

Dạng lỏng sệt, có 

mùi 

Gây hại nếu nuốt 

phải, gây kích ứng 

da nếu tiếp xúc 

trực tiếp 

Kg/năm - - 1.000 
Đài 

Loan 

Chất 

xúc tác 

13 UT5119(S)-A 

Titanium dioxide, 

Aluminium 

hydroxide, Xylenen-

Butyl 

acetate,Toluene 

Chất lỏng, màu 

trắng, có mùi 

dung môi 

Gây kích ứng mắt 

nghiêm trọng. 

Gây kích ứng da. 

Kg/năm - - 4.000 
Hàn 

Quốc 

Sơn 

phủ 

IV Hóa chất sản xuất tấm sợi các bon, vải sợi thủy tinh, tấm sợi aramid, vải sợi aramid, chất kết dính từ nhựa 

1 Diuron Diuron (ISO) 

Bột tinh thể màu 

xám, trắng/trắng 

ngà, có mùi nhẹ 

Có hại nếu nuốt 

phải, Có thể gây 

tổn thương các cơ 

quan qua tiếp xúc 

kéo dài hoặc lặp 

lại, nghi ngờ gây 

ung thư 

Kg/năm - - 10.000 
Hàn 

Quốc 

Chất 

xúc tác 

hoặc 

chất 

đóng 

rắn 

được 

trộn 

chung 

với 

Epoxy 

2 YD - 128 

4,4'-(1-

methylethylidene)bi

sphenol polymer 

with 

Không mùi, 

không tan trong 

nước 

Gây kích ứng da, 

kích ứng nghiêm 

trọng cho mắt 

Kg/năm - - 30.000 
Hàn 

Quốc 
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Stt 

Tên  

nguyên liệu/ 

hóa chất 

Thành phần hóa 

học 

Tính chất hóa 

học 

Tác hại của các 

loại 

hóa chất 

Đơn vị 

Khối lượng/năm 
Nguồn 

gốc 

Công 

dụng GPMT 

đã cấp 

Hiện 

hữu 

Sau 

thay đổi 

(chloromethyl)oxira

ne 

3 
YDPN - 631/ 

YDF-170 

Formaldehyde 

polymer với 

(chloromethyl)oxira

ne và phenol 

Chất lỏng màu 

vàng nhạt 
Gây kích ứng da Kg/năm - - 80.000 

Hàn 

Quốc 

4 YDF-171 

Formaldehyde, 

polymer with 2-

(chloromethyl)oxira

ne and phenol 

Chất lỏng màu 

vàng nhạt 
Gây kích ứng da Kg/năm - - 10.000 

Hàn 

Quốc 

5 
YD-011/ YD-

019/ YD-104 

Polymer Bisphenol 

4,4'-(1-Methyl-

ethylidene) với 

Oxirane bis[oxirane 

và  Acetone và 2-

Methoxyethanol 

Chất lỏng và hơi 

dễ cháy 

Gây kích ứng 

nghiêm trọng cho 

mắt và đường hô 

hấp,  Có thể gây 

hại cho khả năng 

sinh sản hoặc thai 

nhi 

Kg/năm - - 100.000 
Hàn 

Quốc 

6 Vinylec 
Polyvinyl formal 

resins 

Chất lỏng và hơi 

dễ cháy 
Gây kích ứng da Kg/năm - - 5.000 

Hàn 

Quốc 

7 
HiROXY 

KEP-1138 
Phenol, polymer 

with 

Chất lỏng và hơi 

dễ cháy 

Gây kích ứng 

nghiêm trọng cho 

mắt và đưuòng hô 

Kg/năm - - 10.000 
Hàn 

Quốc 
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Stt 

Tên  

nguyên liệu/ 

hóa chất 

Thành phần hóa 

học 

Tính chất hóa 

học 

Tác hại của các 

loại 

hóa chất 

Đơn vị 

Khối lượng/năm 
Nguồn 

gốc 

Công 

dụng GPMT 

đã cấp 

Hiện 

hữu 

Sau 

thay đổi 

formaldehyde,glycid

yl ether 

hấp,  Có thể gây 

hại cho khả năng 

sinh sản hoặc thai 

nhi 

8 Dyhard ur 500 

N,N''-(4-methyl-m-

phenylene)bis[N',N'-

dimethylurea] 

Chất lỏng và hơi 

dễ cháy 

Gây kích ứng 

nghiêm trọng cho 

mắt và đưuòng hô 

hấp 

Kg/năm - - 10.000 
Hàn 

Quốc 

9 

Phenoxy™ 

PKHP-200 

US 

Bisphenol A Epoxy 

Resin 

1-Butanol 

Toluene 

Chất lỏng và hơi 

dễ cháy 

Gây kích ứng 

nghiêm trọng cho 

mắt và đưuòng hô 

hấp 

Kg/năm - - 20.000 
Hàn 

Quốc 

10 
Dyhard ® 100 

S 

Dicyandiamide 

Silicon Dioxide 

Chất lỏng và hơi 

dễ cháy 
Gây kích ứng da Kg/năm - - 12.000 

Hàn 

Quốc 

11 
Kane Ace 

MX-153 

Diglycidyl ether of 

bisphenol A 

MBS polymer(s) 

Chất lỏng và hơi 

dễ cháy 
Gây kích ứng da Kg/năm - - 1.000 

Hàn 

Quốc 

12 
Dyhard® UR 

700 
Silicon Dioxide 

Chất lỏng và hơi 

dễ cháy 
Gây kích ứng da Kg/năm - - 1.000 

Hàn 

Quốc 
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Stt 

Tên  

nguyên liệu/ 

hóa chất 

Thành phần hóa 

học 

Tính chất hóa 

học 

Tác hại của các 

loại 

hóa chất 

Đơn vị 

Khối lượng/năm 
Nguồn 

gốc 

Công 

dụng GPMT 

đã cấp 

Hiện 

hữu 

Sau 

thay đổi 

13 
YDCN-500-

90P 

Poly[(O-Cresyl 

Glycidyl ether)-Co-

Formaldehyde] 

Chất lỏng và hơi 

dễ cháy 

Gây kích thích ức 

chế hệ thần kinh, 

gây tổn thương 

cho mắt, gây độc 

nhẹ qua đường 

tiêu hóa, gây nôn 

mửa, viêm phổi 

Kg/năm - - 1.000 
Hàn 

Quốc 

14 BYK-C 8013 

Butylated 

hydroxytoluene 

BHT 

Chất lỏng và hơi 

dễ cháy 

Gây tổn thương 

mắt nghiêm trọng, 

gây kích ứng da 

nhẹ 

Kg/năm - - 1.000 
Hàn 

Quốc 

15 
Dyhard 

100®SF 

Dicyandiamide 

Silicon Dioxide 

Chất lỏng và hơi 

dễ cháy 

Gây tổn thương 

mắt nghiêm trọng, 

gây kích ứng da 

nhẹ 

Kg/năm - - 1.000 
Hàn 

Quốc 

16 YDBN-631 

Formaldehyd, 

Polymer with 

(Chloromethyl)oxira

ne And Phenol 

Chất lỏng màu 

vàng nhạt 
Kích ứng da Kg/năm - - 10.000 

Hàn 

Quốc 

17 YDB-400/500    Kg/năm - - 2.000 
Hàn 

Quốc 
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Stt 

Tên  

nguyên liệu/ 

hóa chất 

Thành phần hóa 

học 

Tính chất hóa 

học 

Tác hại của các 

loại 

hóa chất 

Đơn vị 

Khối lượng/năm 
Nguồn 

gốc 

Công 

dụng GPMT 

đã cấp 

Hiện 

hữu 

Sau 

thay đổi 

18 NPPN-638 

Phenol polymer with 

formaldehyde, 

glycidyl ether,  

Acetone 

Chất bán rắn, 

màu vàng hoặc 

nâu 

Kích ứng da nhẹ, 

gây khó chịu cho 

mắt 

Kg/năm - - 2.000 
Đài 

Loan 

19 NPES-609 
bisphenoI-A type 

solid epoxy resin 

Chất lỏng, màu 

vàng, có mùi 
Kích ứng da Kg/năm - - 2.000 

Đài 

LoanC

ha 

20 KS-10    Kg/năm - - 1.000 
Hàn 

Quốc 

21 NPES-901 
Bisphenol-A loại 

nhựa epoxy rắn 

Chất rắn, màu 

vàng, không mùi 

Kích ứng da nhẹ, 

gây khó chịu cho 

mắt 

Kg/năm - - 2.000 
Hàn 

Quốc 

22 DYHARD 03 cyanoguanidine 
Dạng bột, không 

mùi, màu trắng 
Kích ứng da, mắt Kg/năm   1.000 

Hàn 

Quốc 

V 

Dầu mỡ bôi 

trơn máy 

móc, dầu 

thủy lực 

Dầu khoáng, phụ 

gia, chất làm đặc,… 
- 

Gây tổn thương 

mắt nghiêm trọng, 

gây kích ứng da 

nhẹ 

Kg/năm 1.200 1.200 1.200 
Việt 

Nam 

Dùng 

cho 

máy 

móc 
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Stt 

Tên  

nguyên liệu/ 

hóa chất 

Thành phần hóa 

học 

Tính chất hóa 

học 

Tác hại của các 

loại 

hóa chất 

Đơn vị 

Khối lượng/năm 
Nguồn 

gốc 

Công 

dụng GPMT 

đã cấp 

Hiện 

hữu 

Sau 

thay đổi 

VI Dầu DO 

Dầu diesel, Lưu 

huỳnh trong DO 

500% 

Là chất lỏng, 

màu vàng nhẹ, 

không tan trong 

nước 

Gây kích thích ức 

chế hệ thần kinh, 

gây tổn thương 

cho mắt, gây độc 

nhẹ qua đường 

tiêu hóa, gây nôn 

mửa, viêm phổi 

Lít/năm 5.600 5.600 5.600 
Việt 

Nam 

Dùng 

cho xe 

nâng 

và nồi 

hơi dầu 
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❖ Định mức sử dụng nguyên liệu và tỷ lệ hao hụt phân theo dòng sản phẩm 

Định mức sử dụng nguyên liệu và tỉ lệ hao hụt trong sản xuất các dòng sản phẩm 

hiện hữu của cơ sở được thống kê dựa trên số liệu theo dõi của cơ sở. Đối với những sản 

phẩm mở rộng quy mô Cơ sở sẽ ước tính theo cơ sở sản xuất tương tự bên Hàn Quốc. 

Quá trình sử dụng nguyên vật liệu để sản xuất thì có phát sinh một số chất thải, 

sản phẩm bị hỏng, lỗi. Ước tính chất thải phát sinh chiếm khoảng 0,3% nguyên liệu sử 

dụng. Ước tính lượng chất thải phát sinh của một số nguyên vật liệu chính sử dụng cho 

cơ sở được thể hiện trong bảng cân bằng vật chất Bảng 1.16 Bảng cân bằng vật chất – 

ước tính phát sinh của một số nguyên liệu chính sử dụng cho cơ sở được thể hiện trong 

bảng cân bằng vật chất bên dưới. 

Bảng 6. Cân bằng vật chất - ước tính phát sinh của một số nguyên liệu chính  

Stt Nguyên liệu 

Khối 

lượng sản 

phẩm 

(kg/năm) 

Khối lượng 

sử dụng 

cho cơ sở 

(kg/năm) 

Ước tính 

lượng chất 

thải phát 

sinh cơ sở 

(kg/năm) 

Phát sinh trong 

quá trình sản 

xuất 

I Sản xuất các sản phẩm từ sợi các-bon, sản phẩm tấm sợi các-bon 

1 Sợi các-bon 

1.500.000 

kg sản 

phẩm/năm 

435.484 726 
Kiểm tra, loại bỏ 

sản phẩm bị lỗi 

2 Nhựa Epoxy 300.000 2.999 

Trong quá trình 

sấy bám dính vào 

thiết bị, hàng lỗi 

3 
Giấy chống 

dính 
900.000 60.000 

Giấy cắt thừa, 

giấy đã sử dụng 

chống dính 

4 
Màng PE 

(màng co) 
1.400 101 

Màng cắt thừa, 

lỗi 

5 
Màng chống 

dính 
90.000 69.999 

Màng cắt thừa, 

sau khi đã sử 

dụng chống dính 

Tổng (I) 1.726.884 133.825  

II Sản xuất các sản phẩm từ vải sợi thủy tinh 

1 
Vải sợi thủy 

tinh 

499.000 

kg sản 

phẩm/năm 

431.573 1.294,7 
Kiểm tra, loại bỏ 

sản phẩm bị lỗi 

Tổng (II) 431.573 1.294,7  
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Stt Nguyên liệu 

Khối 

lượng sản 

phẩm 

(kg/năm) 

Khối lượng 

sử dụng 

cho cơ sở 

(kg/năm) 

Ước tính 

lượng chất 

thải phát 

sinh cơ sở 

(kg/năm) 

Phát sinh trong 

quá trình sản 

xuất 

III Nguyên liệu sản xuất nội ngoại thất máy bay, ô tô, đường sắt 

1 Sợi cacbon - 300.000 900 
Kiểm tra, loại bỏ 

sản phẩm bị lỗi 

Tổng (III) 300.000 900  

IV Nguyên liệu để sản xuất vải sợi aramid dạng cuộn và dạng tấm 

1 Sợi aramid 

- 

164.516 274 
Kiểm tra, loại bỏ 

sản phẩm bị lỗi 

2 Nhựa Epoxy 82.258 823 

Trong quá trình 

sấy bám dính vào 

thiết bị, hàng lỗi 

3 
Giấy chống 

dính 
246.774 164.516 

Giấy cắt thừa, 

giấy đã sử dụng 

chống dính 

4 
Màng PE 

(màng co) 
384 27 

Màng cắt thừa, 

lỗi 

5 
Màng chống 

dính 
24.677 19.194 

Màng cắt thừa, 

sau khi đã sử 

dụng chống dính 

Tổng (IV) 519.390 184.836  

V Sản xuất các sản phẩm từ vải sợi aramid 

1 Sợi aramid 

9.000 kg 

sản 

phẩm/năm 

7.927 23,78 
Kiểm tra, loại bỏ 

sản phẩm bị lỗi 

Tổng (V) 7.927 23,78  

VI Nguyên liệu để đóng gói sản phẩm 
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Stt Nguyên liệu 

Khối 

lượng sản 

phẩm 

(kg/năm) 

Khối lượng 

sử dụng 

cho cơ sở 

(kg/năm) 

Ước tính 

lượng chất 

thải phát 

sinh cơ sở 

(kg/năm) 

Phát sinh trong 

quá trình sản 

xuất 

1 Lõi giấy 140.000 2.000 

Giấy sau khi dùng 

để đóng gói sản 

phẩm còn các lõi 

giấy 

2 Hộp giấy 140.000 2.000 
Thải bỏ sau thao 

tác 

3 Tấm lót 140.000 2.000 
Thải bỏ sau thao 

tác 

4 Màng xốp 4.000 100 
Thải bỏ sau thao 

tác 

5 Băng dính OPP 3.000 100 
Thải bỏ sau thao 

tác 

6 Đai PP 2.200 100 
Thải bỏ sau thao 

tác 

7 Túi hạt chống ẩm 500 1,5 Rơi vãi 

8 Pallet gỗ  60.000 2.000 Pallet gỗ hư 

Tổng (VI) 489.700 1.469,1  

Tổng (I+II+III+IV+V+VI) 3.475.474 322.349  

Nguồn: Công ty TNHH HCM Vina. 

Định mức sử dụng nguyên liệu và tỉ lệ hao hụt trong sản xuất các dòng sản 

phẩm hiện hữu của nhà máy được thống kê dựa trên số liệu theo dõi của Cơ sở. Đối 

với những sản phẩm mở rộng quy mô Cơ sở sẽ ước tính theo công ty sản xuất tương tự 

bên Hàn Quốc. 

Bảng 7. Cân bằng vật chất - ước tính phát sinh của một số hóa chất 

Stt Hóa chất 
Khối lượng rắn 

phát sinh 
Khối lượng bay hơi 

I Hóa chất sử dụng để làm sạch sản phẩm 
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Stt Hóa chất 
Khối lượng rắn 

phát sinh 
Khối lượng bay hơi 

1 Acetone 

Khối lượng acetone 

dính vào dẻ lau 70 

kg 

- Nồng độ acetone từ sản xuất các sản 

phẩm từ sợi cac-bon 754 mg/m3
 

- Nồng độ acetone từ sản xuất tấm sợi 

cac-bon 754 mg/m3 

- Nồng độ acetone từ sản xuất các sản 

phẩm từ vải sợi thủy tinh 754 mg/m3 

- Nồng độ acetone từ sản xuất các vật 

liệu nội, ngoại thất máy bay, ô tô, 

đường sắt 

II Hóa chất sơn phủ nội ngoại thất máy bay, ô tô, đường sắt 

1 

Sơn EP1119 - 

B, dung môi 

024, Epoxy 

1119 - A - 

1105 

- Khối lượng sơn dư 

+ vỏ thùng sơn bỏ 

3.901,3 kg/năm 

- Nồng độ bụi sơn, khí thải phát sinh là 

320,8g/h 

III Hóa chất sử dụng chế biến chất kết dính từ nhựa 

1 

DIURON, YD 

– 128, YDPN - 

631/ YDF-

170, YDF-171,  

YD-011/ YD-

019/ YD-104, 

… 

- Khối lượng hóa 

chất thải + vỏ thùng 

bỏ 65.436,81 

kg/năm 

- Nồng độ VOC phát sinh là 320,8g/h 

1.4.2 Nhu cầu tiêu thụ điện 

Điện được sử dụng cho các mục đích như sinh hoạt, hoạt động của một số máy móc. 

Nguồn điện cung cấp cho nhà máy lấy lưới điện quốc gia đi qua Khu công nghiệp 

Becamex – Bình Phước và hệ thống điện nặng lượng mặt trời mái nhà. 

 Dựa vào hóa đơn điện năm 2024 thì nhu cầu sử dụng tại cơ sở khoảng 63,4 

MKW/tháng (điện năng lượng mặt trời đi vào vận hành thử nghiệm từ tháng 2/2025 thì 

nhu cầu sử dụng tại cơ sở khoảng 45,6 MKW/tháng). 

 Nhu cầu dùng điện gồm: 

+ Điện cung cấp cho các nhà quản lý, điều hành. 

+ Điện cung cấp cho máy móc, thiết bị và phục vụ sản xuất. 

+ Điện cung cấp cho hệ thống điều hòa không khí của nhà máy. 

+ Điện chiếu sáng hành lang. 
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+ Dùng cho các nhu cầu khác. 

Đầu năm 2025 công ty đã xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà 

tự sản xuất, tự tiêu thụ với công suất lắp đặt DC: 487,08 Kwp, AC: 400 Kw. Số tấm Pin 

PV lắp đặt là 792 tấm - 615 W mỗi tấm. Tỷ lệ sử dụng điện năng lượng mặt trời là 35%. 

Công suất sử dụng lớn nhất: 500 Kw và công suất sử dụng trung bình 260 Kw của phụ 

tải tại thời điểm đăng ký. 

1.4.3 Nhu cầu sử dụng nước và nguồn cung cấp nước 

Cơ sở sử dụng nước thủy cục do Công ty TNHH MTV Nước Biwase Bình Phước 

cung cấp. Dựa vào hóa đơn tiền nước trong năm 2024 thì nhu cầu sử dụng nước tại nhà 

máy khoảng 10 m3/ngày. 

a) Nước sử dụng 

❖ Nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt của cán bộ công nhân viên 

Số lượng lao động của toàn nhà máy là 70 người sẽ chia ca nhau ngày và đêm. 

Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt ước tính là 6 m3/ngày (QCVN 01:2021/BXD - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng). 

❖ Nhu cầu nước cho sản xuất 

Nước từ quá trình làm mát máy tráng phủ: Nước làm mát sau đó tuần hoàn lại 

Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất thì hệ thống sẽ được làm sạch định kỳ (khoảng 02 

lần/năm), lượng nước cấp cho hệ thống khoảng 2 m3. 

❖ Nước dùng cho mục đích khác 

Nước tưới cây xanh thảm cỏ khoảng 4 m3/ngày. 

Ngoài ra, tại cơ sở còn một lượng nước dự trữ cho hoạt động phòng cháy chữa 

cháy khoảng 108 m3 (được tính cho 1 đám cháy trong 3 giờ liên tục với lưu lượng 10 

lít/giây/đám cháy). Lượng nước này được cấp trực tiếp từ hệ thống cấp nước chính của 

khu vực. 

Wcc = 10 lít/giây/đám cháy x 3 giờ x 1 đám cháy x 3.600 giây/1.000 = 108m3. 

Bảng 8. Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở 

Stt Nhu cầu sử dụng nước 

Lượng nước sử dụng (m3/ngày) 

Hiện hữu 
Sau thay đổi 

Định kỳ Hằng ngày 

1 Nước cấp cho quá trình sinh hoạt  - 6,0 Giữ nguyên 

2 Nước cấp cho quá trình sản xuất 2,0 - Giữ nguyên 

3 Nước dùng tưới cây - 4,0 Giữ nguyên 

Tổng  10,0 Giữ nguyên 

Nguồn: Công ty TNHH HCM Vina. 
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b) Nhu cầu xả thải 

Dựa trên nhu cầu sử dụng nước, các hoạt động và lưu lượng xả nước thải của 

được trình bày cụ thể trong bảng sau: 

Bảng 9.Lưu lượng xả thải của cơ sở 

Stt Mục đích sử dụng 

Lưu lượng (m3/ngày) 

Ghi chú 
Hiện hữu 

Sau thay 

đổi 

I Nước thải sinh hoạt 6,0 6,0  

1 

Nước cấp cho sinh 

hoạt của công nhân 

viên làm việc 

6,0 6,0 

Nước thải sinh hoạt 

được thu gom về 

HTXLNT của nhà máy 

sau đó đấu nối vào 

HTXLNT của KCN 

II 
Nước cấp cho sản 

xuất 
2,0 2,0  

2 

Nước từ quá trình 

làm mát máy tráng 

phủ 

2,0 2,0 

Sẽ được tuần hoàn về hệ 

thống làm mát. Cơ sở sẽ 

bố trí bồn bằng nhựa với 

thể tích 1m3 để lưu trữ 

lượng nước thải sau đó 

sẽ ký hợp đồng với đơn 

vị có đủ chức năng tiến 

hành thu gom vận 

chuyển và xử lý 

Tổng 8,0 8,0  

Nguồn: Công ty TNHH HCM Vina. 
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1.4.4 Nhu cầu lao động 

 

Hình 13. Sơ đồ tổ chức tại cơ sở 

 Số lượng công nhân viên trong nhà máy được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 10. Phân bổ công nhân viên  

Stt Lao động  
Số lượng (người) 

Quốc tịch 
Hiện hữu Sau thay đổi 

1 Tổng giám đốc  01 01 Hàn Quốc 

2 Quản lý bộ phận 04 04 Hàn Quốc 

3 Bộ phận văn phòng 12 16 Việt Nam 

4 Quản lý sản xuất  07 07 Việt Nam  

5 Quản lý chất lượng 05 07 Việt Nam 

6 Tổ trưởng  06 10 Việt Nam 

7 Công nhân  36 55 Việt Nam 

Tổng 71 100  

  Nguồn: Công ty TNHH HCM Vina. 

CBCNV cơ sở được hưởng chế độ bảo hiểm, chính sách về ngày nghỉ, chế độ giờ 

làm việc thep đúng Luật lao động của Việt Nam. 

a) Chính sách đào tạo nhân viên 

 CBCNV của cơ sở sẽ được tham gia các chương trình đào tạo, các lớp tập huấn 

ngắn ngày để nâng cao tay nghề, kiến thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ 

sở. 

Tổng Giám Đốc

Văn phòng chính:

Nhân sự

Kế toán

XNK

Thu mua

HSE

Xưởng Carbon:

QLSX

QA

QC

Xưởng Coating:

QLSX

QA

QC

Xưởng RL:

QLSX

QA

QC
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Chương trình đào tạo khác: tùy thuộc vào yêu cầu của sản phẩm và sự phát triển 

của thị trường, cơ sở có thể cử nhân viên tham gia các khóa đào tạo do các đơn vị của 

Việt Nam tổ chức hoặc đào tạo ở nước ngoài. 

b) Chế độ làm việc 

 Cơ sở làm việc 16 tiếng/ngày/2 ca, ngày lễ và ngày nghỉ thực hiện phù hợp với 

luật lao động của Việt Nam. 

Nếu do nhu cầu tiến độ công việc, Cơ sở tổ chức làm việc ngoài giờ hoặc các 

ngày nghỉ, lương nhân viên sẽ được tính tăng lương theo đúng quy định của pháp luật 

Việt Nam và được thông báo trước để sẵn sàng làm việc. 

1.4.5 Danh mục máy móc, thiết bị  

Hoạt động sản xuất  

của nhà máy sẽ sử dụng các loại máy móc, thiết bị như sau:
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Bảng 11. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất 

Stt Tên máy móc, thiết bị Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn gốc 
Năm  

sản xuất 

Tình trạng  

máy móc 

Công 

suất Hiện 

hữu 

Sau 

thay đổi 

I Máy móc cho quá trình sản xuất 

I.1 Máy móc để sản xuất, gia công các sản phẩm từ tấm sợi Carbon, sợi aramid ( pre-preg), vải sợi thủy tinh, vải sợi aramid 

1 Máy sấy Cái 01 01 Hàn Quốc 2018 Đang sử dụng 30kW 

2 
Máy R/P (Release 

paper) (tạo màng resin) 
Cái 

01 01 Hàn Quốc 2011 Máy cũ 15kW 

01 01 Taiwan 2021 Đang sử dụng 15kW 

3 Máy cuốn màng resin Cái 01 01 Hàn Quốc 2018 Đang sử dụng 5kW 

4 Giá mắc sợi Cái 
03 03 Đức 2018 Đang sử dụng - 

01 01 Hàn Quốc 2018 Đang sử dụng - 

5 
Máy CPP 

Cái 
01 01 Hàn Quốc 2011 Máy cũ 30kW 

01 02 Taiwan 2021 Đang sử dụng 30kW 

6 Cái 01 01 Hàn Quốc 2017 Đang sử dụng 30kW 

7 Máy đánh dấu Cái 01 01 Hàn Quốc 2018 Đang sử dụng 5kW 
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Stt Tên máy móc, thiết bị Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn gốc 
Năm  

sản xuất 

Tình trạng  

máy móc 

Công 

suất Hiện 

hữu 

Sau 

thay đổi 

I.2 Máy móc để sản xuất các sản phẩm từ sợi Carbon, sợi aramid 

1 Máy cắt Cái 01 01 Nhật Bản 2019 Đang sử dụng 20kW 

3 Máy ép Cái 01 01 Hàn Quốc 2019 Đang sử dụng 2kW 

I.3 Máy móc dùng để sản xuất nội ngoại thất tàu hỏa, ôtô, hàng không 

1 Dry Oven Cái 02 02 Hàn Quốc 2021 Đang sử dụng 340kW 

2 Máy cắt CNC Cái 01 01 Hàn Quốc 2022 Đang sử dụng  

1.4 Máy móc dùng cho sản xuất chất kết dính từ nhựa 

1 Máy sấy Cái - 01 Hàn Quốc 2019 Đang sử dụng 30kW 

2 
Máy trộn Planetary 

mixer 1 
Cái - 01 Hàn Quốc 2019 Máy cũ 20 kW 

3 
Máy trộn Planetary 

mixer 2 
Cái - 01 Hàn Quốc 2019 Máy cũ 3.7 kW 

4 Máy 3 MILL Cái - 01 Hàn Quốc 2019 Máy cũ 22 kW 

6 Máy chạy giấy Cái - 01 Hàn Quốc 2024 Máy cũ 3.5 kW 
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Stt Tên máy móc, thiết bị Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn gốc 
Năm  

sản xuất 

Tình trạng  

máy móc 

Công 

suất Hiện 

hữu 

Sau 

thay đổi 

7 Bồn trộn Cái - 4 Hàn Quốc 2025 Máy mơi 15 kW 

8 Bồn trộn Cái - 2 Hàn Quốc 2019 Máy cũ 3,7 kW 

9 Dry Oven Cái 01 01 Hàn Quốc 2021 Đang sử dụng 65,7kW 

II Máy móc phụ trợ cho quá trình sản xuất 

1 Máy kiểm tra Cái 
01 01 Hàn Quốc 2019 Đang sử dụng 10kW 

01 01 Hàn Quốc 2020 Đang sử dụng 10kW 

2 Máy đóng gói Cái 02 02 Hàn Quốc 2018 Đang sử dụng 10kW 

3 Máy đóng đai Cái 03 03 Hàn Quốc 2019 Đang sử dụng 10kW 

4 
Máy cân bằng nhiệt độ 

độ ẩm 
Cái 02 02 Hàn Quốc 2019 Đang sử dụng 60kW 

5 Xe nâng điện pallet Cái 03 03 Hàn Quốc 2018 Đang sử dụng - 

6 Xe nâng điện 3 tấn Cái 03 03 Hàn Quốc 2018 Đang sử dụng - 

7 Xe nâng điện 2 tấn Cái 01 01 Hàn Quốc 2022 Đang sử dụng - 
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Stt Tên máy móc, thiết bị Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn gốc 
Năm  

sản xuất 

Tình trạng  

máy móc 

Công 

suất Hiện 

hữu 

Sau 

thay đổi 

8 Cẩu trục Cái 06 06 Hàn Quốc 2018 Đang sử dụng - 

9 

Máy tẩy rửa siêu âm (tẩy 

rửa linh kiện máy móc). 

Model : JCT-QA-001 

Cái 01 01 Hàn Quốc 2019 Đang sử dụng 1kW 

10 
Máy kiểm tra tính chịu 

nhiệt sợi Carbon 
Cái 01 01 Hàn Quốc 2019 Đang sử dụng 1kW 

11 

Máy kiểm tra tính chịu 

nhiệt sợi Carbon ở nhiệt 

độ 450C 

Cái 01 01 Hàn Quốc 2019 Đang sử dụng 1kW 

12 

Thiết bị bảo quản mẫu 

thử sợi carbon ở nhiệt độ 

thấp và độ ẩm thích hợp 

Cái 01 01 Hàn Quốc 2019 Đang sử dụng 1kW 

13 

Máy in phun chấm đơn 

màu lên bề mặt sản 

phẩm 

Cái 02 02 Hàn Quốc 2019 Đang sử dụng 1kW 

14 
Máy cắt ngang dùng để 

cắt sợi carbon 
Cái 01 01 Hàn Quốc 2019 Đang sử dụng 1.5kW 
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Stt Tên máy móc, thiết bị Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn gốc 
Năm  

sản xuất 

Tình trạng  

máy móc 

Công 

suất Hiện 

hữu 

Sau 

thay đổi 

15 

Máy đo hàm lượng nhựa 

của các sản phẩm từ sợi 

carbon 

Cái 01 01 Hàn Quốc 2019 Đang sử dụng 1.5kW 

16 

Máy kiểm tra sự đàn hồi, 

độ bền của vật liệu 

carbon 

Cái 01 01 Hàn Quốc 2020 Đang sử dụng 1.5kW 

17 

Nồi hơi dùng để khử 

sạch sợi carbon sợi thủy 

tinh để tăng tính năng 

của sợi (Auto Clave) 

Cái 01 01 Hàn Quốc 2014 Máy cũ 2.94tấn/h 

18 Máy ép thủy lực 70 tấn Cái 01 01 Hàn Quốc 2019 Đang sử dụng 6 kW 

19 Máy mài mẫu carbon Cái 01 01 Hàn Quốc 2019 Đang sử dụng 1 kW 

20 Chiller Cái 03 03 Hàn Quốc 2019 Đang sử dụng 10 kW 

21 Chiller Cái 03 03 Hàn Quốc 2019 Đang sử dụng 7.5 kW 

22 Máy đo độ nhớt Cái 01 01 Hàn Quốc 2019 Đang sử dụng 0.5 kW 

23 Máy DSC Cái 01 01 Hàn Quốc 2019 Đang sử dụng 1 kW 
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Stt Tên máy móc, thiết bị Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn gốc 
Năm  

sản xuất 

Tình trạng  

máy móc 

Công 

suất Hiện 

hữu 

Sau 

thay đổi 

24 Kho lạnh Cái 02 02 Hàn Quốc 2019 Đang sử dụng 20 kW 

25 Kho lạnh Cái 01 01 Hàn Quốc 2019 Đang sử dụng 15 kW 

26 Kho lạnh Cái 01 01 Hàn Quốc 2019 Đang sử dụng 15 kW 

27 Dry Oven Cái 03 03 Hàn Quốc 2019 Đang sử dụng 11.5 kW 

28 Máy nén khí Cái 01 01 Hàn Quốc 2019 Đang sử dụng 15 kW 

29 Máy nén khí Cái 02 02 Hàn Quốc 2019 Đang sử dụng 35 kW 

30 Máy tạo khuôn keo Cái 01 01 Hàn Quốc 2019 Đang sử dụng 5.5 kW 

31 
Máy in phun công 

nghiệp 
Cái 02 02 Hàn Quốc 2019 Đang sử dụng 0.1 kW 

32 
Máy cắt tấm nhôm 

(model: MMT-HS-100) 
Cái 02 02 Hàn Quốc 2019 Đang sử dụng 30 kW 

33 Máy bơm chân không Cái 01 01 Hàn Quốc 2019 Đang sử dụng 35 kW 

34 

Hệ thống kiểm soát nhiệt 

độ, không khí, độ ẩm 

cho phòng Clean room 

Cái - 01 Việt Nam 2025 Mới 62kW 



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Công ty TNHH HCM Vina         70 

Stt Tên máy móc, thiết bị Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn gốc 
Năm  

sản xuất 

Tình trạng  

máy móc 

Công 

suất Hiện 

hữu 

Sau 

thay đổi 

III Máy móc thiết bị cho quá trình xử lý môi trường 

1 Hệ thống thông gió Cái 01 01 Hàn Quốc 2019 Đang sử dụng - 

2 
Hệ thống xử lý bụi A.C 

Tower 
Bộ 02 02 Việt Nam 2021 Đang sử dụng 11kW 

3 Hệ thống Dust Collector Bộ 02 02 Hàn Quốc 2022 Máy cũ - 

4 
Hệ thống xử lý bụi A.C 

Tower 
Bộ 02 02 Việt Nam 2021 Máy cũ 11kW 

5 
Hệ thống xử lý bụi  bag 

filter 
Bộ - 01 Hàn Quốc 2019 Mới 100% - 

6 Hệ thống Dust Collector Bộ - 01 Việt Nam 2025 Mới 100%  

7 
Hệ thống xử lý bụi A.C 

Tower 
Bộ - 01 Việt Nam 2025 Mới 100%  

IV Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

1 Bơm chìm bể thu gom Cái 02 02 Đài Loan 2017 Đang sử dụng 0.75 kW 

2 Bơm bể điều hòa Cái 02 02 Đài Loan 2023 Đang sử dụng 0,15kW 
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Stt Tên máy móc, thiết bị Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn gốc 
Năm  

sản xuất 

Tình trạng  

máy móc 

Công 

suất Hiện 

hữu 

Sau 

thay đổi 

3 
Bơm khuấy chìm ở bể 

thiếu khí 
Cái 02 02 Đài Loan 2023 Đang sử dụng 0,25kW 

4 
Bơm chìm tuần hoàn ở 

bể hiếu khí 
Cái 02 02 Đài Loan 2023 Đang sử dụng 0,15kW 

5 
Bơm thổi khí chìm ở bể 

hiếu khí 
Cái 01 01 Đài Loan 2023 Đang sử dụng 0.75 kW 

6 
Hệ thống sục khí mịn 

bằng đĩa khí 
Hệ 01 01 Hàn Quốc 2019 Đang sử dụng - 

7 Bơm chìm ở bể lắng Cái 01 01 Đài Loan 2023 Đang sử dụng 0,15kW 

8 
Bơm chìm ở bể khử 

trùng 
Cái 02 02 Đài Loan 2023 Đang sử dụng 0,25kW 

9 Hệ thống sục khí khô Hệ 01 01 Hàn Quốc 2017 Đang sử dụng - 

10 Máy thổi khí Cái 02 02 Hàn Quốc 2017 Đang sử dụng 1,5kW 

11 
Tủ điện điều khiển hệ 

thống 
Cái 01 01 Hàn Quốc 2023 Đang sử dụng - 

Nguồn: Công ty TNHH HCM Vina. 
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1.5 Các thông tin khác liên quan đến Cơ sở 

1.5.1 Vị trí địa lý 

Địa điểm thực hiện cơ sở: Lô B2-C, KCN Becamex – Bình Phước, phường Minh 

Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Tứ cận tiếp giáp của cơ sở như: 

− Phía Bắc: Giáp với Đất trống. 

− Phía Nam: Giáp với Công ty TNHH HAM Vina. 

− Phía Tây: Giáp với Đất trống. 

− Phía Nam: Giáp với tuyến đường D1B. 

Bảng 12. Tọa độ các điểm khống chế của cơ sở  

Vị trí 

Tọa độ 

(Hệ VN 2000, kinh tuyến trục 106o15’, múi chiếu 3o) 

X Y 

1 1265921.567 54729.668 

2 1265912.687 542976.392 

3 1265721.874 542967.864 

4 1265733.222 542728.409 
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Hình 14. Vị trí tứ cận của khu vực thực hiện cơ sở đối với các đối tượng xung quanh 

 

Hình 15. Vị trí khu vực thực hiện cơ sở và khu vực lân cận 

a) Đối tượng xung quanh khu vực cơ sở 

Khoảng cách tương đối từ cơ sở đến các đối tượng kinh tế xã hội chính của khu vực 

như sau: 

− Cách đường Nguyễn Văn Linh 1,6km về hướng Tây Bắc  

− Cách công ty Cổ phần Chăn nuôi Việt Nam 600m về hướng Bắc 

− Cách QL14 2,4km về hướng Đông Bắc 

− Cách Công ty CPV Food 941m về hướng Đông. 

b) Hệ thống giao thông bộ 
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Khu nhà xưởng của nhà máy nằm tại góc đường D1B và đường N3B của KCN 

Becamex - Bình Phước rất thuận tiện cho hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm.  

Toàn bộ đường xá trong khu được trải nhựa, bề mặt bằng phẳng, ít dốc thoải nên tình 

trạng rơi vãi nguyên vật liệu, hóa chất khi trong quá trình di chuyển hiếm khi xảy ra. Với hệ 

thống giao thông như hiện tại thì các hoạt động sản xuất của nhà máy cũng như các nhà máy 

khác nằm trong khu diễn ra bình thường. 

Khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, vườn quốc gia 

Trong phạm vi 2 km quanh vị trí cơ sở không có khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ 

sinh quyển hay vườn quốc gia. 

c) Dân cư 

Cơ sở được triển khai trên nền nhà máy hiện hữu cách nhà người dân về phía Đông 

Nam khoảng 1,4km. Khi đi vào hoạt động, các tác động từ quá trình sản xuất của cơ sở chủ 

yếu ảnh hưởng trong phạm vi nhà xưởng, đối tượng chịu tác động chủ yếu là công nhân làm 

việc trực tiếp và môi trường xung quanh cơ sở với phạm vi tác động khoảng 50m. 

d) Hệ thống sông suối 

Trong phạm vi 2 km quanh vị trí cơ sở không có hệ thống sông suối. 

Đối tượng kinh tế xã hội: Cơ sở nằm trong khu công nghiệp nên lân cận chủ yếu là các 

nhà máy sản xuất. Ngành nghề hoạt động chính của các nhà máy lân cận như sau: 

Bảng 13. Ngành nghề hoạt động của các công ty lân cận 

Stt Tên Công ty/Doanh nghiệp Phía giáp ranh Ngành nghề hoạt động 

1 Khu đất trống Bắc - 

2 Công ty TNHH HAM Vina Nam 
Sản xuất các sản phẩm từ 

sợi thủy tinh và sợi các bon 

3 
Đường D1B của KCN và khu 

đất trống 
Đông - 

4 Khu đất trống Tây - 

1.5.2 Các hạng mục công trình  

 Cơ sở thuê đất của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex – Bình Phước 

với tổng diện tích thuê là 45.000 m2  theo hợp đồng nguyên tắc số 03/2018/HĐNT về việc thuê 

đất tại KCN Becamex – Bình Phước ngày 31 tháng 01 năm 2018. Phần diện tích này được sử 

dụng làm nhà xưởng, văn phòng, sân vườn, nhà ăn và đường giao thông nội bộ,... Tổng mặt bằng 

nhà máy được thiết kế hài hòa, thuận tiện cho giao thông nội bộ, đảm bảo yêu cầu về phòng cháy 

chữa cháy và phù hợp với nhu cầu sản xuất của nhà máy. Diện tích bố trí các công trình của cơ 

sở được trình bày như sau: 
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Bảng 14. Các hạng mục công trình của cơ sở  

Stt Hạng mục công trình 

Diện tích (m2) 

Ghi chú 
Hiện hữu 

Sau thay 

đổi 

I Xưởng sản xuất, kho  

1.1 Nhà xưởng 1 4.500,9 4.500,9 Giữ nguyên 

1.2 Nhà xưởng 2 224,6 224,6 Giữ nguyên 

1.3 Nhà xưởng 3 - 999,6 Xây mới 

1.4 Nhà xưởng 4 - 4.442,3 Xây mới 

1.5 Nhà xưởng 5 - 700 Xây mới 

1.6 Nhà kho - 2.903,4 Xây mới 

1.7 Nhà xưởng 7 - 7.720 Dự kiến xây mới 

1.8 Nhà xưởng 8 - 663,6 Xây mới 

II Các khu kỹ thuật 

2.1 Trạm điện 1 70 70 Giữ nguyên 

2.2 Trạm điện 2 - 70 Dự kiến xây mới 

2.3 Trạm bơm 1 48 48 Giữ nguyên 

2.4 Trạm bơm 2 - 48 Dự kiến xây mới 

2.5 Bể nước ngầm - 330,6 Dự kiến xây mới 

III Khu hành chính, dịch vụ 

3.1 Nhà nghỉ ca 473,5 473,5 Giữ nguyên 

3.2 Nhà văn phòng - 517,5 Xây mới 

3.3 Cột cờ 6,8 6,8 Giữ nguyên 

3.4 Nhà bảo vệ 22 22 Giữ nguyên 

3.5 Nhà vệ sinh công nhân 1 30,6 30,6 Giữ nguyên 

3.6 Nhà vệ sinh công nhân 2 30,6 30,6 Giữ nguyên 
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Stt Hạng mục công trình 

Diện tích (m2) 

Ghi chú 
Hiện hữu 

Sau thay 

đổi 

3.7 Nhà xe 1 50 50 Giữ nguyên 

3.8 Nhà xe 2 - 80 Dự kiến xây mới 

IV Công trình bảo vệ môi trường 

4.1 
Hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt 
40 40 Công trình ngầm 

4.2 Hệ thống xử lý khí thải 20 20 Giữ nguyên 

4.3 Phòng bơm  nước thải 48 48 Giữ nguyên 

4.4 Kho chất thải thông thường - 142,8 Xây mới 

4.5 Nhà rác - 60 Xây mới 

4.6 Kho chất thải nguy hại - 36 Xây mới 

V Công trình khác 

5.1 Sân, đường bộ, tường rào 30.385 11.235,9  

5.2 Vườn hoa, cây xanh 9.030 9.465,3  

 Tổng 45.000  

Nguồn: Công ty TNHH HCM Vina. 

a) Các hạng mục xưởng sản xuất 

• Xưởng sản xuất các tấm sợi Carbon, tấm sợi aramid, vải sợi thủy tinh, vải sợi 

aramid 

Gồm các máy móc thiết bị như: máy sấy, máy R/P, máy cuốn màng resin, máy CPP, 

Nồi hơi dầu công suất 1,5 triệu kcal/h sử dụng nhiên liệu điện, máy đánh dấu. 

Số tầng: Nhà trệt, cấp IV. 

Kết cấu xây dựng: Trần la phông, Nền: SIKA làm cứng bề mặt, bên trong nhà xưởng 

có lớp ngăn tôn cách nhiệt, phía trên tôn vách bên ngoài, ở giữa lớp bông cách nhiệt thủy tinh, 

lớp tôn phẳng mạ màu bên trong, xà gồ vách và mái lợp tole, lớp cách nhiệt bông thủy tinh, 

xà gồ. 
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Hình 16. Xưởng sản xuất Carbon, thủy tinh, aramid Pre – preg dạng  

• Xưởng sản xuất, gia công các sản phẩm vật liệu nội thất và ngoại thất xe đường 

sắt, ô tô, hàng không (máy bay) 

Kết cấu công trình: Nền: SIKA làm cứng bề mặt, bên trong nhà xưởng có lớp ngăn tôn 

cách nhiệt, phía trên tôn vách bên ngoài, ở giữa lớp bông cách nhiệt thủy tinh, lớp tôn phẳng 

mạ màu bên trong, xà gồ vách và mái lợp tole, lớp cách nhiệt bông thủy tinh, xà gồ. Cửa sổ 

và cửa ra ra vào 2 chiều bằng nhôm. 

  

Hình 17. Xưởng sản xuất, gia công các sản phẩm vật liệu nội thất và ngoại thất xe đường 

sắt, ô tô, hàng không (máy bay) 

• Khu quản lý điều hành 

• Nhà bảo vệ + cổng 

Diện tích xây dựng: 15 m2 
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Số tầng: Nhà trệt, cấp IV. 

Cốt nền xây dựng công trình: Cao hơn mặt đất tự nhiên là 0,2m. 

Nền bê tông đá 1x2, M250, dày 100 trên nền đá, dày 100, cột BTCT 200x200, mái lợp 

tole màu dày 0,45mm, xà gồ 60x120, khung kèo 50x100, sơn 01 lót, 02 phủ, tường xây cao 

1m. 

• Nhà ăn  

Diện tích xây dựng: 70 m2 

Số tầng: Nhà trệt, cấp IV. 

Nền bê tông lát gạch men, cột bê tông cốt thép, tường tô 2 mặt quét sơn, mái bằng bê 

tông máng xối. 

• Nhà xe 

Diện tích xây dựng: 80 m2 

Số tầng: Nhà trệt, cấp IV. 

Cốt nền xây dựng công trình: Cao hơn mặt đất tự nhiên là 0,2m. 

Nền bê tông đá 1x2, M250, dày 100 trên nền đá, dày 100, cột BTCT 200x200, mái lợp tole 

màu dày 0,45mm, xà gồ 60x120, khung kèo 50x100, sơn 01 lót, 02 phủ, lan can sắt phi 34-

27. 

b) Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

• Kho chất thải thông thường  

Diện tích là 20 m2 để chứa rác thải công nghiệp thông thường và rác sinh hoạt. Nhà 

cấp IV, kết cấu dạng kho, nền bê tông, cột BTCT, tường xây, mái lợp tole, cửa sắt, đảm bảo 

chống thấm.  

  

Hình 18. Kho chứa chất thải thông thường 

• Kho chất thải nguy hại  

Nhà chứa CTNH kết cấu dạng kho nhà cấp 4, nền bê tông 150#, đá 1 x 2, dày 150. Lớp 

cát đen tôn nền dày 60, đầm chặt. Tấm đan BTCT 200#, dày 100. Tường xây gạch đặc láng 
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vữa XM mác 150, nền trát xi măng chống thấm VMCV 75#, dày 25 có mái che, xa nguồn 

nước và khu tập trung của công nhân, có biển báo khu vực lưu trữ CTNH. 

 

Hình 19. Kho chứa chất thải nguy hại 

• Hệ thống cấp nước  

Đấu nối trên trục đường D1B cách điểm số 7 về phía Nam khu đất là 1m. 

• Hệ thống cấp điện  

Đấu nối trên trục đường D1B, tại vị trí cột điện cách điểm số 7 của lô đất về phía Nam 

là 12m. 

 

Hình 20. Trạm điện tại cơ sở 

• Hệ thống thu gom và thoát nước mưa  

Toàn bộ nước mưa chảy tràn qua bề mặt khu đất của cơ sở được thu gom bởi các tuyến 

cống thoát nước mưa nội bộ của cơ sở và đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của KCN (cơ 

sở có 2 điểm đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của KCN, điểm đấu nối tại hố ga D1B.T6 

trên trục đường D1B cách điểm số 8 của lô đất về phía Bắc 45,9m, điểm đấu nối tại hố ga 

D1B.T9 trên trục đường D1B cách điểm đấu nối số 01 về phía Bắc của lô đất là 133m), Cơ 
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sở xây dựng hệ thống thoát nước mưa có chiều dài 910m, Cống được sử dụng là cống BTCT 

Ø400mm – Ø800mm, có 21 hố ga bằng bê tông với Ø400mm, có 7 hố ga bằng bê tông với 

Ø600mm và có 7 hố ga bằng bê tông với Ø800mm sau đó nước mưa sẽ chảy về điểm đấu nối 

với KCN. 

Các thông số kỹ thuật của cống thoát nước mưa của KCN tại vị trí đấu nối: 

+ Cao độ đáy cống của KCN tại điểm đấu nối tại hố ga D1B.T6 là 72,7m 

+ Cao độ đáy cống của KCN tại điểm đấu nối tại hố ga D1B.T9 là 74,25m 

+ Kích thước cống của KCN là 0,6m 

+ Kích thước cống tại điểm đấu nối của bên B là 0,6m và 0,8m. 

• Hệ thống xử lý nước thải 

 Nước thải sinh hoạt 

Cơ sở đã có hệ thống xử lý nước thải công suất 10 m3/ngày đêm theo Quyết định số 

1472/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 và đã được xác nhận đấu nối vào KCN; Thông báo só 

2261/STNMT-CCBVMT ngày 21/10/2019 thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử 

nghiệm các công trình xử lý chất thải của Cơ sở. 

Quy trình hoạt động của HTXL như sau: Nước thải đầu vào → Song chắn rác → Bể thu 

gom → Bể điều hòa → Bể sinh học thiếu khí (Anoxic) → Bể sinh học hiếu khí (Aerotank) → 

Bể lắng 1 →Bể khử trùng → Nguồn tiếp nhận QCVN 40:2011/BTNMT (cột B). 

  

Hình 21. Khu vực hệ thống xử lý nước thải 

• Hệ thống thu gom và thoát nước thải  

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cơ sở bao gồm nước thải rửa 

tay chân, nước từ bể tự hoại, sẽ được thu gom bằng đường ống U.PVC kín Ø200mm dài 260m 

và có 8 hố ga bằng bê tông sau đó và được tiếp tục đưa vào hệ thống xử lý nước thải công 

suất 10 m3/ngày.đêm để xử lý, nước thải sau bể khử trùng phải đạt cột B, QCVN 

40:2011/BTNMT sẽ được chảy qua ống U.PVC kín Ø90mm dài 203,4m trước khi đấu nối 
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với hệ thống xử lý nước thải chung của KCN Becamex – Bình Phước để tiếp tục xử lý đạt cột 

A của QCVN 40:2011/BTNMT (cơ sở chỉ có 2 điểm đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải 

của KCN tại hố ga D1B.L9 trên trục đường D1B cách số 7 của lô đất về phía Bắc là 4,2m, 

điểm đấu nối hố ga D1B.L5 cách điểm số 8 phía Bắc lô đất là 24m). 

Hố ga thu nước thải của KCN tại vị trí đấu nối có các thông số như sau: 

+ Cao độ đáy cống tại hố ga D1B.L9 là 74m 

+ Cao độ đáy cống tại hố ga D1B.L5 là 72,69m 

Kích thước cống thoát nước thải tại điểm đấu nối của bên B là 0,2m.  

 Nước thải sản xuất  

 Nước từ quá trình làm mát máy ép sợi (CPP): Nước làm mát máy CPP được sử dụng 

tuần hoàn, lượng nước này không phát sinh thường xuyên, định kỳ 2 ngày cơ sở sẽ bổ sung 

thêm lượng nước cho quá trình bay hơi và thất thoát là 0,5 m3. 

 

Hình 22. Quy trình tuần hoàn nước làm mát máy 

• Hệ thống xử lý khí thải  

Bảng 15. Công trình thu gom, xử lý khí thải 

Stt 
Công trình thu gom, xử lý khí thải 

Hệ thống Số lượng Công suất Quy trình 

1 

Hệ thống xử lý khí 

thải từ quá trình cắt 

(Dust corrector) 

02 6.000 m3/giờ 

Khí thải → Quạt hút → Lọc bụi túi 

vải → Ống thoát khí (D330 mm, 

chiều cao 6m tính từ mặt đất). 

2 

Hệ thống xử lý khí 

thải từ quá trình chà 

nhám/quét bột 

(Dust corrector) 

01 
12.000 

m3/giờ 

Khí thải → Quạt hút → Lọc bụi túi 

vải → Ống thoát khí (D500 mm, 

chiều cao 8,8m tính từ mặt đất). 

3 Hệ thống xử lý khí 

thải từ quá trình 
01 6.000 m3/giờ Khí thải → Quạt hút → Tháp hấp 

thụ bằng than hoạt tính → Ống 

Hệ thống lọc nước  
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Stt 
Công trình thu gom, xử lý khí thải 

Hệ thống Số lượng Công suất Quy trình 

phủ gelcoat (AC 

Tower số 1) 

thoát khí (D300 mm, chiều cao 6m 

tính từ mặt đất). 

4 

Hệ thống xử lý khí 

thải từ quá trình 

Putty sửa lỗi sản 

phẩm (AC Tower 

số 2) 

01 6.000 m3/giờ 

Khí thải → Quạt hút → Tháp hấp 

thụ bằng than hoạt tính → Ống 

thoát khí (D400 mm, chiều cao 6m). 

5 

Hệ thống xử lý khí 

thải từ quá trình sơn 

lót (AC Tower số 3) 

01 6.000 m3/giờ 

Khí thải → Quạt hút → Tháp hấp 

thụ bằng than hoạt tính → Ống 

thoát khí (D300 mm, chiều cao 6m 

tính từ mặt đất). 

6 

Hệ thống xử lý khí 

thải từ quá trình sơn 

phủ (AC Tower số 

4) 

01 
36.000 

m3/giờ 

Khí thải → Quạt hút → Tháp hấp 

thụ bằng than hoạt tính → Ống 

thoát khí (D400 mm, chiều cao 12m 

tính từ mặt đất). 

7 

Hệ thống xử lý bụi 

từ  công đoạn trộn 

các chất xúc 

tác/chất đóng rắn 

với keo epoxy (Bag 

fiter) 

01 4.800 m3/giờ 

Bụi → Ống hút → Quạt hút → Lọc 

bụi túi vải → Ống thoát khí ngay 

trên đỉnh thiết bị (D350 mm, chiều 

cao 6m tính từ mặt đất). 

8 

Hệ thống xử lý khí 

thải từ quá trình quá 

trình nghiền hỗn 

hợp keo Epoxy 

dạng lỏng ở máy 

3MILL (AC 

Tower) 

01 6.000 m3/giờ 

Khí → Quạt hút → Tháp hấp phụ 

bằng than hoạt tính → Ống thoát 

khí (D200 mm, chiều cao 9,157 m 

tính từ mặt đất). 

Nguồn: Công ty TNHH HCM Vina. 

• Cây xanh, thảm cỏ  

Theo thực tế, nhà máy chủ yếu là thảm cỏ với diện tích 9.030 m2. Chủ cơ sở sẽ cải thiện 

trồng bổ sung cây xanh dọc theo đường đi nội bộ và toàn khuôn viên nhà máy nhằm tạo vành 

đai hạn chế ảnh hưởng do hoạt động sản xuất giữa các nhà xưởng.  
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Hình 23. Hiện trạng cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên cơ sở  
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CHƯƠNG 2.  
SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

2.1 Sự phù hợp của Cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường (nếu có) 

Cơ sở được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 4,5 ha (45.000m2) phù hợp với 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 

CP407637, số ghi vào sổ số CT 17030 ngày 01/08/2019 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Bình Phước cấp; Quyết định 326/QĐ - UBND ngày 26/6/2015 Quyết định phê duyệt đồ án 

điều chỉnh và quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 

Khu công nghiệp Becamex Bình Phước, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước và Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư mã số dự án: 5496444057 chứng nhận lần đầu ngày 09/03/2018 được 

thay đổi lần thứ tư vào ngày 24/04/2023 của dự án “Sản xuất và gia công các sản phẩm từ sợi 

các bon với quy mô 3.000.000m/năm, tấm sợi các bon (có hoặc không phủ keo) với quy mô 

28.000.000 m2/năm; sản xuất và gia công các sản phẩm từ vải sợi thủy tinh (có hoặc không 

phủ keo) với quy mô 499 tấn/năm; sản xuất vật liệu nội thất và ngoại thất xe đường sắt với 

quy mô 20.000 bộ/năm; sản xuất nội ngoại thất ô tô với quy mô 20.000 bộ/năm; sản xuất vật 

liệu nội ngoại thất hàng không (máy bay) với quy mô 2.000.000 m2/năm” là hoàn toàn phù 

hợp với quy hoạch phát triển của địa phương. 

❖ Thông tin về khu công nghiệp: 

Quyết định 341/QĐ-BTNMT ngày 11/02/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về 

việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh hạ tầng khu công nghiệp Becamex - Bình Phước tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phước”. 

Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước 

về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh và quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi 

tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Becamex Bình Phước, huyện Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước. 

Bảng 16. Quy hoạch sử dụng đất KCN Becamex - Bình Phước 

Stt Loại đất 
Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ (%) 

Tỷ lệ % so 

với tổng 

diện tích 

I Khu công nghiệp 24.316.249 100 99,32 

1 Đất công nghiệp 16.963.647 69,76  

2 Đất kho tàng, bến bãi 1.163.245 4,78  

3 Đất khu dịch vụ 849.223 3,49  

4 Đất cây xanh 2.587.423 10,64  
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Stt Loại đất 
Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ (%) 

Tỷ lệ % so 

với tổng 

diện tích 

5 Đất giao thông 2.337.995 9,62  

6 

Đất hạ tầng kỹ thuật (XLNT, trạm 

điện, hành lang đường điện, kênh, 

suối) 

414.545 10,64  

6.1 Khu xử lý nước thải 126.810   

6.2 Trạm điện 59.843   

6.3 Kênh 150.724   

6.4 Suối 77.110   

II Đất khác 166.483 100 0,68 

1 Đất hành lang đường điện (220kV) 139.386 83,72  

2 Đất đường Hồ Chí Minh 27.097 16,28  

Tổng 24.482.732 100 100 

Nguồn: Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 26/06/2015. 

Các ngành nghề được phép thu hút vào KCN như sau: 

− Công nghiệp điện máy, điện công nghiệp gia dụng; 

− Công nghiệp điện tử, công nghệ tin học, thông tin truyền thông và viễn thông; 

− Công nghiệp nhựa, keo dán, polime, công nghiệp cao su (không chế biến mủ cao su); 

− Công nghiệp thủy tinh, gốm sứ; 

− Công nghiệp sợi, dệt, may mặc (không có nhuộm, có giặt tẩy như là một cấu phần 

của sản xuất); … 

Cơ sở hoạt động từ năm 2018, toàn bộ phần diện tích của cơ sở nằm hoàn toàn trong 

KCN Becamex - Bình Phước, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành. Do đó, cơ sở hoàn 

toàn phù hợp với quy hoạch ngành nghề và phân khu chức năng của KCN. 

Hoạt động bổ sung sản phẩm của cơ sở phù hợp với Quyết định số 1326/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Bình Phước ngày 26 tháng 06 năm 2015 về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh và 

quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công 

nghiệp Becamex Bình Phước, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 
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2.2 Sự phù hợp của Cơ sở đối với khả năng chịu tai của môi trường tiếp nhận chất thải 

Hiện tại, cơ sở đang sử dụng hơn 70 người, hoạt động của cơ sở góp phần giải quyết 

việc làm, tăng ngân sách nhà nước, đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm cho thị trường. Bên 

cạnh đó phát sinh thêm lượng nước thải từ sinh hoạt với tổng lưu lượng là 6 m3/ngày.đêm 

Nước thải sinh hoạt và sản xuất phát sinh tại cơ sở được thu gom và xử lý bằng HTXL 

nước thải tập trung công suất 10 m3/ngày.đêm trước khi theo đường ống dẫn đấu nối vào 

HTXL nước thải tập trung công suất 4.000 m3/ngày đêm của KCN Becamex Bình Phước. Các 

doanh nghiệp sẽ phải xử lý nước thải đạt cột B của QCVN 40:2011/BTNMT sau đó sẽ đấu 

nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Becamex – Bình Phước để xử lý đạt cột 

A, QCVN 40:2011/BTNMT trước khi thải ra ngoài môi trường. 

Công nghệ xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Becamex Bình Phước 

được mô tả chi tiết như sau: 
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Hình 24. Sơ đồ công nghệ của hệ thống xử lý nước thải của KCN Becamex - Bình Phước 

  Thuyết minh quy trình: 

Nước thải của các doanh nghiệp trong KCN Becamex – Bình Phước sau khi được xử 

lý đạt tiêu chuẩn cột B của QCVN 40:2011/BTNMT sẽ được đi qua máy tách rác tinh để loại 

bỏ các loại rác trước khi dẫn vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN. Sau khi tách 

rác xong nước thải sẽ được dẫn qua bể tách cát, dầu để loại bỏ dầu mỡ, cát và đưa vào bể điều 

hòa để điều hòa lưu lượng và nồng độ, khắc phục các vấn đề sinh ra do sự dao động của lưu 

lượng, cải thiện hiệu quả các quá trình xử lý tiếp theo. Nước thải từ bể điều hòa sẽ được dẫn 

sang bể keo tu, bể tạo bông và bể lắng hóa lý để tiếp tục xử lý sau đó được dẫn sang bể thiếu 

khí Anoxic trộn lẫn dòng tuần hoàn bùn mang VSV có lợi từ ngăn lắng làm giảm các chất ô 
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nhiễm trong nước thải. Sau đó nước thải tự chảy sang bể hiếu khí FBR, bể này có chứa nhiều 

VSV và dòng tuần hoàn từ ngăn lắng làm cho các chất ô nhiễm giảm đáng kể. 

Nước thải từ bể hiếu khí FBR chảy sang bể lắng sinh học, dưới tác dụng của trọng lực 

bùn lắng xuống, một phần bùn được tuần hoàn quay lại bể lắng hóa lý. Phần còn lại được bơm 

sang ngăn bể nén bùn để đưa vào máy ép bùn và thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý.  

Cuối cùng nước thải tự chảy sang bể khử trùng và được khử trùng bằng dd Javen sau đó 

thoát ra mương quan trắc đảm đạt đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A. 
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CHƯƠNG 3.  
ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

CỦA CƠ SỞ 

 

3.1 Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải  

3.1.1 Thu gom, thoát nước mưa 

Lưu lượng tính toán nước mưa chảy tràn được xác định theo phương pháp cường độ 

giới hạn và tính theo công thức: Q =  x F x h (m3/s) 

Trong đó: 

 F là diện tích thu nước tính toán. F= 45.000 m2 

 h: Cường độ mưa trung bình tại trận mưa tính toán mm/h (h= 150mm/h). 

: Hệ số dòng chảy 

Bảng 17. Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ 

Loại mặt phủ  

Mái nhà, đường bê tông 0,80 – 0,90 

Đường nhựa 0,60 – 0,70 

Đường lát đá hộc 0,45 – 0,50 

Đường rải sỏi 0,30 – 0,35 

Mặt đất san 0,20 – 0,30 

Băi cỏ 0,10 – 0,15 

Nguồn: TCVN 51:2008 Thoát nước – mạng lưới bên ngoài và công trình thiết kế - tiêu 

chuẩn thiết kế 

Đối với đường bê tông, mái nhà lấy .Thay số ta được: Q = 21,87 m3/s 

Tải lượng chất ô nhiễm trong nước mưa: 

Lượng chất bẩn (chất không hòa tan) tích tụ tại khu vực được xác định theo công thức 

sau: (Đơn vị tính là kg) 

M = Mmax (1- e-Kz.t). F 

Nguồn: Trần Đức Hạ - Giáo trình quản lý môi trường nước – NXB Khoa học kỹ thuật – Hà 

Nội – 2002. 

Trong đó: 

+ Mmax: Lượng chất bẩn có thể tích tụ lớn nhất tại khu vực cơ sở; Mmax=250 kg/ha. 

+ Kz:  Hệ số tích lũy chất bẩn tính trong 1 ngày; Kz=0,4 
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+ t: Thời gian tích lũy chất bẩn; t =15 ngày 

+ F: Diện tích khu vực cơ sở; F= 45.000 m2 

Như vậy lượng chất bẩn tích tụ trong 15 ngày tại khu vực cơ sở khoảng 357,85 kg 

lượng chất bẩn này theo nước mưa chảy tràn gây tác động không nhỏ tới nguồn thủy vực tiếp 

nhận cũng như môi trường đất xung quanh. Ước tính nồng độ các chất ô nhiễm trong nước 

mưa chảy tràn theo WHO như sau: 

• Tổng Nitơ     : 0,5 - 1,5 mg/l 

• Phospho     :  0,004 - 0,03 mg/l 

• Nhu cầu oxi hoá học (COD)  :  10-20 mg/l 

• Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)  :  10-20 mg/l 

So với các nguồn thải khác, nước mưa chảy tràn khá sạch, vì vậy có thể tách riêng đường 

nước mưa ra khỏi nước thải. 

Nồng độ chất ô nhiễm trong nước mưa phụ thuộc vào thời gian giữa hai trận mưa liên 

tiếp và điều kiện vệ sinh bề mặt khu vực. Hàm lượng ô nhiễm tập trung chủ yếu vào đầu trận 

mưa (gọi là nước mưa đợt đầu: tính từ khi mưa bắt đầu hình thành dòng chảy trên bề mặt cho 

đến 15 hoặc 20 phút sau đó). 

Nước mưa được xem như nước sạch nếu không bị nhiễm các thành phần ô nhiễm. Do 

đó, nước mưa phát sinh trong khu vực cơ sở được thu gom bằng cống BTCT để đấu nối thẳng 

ra cống thoát nước mưa của KCN, cụ thể như sau: 

Xung quanh cơ sở đã có hệ thống cống rãnh, có đậy nắp đan chạy bao quanh cơ sở và 

các công trình phụ trợ để thu gom nước mưa. Trên hệ thống thoát nước có bố trí các hố ga 

lắng cát và lưới chắn rác. Sau đó lượng nước này sẽ được chảy vào hệ thống thoát nước có hố 

ga lắng cặn rồi chảy vào hệ thống thoát nước chung của KCN. 

Các song chắn rác bằng kim loại đã được bố trí ở các hố thu và ở cửa vào của kênh dẫn. 

Sơ đồ xử lý nước mưa chảy tràn như hình sau: 

 

Hình 25. Sơ đồ xử lý nước mưa chảy tràn 

 Toàn bộ nước mưa chảy tràn qua bề mặt khu đất của cơ sở được thu gom bởi các 

tuyến cống thoát nước mưa nội bộ của cơ sở và đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của 

KCN (cơ sở có 2 điểm đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của KCN, điểm đấu nối tại hố 
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ga D1B.T6 trên trục đường D1B cách điểm số 8 của lô đất về phía Bắc 45,9m, điểm đấu nối 

tại hố ga D1B.T9 trên trục đường D1B cách điểm đấu nối số 01 về phía Bắc của lô đất là 

133m), cơ sở xây dựng hệ thống thoát nước mưa có chiều dài 910m, cống được sử dụng là 

cống BTCT Ø400mm – Ø800mm, có 21 hố ga bằng bê tông với Ø400mm, có 7 hố ga bằng 

bê tông với Ø600mm và có 7 hố ga bằng bê tông với Ø800mm sau đó nước mưa sẽ chảy về 

điểm đấu nối với KCN. 

Các thông số kỹ thuật của cống thoát nước mưa của KCN tại vị trí đấu nối: 

+ Cao độ đáy cống của KCN tại điểm đấu nối tại hố ga D1B.T6 là 72,7m 

+ Cao độ đáy cống của KCN tại điểm đấu nối tại hố ga D1B.T9 là 74,25m 

+ Kích thước cống của KCN là 0,6m 

+ Kích thước cống tại điểm đấu nối của bên B là 0,6m và 0,8m. 

Ngoài ra, cơ sở cũng đã thực hiện một số biện pháp để giảm thiểu tác động của nước 

mưa chảy tràn như: 

− Định kỳ kiểm tra nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước mưa, kiểm tra phát hiện hỏng 

hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời. 

− Thực hiện tốt công tác vệ sinh công cộng để giảm bớt nồng độ các chất bẩn cuốn theo 

nước mưa. 

3.1.2 Thu gom, thoát nước thải 

a) Nước thải sinh hoạt 

Số lượng lao động sau khi nâng quy mô của toàn cơ sở là 70 người sẽ chia ca nhau 

ngày và đêm. Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt ước tính là 6 m3/ngày. Hệ số ô nhiễm do mỗi 

người hằng ngày đưa vào môi trường (nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) như sau: 

Bảng 18. Hệ số ô nhiễm của nước thải sinh hoạt 

Stt Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (g/người/ngày) 

1 BOD5 45 

2 COD 72 

3 TSS 70 

4 Tổng N 6 

5 Tổng P 0,8 

Nguồn: TCXD 51-2008. 

Căn cứ vào hệ số ô nhiễm theo TCXD 51-2008, có thể dự báo tải lượng và nồng độ 

các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn nâng quy mô cơ sở như sau: 
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Bảng 19. Tải lượng và nồng độ nước thải sinh hoạt 

Thông số Tải lượng (g/ngày) Nồng độ (mg/l) 

Tiêu chuẩn tiếp nhận 

KCN Becamex Bình 

Phước 

BOD5 3.150 525 50 

COD 5.040 840 150 

TSS 4.900 816,6 100 

Tổng N 420 70 40 

Tổng P 56 9,3 6 

(*) Tải lượng ô nhiễm (g/ngày) = Hệ số ô nhiễm (g/người/ngày) x số lượng công nhân 

(người) 

(**) Nồng độ ô nhiễm (mg/l)= Tải lượng ô nhiễm (g/ngày) / Lưu lượng nước thải 

(m3/ngày) 

Nhận xét: Qua bảng trên cho thấy nồng độ ô nhiễm do nước thải sinh hoạt sinh ra chưa 

qua xử lý vượt quá tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN Becamex Bình Phước. Hàm lượng BOD5 

vượt 10 lần; hàm lượng TSS vượt 5,6 lần; hàm lượng COD vượt 8,166 lần; hàm lượng tổng 

N vượt 1,75 lần và hàm lượng tổng P vượt 1,55 lần. Nếu nguồn ô nhiễm này không được xử 

lý sẽ gây ô nhiễm môi trường cho khu vực. 

Nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý bằng các bể tự hoại, có tổng cộng 13 bể, 

mỗi bể có thể tích 5 m3. 

Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt như sau: 

 

Hình 26. Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt 

b) Nước thải sản xuất 

Nước thải sản xuất tại cơ sở phát sinh chủ yếu từ các công đoạn sau: 

- Nước từ quá trình làm mát máy ép sợi (CPP) 2 m3/ngày. Nước từ quá trình làm mát 

máy tương đối sạch nhưng có nhiệt độ cao.  

Nước làm mát máy ép sợi được sử dụng tuần hoàn, lượng nước này không phát sinh 

thường xuyên, định kỳ 2 ngày cơ sở sẽ bổ sung thêm lượng nước cho quá trình bay hơi và 

thất thoát là 0,5 m3.  Nước làm mát trước khi sử dụng sẽ được đi qua hệ thống lọc tuy nhiên 

khi sử dụng nhiều lần sẽ bị nhiễm bẩn và để khắc phục hiện tượng cáu cặn và rong rêu, tảo 

Nước thải 

sinh hoạt 
Bể tự hoại 

Hệ thống xử lý 

nước thải 10 

m3/ngày đêm 

Nước thải đạt cột B, 

QCVN 

40:2011/BTNMT 
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nấm tại hệ thống tháp giải nhiệt. Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất thì hệ thống sẽ được làm 

sạch định kỳ (khoảng 1 lần/năm), lượng nước thải phát sinh khoảng 2 m3/lần. Cơ sở đã bố trí 

các bồn bằng nhựa với thể tích 1 m3 để lưu trữ lượng nước thải sau đó ký hợp đồng với đơn 

vị có đủ chức năng tiến hành thu gom vận chuyển và xử lý lượng nước thải này theo đúng 

quy định của pháp luật.  

Quy trình tuần hoàn nước làm mát máy: 

 

Hình 27. Quy trình tuần hoàn nước làm mát máy tại cơ sở 

c) Tác động từ việc phát sinh nước thải của cơ sở đối với hiện trạng thu gom, xử lý 

nước thải hiện hữu của KCN Becamex Bình Phước 

Cơ sở nằm trong KCN Becamex Bình Phước đã được hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, đường 

giao thông nội bộ, giao thông đối ngoại; hệ thống thoát nước mưa, nước thải riêng biệt. 

Nước thải sinh hoạt và sản xuất phát sinh tại cơ sở được thu gom và xử lý bằng HTXL 

nước thải tập trung công suất 6 m3/ngày.đêm trước khi theo đường ống dẫn đấu nối vào 

HTXL nước thải tập trung công suất 4.000 m3/ngày đêm của KCN Becamex Bình Phước. 

Các doanh nghiệp sẽ phải xử lý nước thải đạt cột B của QCVN 40:2011/BTNMT sau đó sẽ 

đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Becamex – Bình Phước để xử lý 

đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT trước khi thải ra ngoài môi trường. 

d) Khả năng tiếp nhận, xử lý nước thải phát sinh của KCN Becamex Bình Phước  

Tổng lượng nước thải phát sinh sau khi cơ sở nâng quy mô là 6 m3/ngày.đêm Lượng 

nước thải sinh hoạt tăng được thu gom và xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 2 ngăn hiện hữu sau đó 

theo đường ống dẫn về HTXL nước thải tập trung của cơ sở. 

HTXL nước thải tập trung công suất 4.000 m3/ngày đêm của KCN Becamex Bình Phước 

Do đó, khi cơ sở đi vào vận hành thương mại với lượng nước thải phát sinh lớn nhất thì HTXL 

nước thải hiện hữu của KCN hoàn toàn có khả năng tiếp nhận lượng nước thải phát sinh thêm. 

Nước thải sau HTXL tập trung của KCN đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi xả ra 

môi trường. 

3.1.3 Xử lý nước thải 

a) Nước thải sinh hoạt 

Bể tự hoại của cơ sở được xây dựng là bể tự hoại 02 ngăn riêng biệt với 13 bể có thể là 

5 m3. Có cấu tạo như sau: 

Bể tự hoại 02 ngăn được xây dựng bằng gạch, đậy bằng tấm đan. Nguyên tắc hoạt động 

của bể là lắng cặn và phân hủy kỵ khí cặn lắng, cặn lắng được giữ lại trong bể từ 6 – 8 tháng, 

Hệ thống lọc nước  



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Công ty TNHH HCM Vina         94 

dưới tác động của các VSV, các chất hữu cơ bị phân giải, một phần tạo thành các chất khí và 

một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Hiệu quả xử lý của bể này theo chất lơ lửng đạt 

65 – 70% và BOD5 là 60 – 65%. 

Ngăn đầu tiên của bể tự hoại có chức năng tách cặn ra khỏi nước thải. Cặn lắng ở dưới 

đáy bể bị phân hủy yếm khí khi đầy bể, khoảng 6 – 8 tháng sử dụng, cặn này được hút ra theo 

hợp đồng với đơn vị có chức năng để đưa đi xử lý. 

Nước thải và cặn lơ lửng theo dòng chảy sang ngăn thứ hai. Ở ngăn này, cặn tiếp tục 

lắng xuống đáy, nước được VSV yếm khí phân hủy làm sạch các chất hữu cơ trong nước. Sau 

đó, thoát ra hố ga thu gom nước thải của cơ sở và chuyển qua hệ thống thoát nước vào hệ 

thống xử lý nước thải. 

Kết cấu của bể tự hoại hai ngăn được miêu tả trong sau đây: 

 

Hình 28. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 2 ngăn 
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Hình 29. Sơ đồ công nghệ HTXL nước thải công suất 10 m3/ngày đêm 

 Thuyết minh quy trình: 

 Song chắn rác: Để loại bỏ tất cả các loại rác thô có trong nước thải có thể gây tắc 

nghẽn đường ống, làm hư hại máy bơm và làm giảm hiệu quả xử lý của giai đoạn sau. Vì vậy 

cần thiết phải bố trí thiết bị tách rác thô nhằm loại bỏ rác thô có kích thước lớn có trong nước 

thải.  
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 Bể thu gom: Bể thu gom là công trình chuyển tiếp giữa điểm phát sinh nước thải và 

trạm xử lý. Bể thu gom có nhiệm vụ tiếp nhận, trung chuyển và tận dụng được cao trình của 

các công trình đơn vị phía sau. Nước thải từ bể thu gom được bơm nước thải bơm qua bể tách 

dầu mỡ. 

 Bể điều hoà: Bể điều hòa là nơi tập trung các nguồn nước thải thành một nguồn duy 

nhất và đồng thời để chứa cho hệ thống hoạt động liên tục. 

Do tính chất của nước thải dao động theo thời gian trong ngày, (phụ thuộc nhiều vào các 

yếu tố như: nguồn thải và thời gian thải nước). Vì vậy, bể điều hòa là công trình đơn vị không 

thể thiếu trong bất kỳ một trạm xử lý nước thải nào. Đặc biệt đối với nước thải sinh hoạt. 

Bể điều hòa có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải, tạo chế độ làm việc 

ổn định và liên tục cho các công trình xử lý, tránh hiện tượng hệ thống xử lý bị quá tải. Nước 

thải trong bể điều hòa được sục khí liên tục từ máy thổi khí và hệ thống đĩa phân phối khí 

nhằm tránh hiện tượng yếm khí dưới đáy bể. Nước thải sau bể điều hòa được bơm qua bể sinh 

học thiếu khí (Anoxic). 

 Bể sinh học thiếu khí Anoxic: Nước thải từ bể điều hòa & nước thải tuần hoàn sau bể 

sinh học hiếu khí Aerotank được bơm nước thải bơm qua bể sinh học thiếu khí Anoxic theo 

hướng từ dưới lên. Bể sinh học này có có nhiệm vụ khử Nitơ. Các vi khuẩn hiện diện trong 

nước thải tồn tại ở dạng lơ lửng do tác động của dòng chảy. Vi sinh thiếu khí phát triển sinh 

khối bằng cách lấy các chất ô nhiễm làm thức ăn. Nước thải sau khi qua bể Anoxic sẽ tự chảy 

sang Bể sinh học hiếu Aerotank để tiếp tục được xử lý. 

Nước thải từ bể điều hòa, nước tuần hoàn từ bể sinh học hiếu khí & bùn tuần hoàn từ bể 

lắng sẽ được phân phối đều trên diện tích đáy bể.  

 Mô tả quá trình khử Nitrate (Denitrification) 

 Khử nitrate, bước thứ hai theo sau quá trình nitrate hóa, là quá trình khử nitrate-

nitrogen thành khí nitơ, nitrous oxide(N2O) hoặc nitrite oxide (NO) được thực hiện trong môi 

trường thiếu khí (anoxic) và đòi hỏi một chất cho electron là chất hữu cơ hoặc vô cơ. 

Hai con đường khử nitrate có thể xảy ra trong hệ thống sinh học đó là: 

• Đồng hóa: Con đường đồng hóa liên quan đến khử nitrate thành ammonia sử dụng 

cho tổng hợp tế bào. Nó xảy ra khi ammonia không có sẵn, độc lập với sự ức chế của oxy. 

• Dị hóa (hay khử nitrate): Khử nitrate bằng con đường dị hóa liên quan đến sự khử 

nitrate thành oxide nitrite, oxide nitrous và nitơ: 

NO3
-   →   NO2

-  →   NO(g)  →   N2O (g) →  N2(g) 

Một số loài vi khuẩn khử nitrate được biết như: Bacillus, Pseudomonas, 

Methanomonas, Paracoccus, Spirillum, và Thiobacillus, Achromobacterium, Denitrobacillus, 

Micrococus, Xanthomonas (Painter 1970). Hầu hết vi khuẩn khử nitrate là dị dưỡng, nghĩa là 

chúng lấy carbon cho quá trình tổng hợp tế bào từ các hợp chất hữu cơ. Bên cạnh đó, vẫn có 

một số loài tự dưỡng, chúng nhận carbon cho tổng hợp tế bào từ các hợp chất vô cơ. Ví dụ 

loài Thiobacillus denitrificans oxy hóa nguyên tố S tạo năng lượng và nhận nguồn carbon 

tổng hợp tế bào từ  CO2 tan trong nước hay HCO3
- 

 Phương trình sinh hóa của quá trình khử nitrate sinh học:  

 Tùy thuộc vào nước thải chứa carbon và nguồn nitơ sử dụng. 
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✓ Phương trình năng lượng sử dụng methanol làm chất nhận electron : 

6 NO3
-  +  5 CH3OH  →  5 CO2 

  +  3 N2  +  7 H2O  +  6 OH- (2.1.1) 

 Toàn bộ phản ứng gồm cả tổng hợp sinh khối : 

NO3
-  +  1.08 CH3OH   + 0.24 H2CO3  →  0.056 C5H7O2N  +  0.47 N2  + 1.68H2O  +   

HCO3
- (2.2.2) 

O2  +  0.93 CH3OH   + 0.056 NO3
-  →  0.056 C5H7O2N  +  0.47 N2  + 1.04H2O  + 

0.59 H2CO3  +  0.56 HCO3
- (2.2.3) 

✓ Phương trình năng lượng sử dụng methanol, ammonia-N làm chất nhận electron: 

 NO3
-  +  2.5 CH3OH   + 0.5 NH4

+  +  0.5 H2CO3  →  0.5 C5H7O2N  + 

  0.5N2  +4.5 H2O  +  0.5 HCO3
-  (2.2.4) 

 Phương trình năng lượng sử dụng methane làm chất nhận electron : 

 5 CH4  +  8NO3
-  →  4 N2  +  5 CO2  +  6 H2O + 8OH- 

✓ Toàn bộ phản ứng gồm cả tổng hợp sinh khối sử dụng nước thải làm nguồn carbon, 

ammonia-N, làm chất nhận electron : 

NO3
-  +  0.345 C10H19O3N +  H+ +  0.267 NH4

+  +  0.267 HCO3
-  →   

                         0.612 C5H7O2N + 0.5N2  +2.3 H2O  +  0.655CO2    (2.2.5) 

 Phương trình sinh hóa sử dụng methanol làm nguồn carbon chuyển nitrate thành khí 

nitơ có ý nghĩa trong  thiết kế: Nhu cầu oxy bị khử 2.86 g/g nitrate bị khử.  Độ kiềm sinh ra 

là 3.57 gCaCO3/g nitrate bị khử nếu nitrate là nguồn nitơ cho tổng hợp tế bào. Còn nếu 

ammonia-N có sẳn, độ kiềm sinh ra thấp hơn từ 2.9-3g CaCO3/g nitrate bị khử. 

 Bể sinh học hiếu khí Aerotank: Bể xử lý sinh học hiếu khí bằng bùn hoạt tính lơ lửng 

là công trình đơn vị quyết định hiệu quả xử lý của hệ thống vì phần lớn những chất gây ô 

nhiễm trong nước thải.  Các vi khuẩn hiện diện trong nước thải tồn tại ở dạng lơ lửng. Các vi 

sinh hiếu khí sẽ tiếp nhận ôxy và chuyển hoá chất hữu cơ thành thức ăn. Trong môi trường 

hiếu khí (nhờ O2 sục vào), vi sinh hiếu khí tiêu thụ các chất hữu cơ để phát triển, tăng sinh 

khối và làm giảm tải lượng ô nhiễm trong nước thải xuống mức thấp nhất.  

Nước sau khi ra khỏi công trình đơn vị này, hàm lượng COD và BOD giảm 80-95%. 

Nước thải sau khi oxi hóa các hợp chất hữu cơ & chuyển hóa Amoni thành Nitrate sẽ được 

tuần hoàn 50-70% về bể Anoxic để khử Nittơ. 

Nước thải sau khi qua bể Aerotank sẽ mang theo một lượng bùn lơ lửng tiếp tục chảy 

qua bể lắng. 

Mô tả quá trình NITRATE hóa (NITRIFICATION)  

Quá trình nitrate hóa là quá trình oxy hóa hợp chất chứa nitơ, đầu tiên là ammonia 

được chuyển thành nitrite sau đó nitrite được oxy hóa thành nitrate. Quá trình nitrate hóa diễn 

ra theo 2 bước liên quan đến 2 chủng loại vi sinh vật tự dưỡng  Nitrosomonas và Nitrobacter 

Bước 1 : Ammonium được chuyển thành nitrite được thực hiện bởi loài Nitrosomonas : 

   NH4
+ + 1.5 O2   →  NO2

-  +  2 H+  +  H2O    (1) 
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 Bước 2 :  Nitrite được chuyển thành nitrate được thực hiện bởi loài Nitrobacter : 

              NO2
-  +0.5 O2 →  NO3

-       (2) 

Phương trình phản ứng (1) và (2) tạo ra năng lượng. Theo Painter (1970), năng lượng 

tạo ra từ quá trình oxy hoá ammonia khoảng 6684 kcal/mole ammonia và từ oxy hoá nitrite 

khoảng 17.5 kcal/mole nitrite. Nitrosomonas và Nitrobacter  sử dụng năng lượng này cho sự 

sinh trưởng của tế bào và duy trì sự sống. Tổng hợp 2 phản ứng được viết lại như sau: 

            NH4
+  +  2 O2  →   NO3

-   +  2 H+  +  H2O       (3) 

Từ phương trình (3), lượng O2 tiêu thụ là 4.57 g/g NH4
+-N bị oxy hóa, trong đó 3.43g/g 

sử dụng cho tạo nitrite và 1.14g/g sử dụng cho tạo nitrate , 2 đương lượng ion H+ tạo ra khi 

oxy hóa 1 mole ammonium, ion H+ trở lại phản ứng với 2 đương lượng ion bicarbonate trong 

nước thải. Kết quả là 7.14 g độ kiềm CaCO3 bị tiêu thụ/g NH4
+-N bị oxy hóa.   

Phương trình (3) sẽ thay đổi chút ít khi quá trình tổng hợp sinh khối được xem xét đến, 

nhu cầu oxy sẽ ít hơn 4.57g do oxy còn nhận được từ sự cố định CO2 , một số ammonia và 

bicarbonate đi vào trong tế bào. 

Cùng với năng lượng đạt được,  ion ammonium được tiêu thụ vào trong tế bào. Phản 

ứng tạo sinh khối được viết như sau : 

4 CO2  +  HCO3
-  +  NH4  + H2O  →  C5H7O2N  +  5 O2 

• Theo U.S.EPA Nitrogen Control Manual  (1975) : toàn bộ phản ứng oxy hóa và tổng 

hợp sinh khối  được viết như sau : 

NH4
+  +   1.83 O2  +1.98 HCO3

-    →  0.021C5H7O2N  + 0.98 NO3
-  +  1.041 H2O  +1.88 

H2CO3 

 Nhu cầu O2 là 4.2 g/g NH4
+ -N bị oxy hóa.  

• Theo Gujer và Jenkins (1974) : toàn bộ phản ứng oxy hóa và tổng hợp  sinh khối được 

viết như sau : 

1.02 NH4
+  +   1.89 O2  +2.02 HCO3

-    →  0.021C5H7O2N  + NO3
-  +  1.06 H2O  +1.92 

H2CO3 

 Nhu cầu O2 giảm xuống còn 4.3 gO2/g NH4
+ bị oxy hóa, độ kiềm tiêu thụ tăng lên 7.2 

g/g NH4
+ bị oxy hóa .  

 Bể lắng: Lắng các bông bùn vi sinh từ quá trình sinh học và tách các bông bùn này 

ra khỏi nước thải.  

Nước thải từ bể lọc sinh học hiếu khí (Aerotank) được dẫn vào ống phân phối nhằm 

phân phối đều trên toàn bộ mặt diện tích ngang ở đáy bể. Ống phân phối được thiết kế sao 

cho nước khi ra khỏi ống và đi lên với vận tốc chậm nhất (trong trạng thái tĩnh), khi đó các 

bông cặn hình thành có tỉ trọng đủ lớn thắng được vận tốc của dòng nước thải đi lên sẽ lắng 

xuống đáy bể lắng. Nước thải ra khỏi bể lắng có nồng độ COD, BOD5 giảm 70-85% (hiệu 

quả lắng đạt 60-70%). Bùn dư lắng ở đáy bể lắng được bơm định kỳ về bể chứa bùn và được 

thải bỏ theo đúng qui định. 

Nước thải sau khi lắng các bông bùn sinh học sẽ qua máng thu nước và được dẫn qua 

bể khử trùng. 
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 Bể khử trùng: Nước thải sau khi xử lý bằng phương pháp sinh học còn chứa khoảng 

105 – 106 vi khuẩn trong 100ml, hầu hết các loại vi khuẩn này tồn tại trong nước thải không 

phải là vi trùng gây bệnh, nhưng cũng không loại trừ một số loài vi khuẩn có khả năng gây 

bệnh.  

Khi cho Chlorine vào nước, dưới tác dụng chảy rối do cấu tạo vách ngăn của bể và hóa 

chất Chlorine có tính oxi hóa mạnh sẽ khuếch tán xuyên qua vỏ tế bào vi sinh vật và gây phản 

ứng với men bên trong của tế bào vi sinh vật làm phá hoại quá trình trao đổi chất dẫn đến vi 

sinh vật bị tiêu diệt. 

Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt tiêu chuẩn nguồn xả: QCVN 40: 2011/BTNMT 

(Cột B). 

 Bể chứa bùn & phân hủy bùn: Lượng bùn dư từ bể tách bùn lắng được bơm về bể 

chứa bùn để phân hủy bùn. Phần nước sau khi tách bùn sẽ được đưa trở lại bể bể thu gom để 

tiếp tục xử lý. 

Bảng 20. Danh mục các hạng mục công trình HTXL NT 

Stt Hạng mục Thông số kỹ thuật 
Số lượng 

(bể) 

1 
Bể tự hoại (2 

ngăn) 

- Vật liệu bể: Bê tông cốt thép 

- Bể đặt chìm dưới đất 

- Thể tích: 5 m3 (có 13 bể) 

13 

2 Hố thu gom 

- Vật liệu bể: tường bao là Bê tông cốt thép 

- Kích thước: L x W x H = 1,2m x 1,5m x 

3,5m 

- Thể tích: 6,3 m3 

- Bể đặt chìm dưới đất 

01 

3 Bể điều hòa 

- Vật liệu bể: tường bao là Bê tông cốt thép 

- Kích thước: L x W x H = 1,5m x 1,0m x 

1,5m 

- Thể tích: 2,25 m3 

- Bể đặt chìm dưới đất 

01 

4 Bể thiếu khí 

- Vật liệu bể: tường bao là Bê tông cốt thép 

- Kích thước: L x W x H = 2,1m x 1,5m x 

1,7m 

- Thể tích: 5,35 m3 

- Bể đặt chìm dưới đất 

01 

5 Bể hiếu khí - Vật liệu bể: tường bao là Bê tông cốt thép 02 
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Stt Hạng mục Thông số kỹ thuật 
Số lượng 

(bể) 

- Tổng kích thước 02 bể : L x W x H = 2,7m 

x 1,5m x 1,5m 

- Thể tích: 6,1 m3 

- Bể đặt chìm dưới đất 

6 Bể lắng 

- Vật liệu bể: tường bao là Bê tông cốt thép 

- Kích thước: L x W x H = 1,5m x 1,5m x 1,5m 

- Thể tích: 3,38 m3 

- Bể đặt chìm dưới đất 

01 

7 Bể khử trùng 

- Vật liệu bể: tường bao là Bê tông cốt thép 

- Kích thước: L x W x H = 1,5m x 0,8m x 1,5m 

- Thể tích: 1,8 m3 

- Bể đặt chìm dưới đất 

01 

8 Bể chứa bùn 

- Vật liệu bể: tường bao là Bê tông cốt thép 

- Kích thước: L x W x H = 1,0m x 0,95m x 

2,3m 

- Thể tích: 2,185 m3 

- Bể đặt chìm dưới đất 

01 

Nguồn: Công ty TNHH HCM Vina. 

Bảng 21. Ký hiệu các thiết bị vận hành hệ thống xử lý nước thải 

Ký hiệu Ý nghĩa 

WP01-A/B Bơm nước thải bể thu gom 

WP03-A/B Bơm nước thải bể điều hòa 

WP05-A Airlift bơm hoạt động liên tục 

SP06 - A Airlift bơm bùn thải bể lắng hoạt động liên tục 

AB07 - A/B Máy thổi khí 

SM09 Bơm khuấy chìm 

DP10 - A/B Bơm định lượng hóa chất Chlorine 

Nguồn: Công ty TNHH HCM Vina. 
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Chuẩn bị: Trước khi thực hiện quá trình xử lý, cần quan sát mực nước trong bể thu gom, 

bể điều hòa và lượng hóa chất trong thùng chứa có đảm bảo xử lý trong thời gian một ngày 

hay không. 

Thực hiện: Điều chỉnh công tắc các thiết bị điện ở tủ điện của hệ thống xử lý sang chế 

độ (Auto). Hệ thống được thiết kế tự động (trừ việc pha hóa chất) 

− Nước thải phát sinh từ các khu vực sẽ theo đường ống thu gom chảy qua song chắn 

rắc nhằm loại bỏ các rác có kích thước lớn trước khi tập trung về bể thu gom. Nước thải từ bể 

thu gom được bơm WP01-A/B (Hoạt động theo tín hiệu replay phao đặt trong bể và theo chế 

độ luân phiên) sẽ bơm nước thải về bể chảy qua bể điều hòa nhằm điều hòa lưu lượng và nồng 

độ nước thải. Tại đây, oxy được cung cấp vào bể nhờ 2 máy thổi khí AB07 - A/B (hoạt động 

theo tín hiệu của timer thời gian quy định 2 máy chạy luân phiên 24/24) nhằm xáo trộn nước 

thải, tránh hiện tượng yếm khí xảy ra ở đáy bể. 

− Nước thải từ bể điều hòa được bơm WP03-A/B (Hoạt động theo tín hiệu replay phao 

đặt trong bể và theo timer thời gian theo chế độ 01 giờ chạy 01 giờ nghỉ quy định 2 bơm chạy 

luân phiên) sẽ bơm nước thải qua bể sinh học thiếu khí Anoxic. Nước từ bể sinh học thiếu khí 

Anoxic sẽ tự chảy qua bể sinh học hiếu khí Aerotank. 

− Tại đây, oxy được cung cấp vào bể nhờ 2 máy thổi khí AB07 - A/B (Hoạt động theo 

tín hiệu replay phao đặt trong bể và theo timer thời gian theo chế độ 01 giờ chạy 01 giờ nghỉ 

quy định 2 bơm chạy luân phiên) nhằm tạo môi trường hiếu khí cho vi sinh vật sống, phân 

hủy các hợp chất hữu cơ có trong nước thải. 

− Nước thải từ cuối bể sinh học hiếu khí Aerotank được bơm WP05-A (hoạt động liên 

tục) bơm tuần hoàn về bể sinh học thiếu khí Anoxic nhằm tăng khả năng xử lý nitow của hệ 

thống (lượng nước tuần hoàn này là một vòng khép kín trong 2 bể sinh học). 

− Hỗn hợp nước & bùn từ bể sinh học hiếu khí (Aerotank) được dẫn vào ống trung tâm 

của bể lắng. Tại bể lắng, bùn sẽ lắng xuống đáy bể lắng. 

− Nước thải sau khi lắng bông cặn sinh học sẽ tự chảy tràn qua máng thu nước dẫn qua 

bể khử trùng. Tại đây, hóa chất Chlorine được châm vào nhờ bơm định lượng DP10 - A/B 

(hoạt động theo tín hiệu của bơm WP03-A/B) nhằm loại bỏ các vi sinh vật có hại trong nước 

thải. 

− Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B) được xả 

ra nguồn tiếp nhận. 

Quy trình xả bùn sinh học của bể lắng: 

− Bùn từ bể lắng được bơm tuần hoàn về bể sinh học thiếu khí, một phần bùn dư sẽ 

được đưa về bể chứa bùn nhờ bơm nước thải SP06 – A. (Hoạt động theo timer thời gian theo 

chế độ 20 phút chạy, 2 giờ nghỉ). Sau một thời gian lượng cặn & bùn trong bể chứa bùn nhiều 

lên, tiến hành hút bỏ bởi cơ sở có chức năng. 

Bảng 22. Danh mục thông số kỹ thuật của thiết bị, máy móc chính trong HTXL NT 
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Stt Hạng mục Thông số kỹ thuật 
Số lượng 

(cái) 

1 
Máy bơm chìm ở 

hố thu gom 

- Công suất: 0,75Kw, 3 phase, 380V, 50Hz 

- Nguồn gốc: Đài Loan; Năm sản xuất: 2017 

- Tình trạng hoạt động: Đang sử dụng 

2 

2 
Máy bơm chìm ở 

bể điều hòa 

- Công suất: 0,15 Kw, 2 phase, 220V 

- Nguồn gốc: Đài Loan; Năm sản xuất: 2023 

- Tình trạng hoạt động: Đang sử dụng 

02 

3 
Máy bơm chìm ở 

bể hiếu khí 

- Công suất: 0,15 Kw, 2 phase, 220V 

- Nguồn gốc: Đài Loan; Năm sản xuất: 2023 

- Tình trạng hoạt động: Đang sử dụng 

02 

4 

Máy thổi khí 

chìm ở bể hiếu 

khí 

- Công suất: 0,75 Kw, 3 phase, 380V 

- Nguồn gốc: Đài Loan; Năm sản xuất: 2023 

- Tình trạng hoạt động: Đang sử dụng 

01 

5 
Máy bơm chìm ở 

bể thiếu khí 

- Công suất: 0.25 Kw, 2 phase, 220V 

- Nguồn gốc: Đài Loan; Năm sản xuất: 2023 

- Tình trạng hoạt động: Đang sử dụng 

02 

6 

Máy bơm định 

lượng ở nhà điều 

hành 

- Công suất: 0,2 Kw, 2 phase, 220V 

- Nguồn gốc: Việt Nam; Năm sản xuất: 2023 

- Tình trạng hoạt động: Đang sử dụng 

02 

7 
Máy bơm chìm ở 

bể ở bể lắng 

- Công suất: 0,15 Kw, 2 phase, 220V 

- Nguồn gốc: Đài Loan; Năm sản xuất: 2023 

- Tình trạng hoạt động: Đang sử dụng 

01 

8 
Máy bơm chìm ở 

bể ở khử trùng 

- Công suất: 0,25 Kw, 2 phase, 220V 

- Nguồn gốc: Việt Nam; Năm sản xuất: 2023 

- Tình trạng hoạt động: Đang sử dụng 

02 

9 
Máy thổi khí ở 

nhà vận hành 

- Công suất: 1,5Kw, 3 phase, 280V, 50Hz 

- Nguồn gốc: Đài Loan; Năm sản xuất: 2017 

- Tình trạng hoạt động: Đang sử dụng 

02 
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Lượng hóa chất sử dụng cho quá trình vận hành HTXL nước thải 

− Nồng độ sử dụng: 1%. 

Cách pha: Cho khoảng 280 lít nước và khoảng 2 lít Chlorine vào bồn chứa hóa chất 

300L, sau đó sục khí khuấy trộn đều hóa chất trước khi sử dụng. 

Luôn luôn cho nước sạch vào thùng trước bằng vòi nước sạch, cho hóa chất vào sau, từ 

từ từng lượng nhỏ đến khi đủ lượng cần thiết để tránh hiện tượng phản ứng đột ngột (tỏa nhiệt, 

bốc hơi, …). 

− Khuấy trộn dung dịch đến độ đồng nhất mới đưa vào sử dụng. Cẩn thận khi pha hóa 

chất, người pha chế phải chú ý đến an toàn kỹ thuật lao động như phải đeo găng tay cao su, 

khẩu trang, các trang bị, phòng hộ, … Khi bị dính hóa chất phải rửa kỹ ngay dưới vòi nước 

chảy mạnh và thay quần áo ngay. 

− Khi pha chế hóa chất phải có 02 người để hỗ trợ cho nhau và chuẩn bị vòi nước sạch 

để rửa khi cần thiết. 

 Điều chỉnh bơm định lượng: Dung dịch Chlorine được châm vào bể khử trùng với 

lưu lượng 5 lít/giờ. 

b) Nước thải sản xuất 

Cấu tạo của bể chứa: 01 bồn chứa inox với thể tích 10 m3 và có lắp che chắn kín để 

tránh bụi rơi ảnh hưởng đến chất lượng nước cấp vào bồn. 

Nguyên lý hoạt động của tháp giải nhiệt 

Ban đầu nước nóng sẽ được đưa vào hệ thống tháp giải nhiệt, được phun thành dạng 

tia và rơi xuống bề mặt tấm giải nhiệt. Trong khi đó, luồng không khí từ bên ngoài được đưa 

vào tháp và được đẩy từ dưới lên trên theo chiều thẳng đứng. Lúc này, luồng không khí sẽ 

tiếp xúc trực tiếp với nước nóng, cuốn theo hơi nước nóng lên cao và thải ra môi trường bên 

ngoài tháp. Kết quả là nguồn nước được hạ nhiệt sẽ rơi xuống đế bồn, được dẫn qua hệ thống 

đường ống để đưa tới phục vụ cho nhu cầu làm mát máy móc cho xưởng sản xuất. 

 

Hình 30. Cấu tạo của tháp giải nhiệt 
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Bảng 23. Thông số kỹ thuật tháp giải nhiệt 

Stt Bộ phận 
Số 

lượng 
Cấu tạo 

Nguồn 

gốc 

Tình trạng 

hoạt động 

1 Vỏ tháp 01 

Vật liệu: sợi thủy tinh 

chống han gỉ, chống 

ăn mòn, các thanh sắt 

cố định được xi mạng 

tráng kẽm. 

Hàn 

Quốc 

Đang sử 

dụng 

2 
Tấm giải 

nhiệt 
01 Vật liệu: nhựa PVC 

Hàn 

Quốc 

Đang sử 

dụng 

3 Cánh quạt 01 
Vật liệu: hợp kim 

nhôm 

Hàn 

Quốc 

Đang sử 

dụng 

4 Đế bồn 01 
Vật liệu: Thép không 

gỉ 

Hàn 

Quốc 

Đang sử 

dụng 

5 
Tấm tản 

nước 
01 Vật liệu: nhựa PVC 

Hàn 

Quốc 

Đang sử 

dụng 

Nguồn: Công ty TNHH HCM Vina. 

3.2 Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải  

3.2.1 Bụi, khí thải từ hoạt động giao thông 

Các loại xe ô tô ra vào khu vực cơ sở sử dụng hai nguồn nhiên liệu chính là xăng và dầu 

diezel. Quá trình vận hành đốt cháy nhiên liệu sẽ làm phát sinh một số chất ô nhiễm như CO, 

SOx, NOx, THC, bụi... 

Cơ sở thường xuyên có các hoạt động giao thông ra vào như sau: 

Xe tải vận chuyển nguyên nhiên liệu, sản phẩm: 5 xe chở 2 chuyến tương đương 10 lượt 

xe ra vào/ngày. Quãng đường vận chuyển ước tính khoảng 20 km/lượt. 

Xe ôtô của cán bộ lãnh đạo: 2 xe 4 chỗ 2 chuyến tương đương 4 lượt xe ra vào/ngày. 

Quãng đường vận chuyển ước tính khoảng 15 km/lượt 

Xe máy của CBCNV: 65 cái. Tương đương 130 lượt xe ra vào/ngày. Quãng đường vận 

chuyển ước tính khoảng 7 km/lượt 

Bảng 24. Hệ số phát thải của các phương tiện tham gia giao thông 

Stt Loại phương tiện 
Hệ số ô nhiễm 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

1 Mô tô, xe máy 0,12 0,6.S 0,08 22 15 
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Stt Loại phương tiện 
Hệ số ô nhiễm 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

2 Xe con 0,07 2,05.S 1,13 6,46 0,6 

3 Xe tải < 3,5 tấn 0,2 1,16.S 0,7 1,0 0,15 

4 Xe tải > 16 tấn 0,9 4,15.S 1,44 2,9 0,8 

5 Xe bus 0,07 2,74.S 2,25 6,0 0,15 

Nguồn: WHO, Rapid Environmental Assessment, 1993. 

Ghi chú: S – là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO, S=0,05% 

Tải lượng ô nhiễm không khí của các xe chạy vận chuyển nguyên, nhiên liệu ra vào cơ 

sở được tính theo công thức sau: 

Tải lượng ô nhiễm = Hệ số phát thải x Quãng đường/lượt x số lượt xe/ngày 

Bảng 25. Tải lượng các chất ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông 

Stt 
Loại 

xe 

Quãng 

đường 

(Km/lượt) 

Số 

lượt 

xe 

Tải lượng chất ô nhiễm (g/ngày) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

1 Xe tải 20 10 40 0,116 140 200 30 

2 

Xe 

ôtô 

con 

15 04 4,2 0,0615 67,8 387,6 36 

3 
Xe 

máy 
07 130 159,6 0,399 106,4 29260 19950 

Tổng 203,8 0,5765 314,2 29727,6 20016 

 Nguồn: Tính toán theo tài liệu của Tổ chức y tế thế giới WHO, 1993. 

Giả thiết chiều cao ảnh hưởng của các chất ô nhiễm là H = 10m, Chiều rộng ảnh hưởng 

là R = 20m. Nồng độ các chất được tính theo công thức: 

C = Q/(SxHxR)x103 (g/m3) 
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Bảng 26. Nồng độ các chất ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông 

Stt Loại xe 
Nồng độ (g/m3) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

1 Xe tải 6 x10-5 1,74 x10-5 2,1x10-5 3x10-4 4,5 x10-6 

2 Xe ôtô con 14 x10-5 2,05 x10-5 2,26x10-

6 

12,92x10-

5 12 x10-4 

3 Xe máy 
614 

x10-4 1,35 x10-4 3,6x10-5 9,9x10-3 6,75 

x10-3 

QCVN 

05:2023/BTNMT 
300 350 200 30000 - 

Theo kết quả tính toán trên so sánh với QCVN 05:2023/BTNMT thì các thông số đều 

có giá trị nhỏ hơn quy chuẩn. Tuy nhiên các chất này cũng sẽ góp phần làm tăng mức độ ô 

nhiễm môi trường không khí. Tuy vậy, khí thải loại này phát sinh phân tán trên tuyến đường 

di chuyển của xe, trong khoảng không gian rộng. Do đó sẽ tác động không lớn đến hoạt động 

của nhà máy cũng như sức khỏe của CBCNV làm việc tại cơ sở. 

Tại Cơ sở đã thực hiện các biện pháp để giảm thiểu bụi và khí thải từ hoạt động giao 

thông như sau: 

- Đối với xe máy phải tắt máy trước khi đi vào cơ sở. 

- Đường giao thông và mặt bằng sân bãi trải bê tông để giảm thiểu đất cát bị cuốn bay 

vào không khí. 

- Thường xuyên làm vệ sinh, thu gom rác, quét bụi, phun nước tại khu vực sân bãi để 

giảm lượng bụi do các phương tiện giao thông vận tải, xe cộ ra vào cơ sở. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình trạng kỹ thuật 

tốt. 

- Các phương tiện phải đảm bảo đủ các điều kiện lưu hành, trong thời hạn cho phép lưu 

thông đúng quy định của bộ giao thông vận tải. 

- Trang bị các đồ dùng bảo hộ: khẩu trang, găng tay, giày, ủng, kính… thích hợp cho 

từng bộ phận. 

- Tưới nước sân nền và mặt đường phía trước cơ sở vào các ngày nắng nóng để giảm 

thiểu bụi. 

- Xe ra vào cơ sở yêu cầu tốc độ chậm. 

- Trồng cây xanh xung quanh nhà máy  với diện tích tối thiểu đạt 20% tổng diện tích 

của cơ sở để giảm lượng bụi. 
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3.2.2 Bụi từ công đoạn trộn các chất xúc tác/chất đóng rắn và keo dạng lỏng  

Khi trộn các chất xúc tác hoặc chất đóng rắn (dạng bột) cùng với keo Epoxy, đây là 

bụi hữu cơ, ở dạng mịn nên dễ ảnh hưởng đến hô hấp, nhất là ảnh hưởng đến công nhân làm 

việc ở gần khu vực phòng trộn và môi trường xung quanh. Do máy móc hoạt động khép kín 

nên lượng bụi phát sinh tại công đoạn này chiếm khoảng 1% lượng nguyên liệu sử dụng. 

Nguyên liệu ở đây là các chất xúc tác, chất đóng rắn, keo epoxy sử dụng trong 1 năm 

là 382.258 kg.  

Số ngày làm việc của cơ sở là 312 ngày/năm, khi đó lượng bụi phát sinh như sau: 3.823 

(kg/năm)/312 ngày = 12,25 kg/ngày. Lượng bụi phát sinh khoảng 12.252 g/ngày. 

Thời gian làm việc 1 ngày là 16h, khi đó nồng độ bụi phát thải trong không khí khi 

chưa có các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí được tính toán theo công thức sau: 

Ci(mg/m3) = {tải lượng (kg/h) x 106}/ lưu lượng (m3/h)  (2) 

− Tải lượng E = 12,25 (kg/ngày) = 0,51 (kg/h) 

− Lưu lượng Q = m xV (m3)/h = m x(S x H)/h  

− m: bội số trao đổi không khí 

− V: Thể tích  

− h: số giờ làm việc trong 1 ngày. 

Trong đó:  

S = 323,05 m2 : Diện tích phòng sản xuất  

H = 4 m : Chiều cao nhà xưởng 

t = 8 h : Thời gian làm việc của nhà máy (16h/2 ca) 

Do đó: Q = 3 x (323,05 x 4) : 16 = 481,5 m3/h 

Thay vào công thức ta có: C (mg/m3) = 0,51 x 106/481,5 = 1.060 mg/m3 

 Cơ sở sẽ lắp đặt 01 hệ thống xử lý bụi từ công đoạn trộn các chất xúc tác/chất đóng 

rắn và keo dạng lỏng (Bag fiter) có công suất 4.800 m3/giờ với quy trình công nghệ như sau: 
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Hình 31. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý bụi từ công đoạn trộn các chất xúc tác/chất 

đóng rắn và keo dạng lỏng công suất 4.800 m3/giờ 

Thuyết minh quy trình: 

Bụi trong khí thải được gắn vào và loại bỏ khỏi môi trường lọc thông qua các cơ chế 

va chạm quán tính, chặn trực tiếp và khuếch tán đến môi trường lọc đóng vai trò cản trở dòng 

chảy của chất lỏng. 

Do các kích thước hạt bụi lớn, các hạt va chạm và bám vào môi trường lọc theo quán 

tính của dòng khí thải. Các hạt có đường kính hạt nhỏ cũng có lực quán tính tương đối nhỏ, 

do đó chúng tiếp cận môi trường lọc dọc theo hướng dòng khí và nếu khoảng cách giữa tâm 

của hạt và môi trường lọc ngắn hơn bán kính của hạt, các hạt va chạm với môi trường lọc. 

Các hạt rất nhỏ có đường kính hạt từ 0,1 µm trở xuống được thu thập bằng cách khuếch tán 

qua chuyển động Brown. 

Thu gom bụi bằng cách:  

+ Đối với hạt bụi có đường kính hạt lớn được gắn vào và loại bỏ do va chạm quán tính 

với môi trường lọc và các hạt có đường kính hạt nhỏ bị chặn trực tiếp bởi môi trường lọc hoặc 

được khuếch tán và thu thập bởi chuyển động Brown của các hạt, tạo thành lớp bám dính 

chính (lớp đầu tiên) trên môi trường lọc. Tức là bụi kèm theo tạo thành một cầu nối bụi giữa 

các bộ lọc để tạo thành một siêu lớp. 

+ Lớp đầu tiên có nhiều vi lỗ cong và có thể thu thập các vi hạt có kích thước nhỏ hơn 

các vi lỗ này. 

+ Lớp bụi (lớp đầu tiên) được gắn vào bề mặt của môi trường lọc được sử dụng làm 

lớp lọc để thu thập các hạt mịn, được gọi là lọc bề mặt. 

Lớp bụi dính trên bề mặt của môi trường lọc sẽ được định kỳ rung lắc giũ loại bỏ các 

hạt bụi có đường kính hạt lớn và dễ rũ bỏ. 

Hệ thống sẽ được thiết kế tự động giũ bụi bằng khí nén. Chủ cơ sở sẽ thu gom vào 

thùng lưu chứa vào nhà chất thải công nghiệp thông thường hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom và xử lý. 

Bụi 

Ống hút 

Lọc bụi túi vải 

Ống thoát khí 

Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNM cột B (Kp=1,0; Kv=1,0) 

Quạt hút 

Bụi Ngăn chứa bụi 
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Bảng 27. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi từ công đoạn trộn các chất xúc 

tác/chất đóng rắn và keo dạng lỏng công suất 4.800 m3/h 

Stt Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 Quạt hút 01 

- Lưu lượng: 4.800 m3/giờ/quạt. 

- Cột áp: 230 mmAq 

- Công suất: 5,5kw 

2 
Thùng chứa túi 

lọc bụi 
01 

- Lưu lượng: 4.800 m3/giờ/máy. 

- Kết cấu: thép SS400. 

- Chiều cao: 2,450m x đường kính thân tháp 0,85m. 

- Hình dáng: Hình hộp chữ nhật. 

- Bên trong tháp chứa túi lọc. 

3 Túi lọc bụi 09 túi 
- Kích thước túi lọc: D200 x 1.000L. 

- Vật liệu: Vải polyester. 

4 Ống thoát khí 01 
- Chiều cao: 5m x đường kính D350. 

- Vật liệu: thép SS400. 

Nguồn: Công ty TNHH HCM Vina. 

3.2.3 Khí thải từ công đoạn nghiền hỗn hợp keo epoxy dạng lỏng ở máy 3MILL 

Khí thải từ công đoạn nghiền hỗn hợp keo epoxy dạng lỏng ở máy 3MILL sẽ phát sinh 

một lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC như: hơi nhựa Epoxy, C2H4N4, 1,1-dimethylurea) 

ra ngoài không khí. Khối lượng nhập về trung bình 1 năm là 382.258 kg.  

Khi đó lượng VOC sẽ phát sinh như sau: 

0,0706 Lb/tấn x 453,5924 g/Lb x 382,3 tấn/năm = 12.242,63 g/năm. 

Số ngày làm việc của cơ sở là 312 ngày/năm, khi đó lượng VOC phát sinh như sau: 

12.242,63 (g/năm)/312 ngày = 39,24 g/ngày.  

Thời gian làm việc 1 ngày là 16h, khi đó nồng độ khí VOC phát thải do hoạt động của 

máy sấy nhựa tạo ra trong không khí khi chưa có các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí được 

tính toán theo công thức sau: 

Ci(mg/m3) = {tải lượng (kg/h) x 106}/ lưu lượng (m3/h)  (2) 

− Tải lượng E = 39,24 (g/ngày) = 0,0039 (kg/ngày) = 0,00164 (kg/h) 

− Lưu lượng Q = m xV (m3)/h = m x(S x H)/h  

− m: bội số trao đổi không khí 

− V: Thể tích  

− h: số giờ làm việc trong 1 ngày; 

Trong đó:  
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S = 323,05 m2 : Diện tích phòng sản xuất R/P có đặt lò sấy  

H = 4 m : Chiều cao nhà xưởng 

t = 8 h : Thời gian làm việc của nhà máy (16h/2 ca) 

 Do đó: Q = 3 x (323,05 x 4) : 16 = 481,5 m3/h 

Thay vào công thức ta có: CVOC (mg/m3) = 0,00164 x 106/481,5 = 3,396 mg/m3 

 

Bảng 28. So sánh nồng độ VOC do quá trình nghiền hỗn hợp keo epoxy dạng lỏng với 

TCVS 3733/2002/QĐ-BYT 

Stt 
Thông 

số 

Nồng độ 

(mg/m3) 

TCVS 3733/2002/QĐ-BYT(trung bình 8h) (mg/m3) 

Styren 2,3-epoxy 1-propanol Butadien 

1 CVOC 3,396 85 5   20  

Theo Quyết định TCVS: 3733/2002/QĐ-BYT, nồng độ của khí VOC tại khu vực nghiền 

hỗn hợp keo epoxy dạng lỏng theo tính toán là 2,55 mg/m3 nằm trong quy chuẩn cho phép lấy 

theo các thông số 2,3 –epoxy 1-propanol; Butadien và Styren là thành phần khí thải phát sinh 

trong quá trình sấy nhựa. Nồng độ của khí VOC tại khu vực nghiền hỗn hợp keo epoxy dạng 

lỏng đều nhỏ hơn quy chuẩn cho phép nhưng nếu tiếp xúc lâu dài sẽ gây ảnh hưởng tới sức 

khỏe vì vậy mà công ty sẽ phải áp dụng các biện pháp bảo hộ lao động cũng như thông thoáng 

nhà xưởng để đảm bảo sức khỏe cho công nhân. 

Cơ sở sẽ lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn nghiền hỗn hợp keo epoxy 

dạng lỏng ở máy 3MILL có công suất 6.000 m3/giờ với quy trình công nghệ như sau: 

 

Hình 32. Quy trình công nghệ hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn nghiền hỗn hợp keo 

epoxy dạng lỏng ở máy 3MILL công suất 6.000 m3/h 

Khí thải 

Quạt hút 

Tháp hấp phụ bằng than hoạt tính 

Ống thoát khí 

Khí thải sau xử lý đạt QCVN 20:2009/BTNM  
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Thuyết minh quy trình: 

Lượng hấp phụ khí của than hoạt tính là một phản ứng tỏa nhiệt và nhiệt sinh ra trong 

quá trình hấp phụ làm tăng nhiệt độ của lớp than hoạt tính lúc này khí thải sẽ được hấp phụ 

vào than hoạt tính. Do đó, làm mát là cần thiết cho quá trình hấp phụ. Nếu khí của quá trình 

được pha loãng và cung cấp cho tháp hấp phụ, nhiệt sinh ra sẽ làm giảm cùng tốc độ với tốc 

độ pha loãng. Nhiệt độ tăng do nhiệt sinh ra khi hấp phụ hơi loãng hơn, thường sinh ra trong 

quá trình xử lý bề mặt hoặc sơn, khoảng 8,5oC (15F) nhưng không ảnh hưởng nhiều đến khả 

năng của chất hấp phụ. Phải cẩn thận khi hấp phụ hơi hữu cơ có nồng độ sinh ra trong quá 

trình tiếp nhiên liệu xăng, vì một lượng lớn được sinh ra đến mức cản trở quá trình hấp phụ.  

Tháp hấp phụ thường sử dụng bình chứa hình trụ, có lắp đặt màn lấp đầy chất hấp phụ 

dạng hạt và duy trì chất hấp phụ (than hoạt tính). Có hai trường hợp bể hấp phụ được sử dụng 

theo chiều dọc và chiều ngang. Trong trường hợp của nhà máy sử dụng chiều dọc khí sẽ đi từ 

dưới lên trên qua các vật liệu lọc và khí sạch sẽ được dẫn ra khỏi ống khói. 

* Tốc độ lọc: tối đa 0,1 - 0,5m/s 

* Vận tốc đầu vào: tối đa 18 m/s. 

* Thời gian giữ: 0,3 - 0,6s 

Bảng 29. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn nghiền hỗn hợp keo 

epoxy dạng lỏng ở máy 3MILL công suất 6.000 m3/h 

Stt Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 Quạt hút 01 

- Lưu lượng: 6.000 m3/giờ/quạt. 

- Công suất: 10 HP. 

- Cột áp: 250 mmAq 

- Tốc độ: 2.895 Rpm. 

2 Tháp hấp phụ 01 

- Lưu lượng: 6.000 m3/giờ/tháp. 

- Kết cấu: thép SS400. 

- Kích thước thân máy: 1,5m x 1,1m x 2,25m 

- Hình dáng: Hộp chữ nhật 

- Vật liệu hấp phụ: Than hoạt tính. 

3 Ống thoát khí 01 
- Chiều cao: 6m x đường kính D400. 

- Vật liệu: thép SS400. 

 Nguồn: Công ty TNHH HCM Vina. 

3.2.4 Khí thải phát sinh từ quá trình sấy ở quy trình sản xuất tấm sợi carbon, tấm sợi 

aramid.  

Theo quy trình sản xuất quá trình sấy nóng nhựa Epoxy (thành phần: epoxy nhựa 95%, 

C2H4N4, 1,1-dimethylurea) bằng máy sấy ở nhiệt độ 800C – 900C. Do thành phần của nhựa 

không có phenol nên khi sấy nóng nhựa sẽ không phát sinh hơi phenol mà sẽ làm phát sinh 
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một lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC như: hơi nhựa epoxy, C2H4N4, 1,1-dimethylurea) 

ra ngoài không khí.  

 

 

 

 

 

Bảng 30. Khí ô nhiễm và hệ số phát thải đối với 1 số loại hình công nghệ sản xuất sử 

dụng nguyên liệu nhựa 

Plastic producs manufacturing- Sản xuất các sản phẩm nhựa 

Mã số 

(SSC) 
Mô tả Chất ô nhiễm Thông số phát thải 

3-08-010-01 
Adhesives Production 

Sản xuất keo dán 
VOC 

12,5 Lb/tấn sản phẩm 

 

3-08-010-02 

Extruder 

Đùn ép (sấy, gia nhiệt 

nhựa) 

VOC (Styren; 

2,3-epoxy 1-

propanol; 

Butadien) 

0,0706 Lb/tấn nhựa 

3-08-010-03 

Film Production, Die 

(Flat/Circular) 

Sản xuất phim, hình 

khối nhựa 

Bụi 

VOC 

0,0802 Lb/tấn nhựa 

0,0284 Lb/tấn nhựa 

3-08-010-04 
Sheet Production 

Sản xuất tấm thảm 
VOC 3,5 Lb/tấn nhựa 

3-08-010-05 
Foam Production 

Sản xuất chất tạo bọt 
VOC 60 Lb/tấn nhựa 

3-08-010-06 

Lamination, 

Kettles/Oven 

Cán mỏng, ấm nước, 

lò 

VOC 20,5 Lb/tấn nhựa 

3-08-010-07 
Molding Machine 

Khuôn 

Bụi 

VOC 

0,1302 lB/tấn nhựa 

0,0614 Lb/tấn nhựa 
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Nguồn: Michigan Department Of Environmental Quality- Environmental Science And 

Services Divisio. 

Như vậy đối chiếu công nghệ của cơ sở và thành chính trong nguyên liệu Nhựa Epoxy 

với các loại hình sản xuất trong bảng trên thì nguồn thải và hệ số phát thải có mã số SSC là: 

3-08-010-02 (đùn ép, sấy, gia nhiệt nhựa).  

+ Tính toán tải lượng hơi nhựa phát sinh: 

Quy đổi 1 Lb = 453,5924 gram.  

Nguyên liệu ở đây là nhựa EP, khối lượng nhập về trung bình 1 năm là là 382.258 kg.  

Khi đó lượng VOC sẽ phát sinh như sau: 

0,0706 Lb/tấn x 453,5924 g/Lb x 382,3 tấn/năm = 12.242,63 g/năm. 

Số ngày làm việc của cơ sở là 312 ngày/năm, khi đó lượng VOC phát sinh như sau: 

12.242,63 (g/năm)/312 ngày = 39,24 g/ngày.  

Thời gian làm việc 1 ngày là 16h, khi đó nồng độ khí VOC phát thải do hoạt động của 

máy sấy nhựa tạo ra trong không khí khi chưa có các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí được 

tính toán theo công thức sau: 

Ci(mg/m3) = {tải lượng (kg/h) x 106}/ lưu lượng (m3/h)  (2) 

− Tải lượng E = 39,24 (g/ngày) = 0,0039 (kg/ngày) = 0,00164 (kg/h) 

− Lưu lượng Q = m xV (m3)/h = m x(S x H)/h  

− m: bội số trao đổi không khí 

− V: Thể tích  

− h: số giờ làm việc trong 1 ngày; 

Trong đó:  

S = 323,05 m2 : Diện tích phòng sản xuất R/P có đặt lò sấy  

H = 4 m : Chiều cao nhà xưởng 

t = 8 h : Thời gian làm việc của nhà máy (16h/2 ca) 

 Do đó: Q = 3 x (323,05 x 4) : 16 = 481,5 m3/h 

Thay vào công thức ta có: CVOC (mg/m3) = 0,00164 x 106/481,5 = 3,396 mg/m3 

Bảng 31. So sánh nồng độ VOC do quá trình sấy nhựa với TCVS 3733/2002/QĐ-BYT 

Stt 
Thông 

số 

Nồng độ 

(mg/m3) 

TCVS 3733/2002/QĐ-BYT(trung bình 8h) (mg/m3) 

Styren 2,3-epoxy 1-propanol Butadien 

1 CVOC 3,396 85  5 20  

Theo Quyết định TCVS: 3733/2002/QĐ-BYT, nồng độ của khí VOC tại khu vực sấy nhựa 

theo tính toán là 2,55 mg/m3 nằm trong quy chuẩn cho phép lấy theo các thông số 2,3 –epoxy 1-

propanol; Butadien và Styren là thành phần khí thải phát sinh trong quá trình sấy nhựa. Nồng 
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độ của khí VOC tại khu vực sấy nhựa đều nhỏ hơn quy chuẩn cho phép nhưng nếu tiếp xúc 

lâu dài sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe vì vậy mà cơ sở sẽ phải áp dụng các biện pháp bảo hộ 

lao động cũng như thông thoáng nhà xưởng để đảm bảo sức khỏe cho công nhân. 

Trong quá trình hoạt động, Cơ sở đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu như sau: 

❖ Phòng chống ô nhiễm đầu nguồn: 

- Thiết bị và công nghệ: Đây là giải pháp tích cực nhất để phòng ngừa ô nhiễm và rủi 

ro về môi trường từ xa. Theo cách này, Cơ sở đã lựa chọn công nghệ và thiết bị mới 

100% được nhập từ Hàn Quốc, Mỹ, Đức. Đó là những thiết bị có tính năng kỹ thuật 

cao như: tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu, tiếng ồn và độ rung thấp,… 

- Nguồn nguyên liệu: Cơ sở chủ trương chỉ nhập những nguyên liệu và phụ liệu ngoại 

có độ tinh khiết cao không chứa các chất nguy hại ảnh hưởng đến con người và môi 

trường tự nhiên, không nằm trong danh mục vật tư và hóa chất cấm của Nhà nước và 

quốc tế quy định. 

- Xử lý các chất ô nhiễm: Đây là công nghệ cuối đường ống bắt buộc phải xử lý trước 

khi thải vào môi trường. Các chất xử lý bao gồm: bụi, tiếng ồn, khí thải, nước thải, 

chất thải rắn,… 

- Thực hiện các biện pháp quản lý và giáo dục môi trường. 

❖ Biện pháp tổng hợp chung nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí trong quá trình sản 

xuất: 

Biện pháp tổng hợp nhằm hạn chế ô nhiễm không khí trong quá trình sản xuất của cơ sở 

như sau: 

- Tùy từng phòng ban và khu vực sử dụng máy điều hòa công nghiệp để luôn giữ cho 

nhiệt độ trong xưởng ở 220C hoặc hệ thống thông gió. 

Áp dụng biện pháp thông gió nhà xưởng theo mô hình dưới đây: 

 

Hình 33. Nguyên lý quá trình thông gió tự nhiên  

Ghi chú:            : Dòng di chuyển của không khí 

Đây là phương pháp được sử dụng rộng rãi cho các nhà xưởng để tăng độ thông thoáng 

trong nhà xưởng, tạo không khí trong lành cho công nhân viên. 

- Lập tổ vệ sinh để dọn dẹp hàng ngày nhằm hạn chế tối đa lượng bụi trong khu vực 

nhà máy. 

- Trồng cây xanh để hạn chế sự lan truyền bụi, ồn, khí thải ra môi trường. 
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- Lắp đặt hệ thống xử lý tại các khu vực phát sinh bụi và khí thải trong quá trình sản 

xuất. 

3.2.5 Khí thải phát sinh từ máy phủ nhựa epoxy RP/CPP thuộc quy trình sản xuất 

tấm sợi cacbon, tấm sợi aramid, vải sợi thủy tinh, vải sợi aramid 

Nhựa epoxy sử dụng tại phòng sản xuất đặt máy RP (thành phần: epoxy nhựa 95%, 

C2H4N4, 1,1-dimethylurea) nóng chảy sẽ được nhỏ từng giọt lên trên bề mặt sẽ làm phát sinh 

1 lượng hơi VOC ra ngoài không khí. 

Cơ sở hiện tại sử dụng 382.258 kg nhựa Epoxy/năm. Như vậy trung bình mỗi ngày sử 

dụng lượng nhựa Epoxy trong 1 ngày là: 1,225,2 kg/ngày = 76,57 kg/h. Theo Công ty HCM 

ước tính thì lượng hơi nhựa VOC (Styren; 2,3-epoxy 1-propanol; Butadien) phát sinh từ máy 

RP chiếm khoảng 2% khối lượng sử dụng. Như vậy tải lượng khí thải phát sinh từ quá trình 

kiểm tra là 76,57 kg/h x 2% = 1,53 kg/h. 

Nồng độ hơi VOC phát sinh ra bên ngoài môi trường được tính theo công thức sau: 

Cvoc (mg/m3) = [tải lượng (kg/h) x 103]/ lưu lượng (m3/h) (*) 

Tải lượng E = 1,53 kg/h; 

Lưu lượng Q = V (m3)/h = (S x H)/h  

Trong đó:  

S = 323,05 m2 : Diện tích phòng RP 

H = 4m : Chiều cao nhà xưởng 

h : Thời gian làm việc  

(Cơ sở làm việc 02 ca (8h/ca), khi đó thời gian h = 16) 

Khi đó: Q = (323,05 x 4):16 = 160,5 m3/h. 

Thay vào công thức trên ta có: 

CVOC(mg/m3) = 1,53 x 103/160,5 = 9,54 (mg/m3) 

Bảng 32. Nồng độ hơi nhựa từ quá trình sản xuất của cơ sở 

Stt 
Thông 

số 

Nồng độ 

(mg/m3) 

TCVS 3733/2002/QĐ-BYT(trung bình 8h) (mg/m3) 

Styren 2,3-epoxy 1-propanol Butadien 

1 CVOC 9,54 85  5 20  

So sánh với quyết định QĐ 3733/2002/QĐ-BYT: Quyết định của Bộ Y tế về việc ban 

hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động và 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động. Ta 

thấy, hàm lượng hơi VOC (Styren; 2,3-epoxy 1-propanol; Butadien) nhỏ hơn giới hạn cho 

phép theo QĐ 3733/2002/QĐ-BYT. 

Để đảm bảo sức khỏe cho người lao động cũng như sự cố hóa chất có thể xảy ra cơ sở 

đã áp dụng một số biện pháp giảm thiểu chung như sau: 
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- Lắp quạt thông gió trong nhà xưởng để tạo độ thông thoáng cho công nhân lao động. 

- Ngoài việc phải trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động như găng tay, khẩu 

trang than hoạt tính,… và các phương tiện chữa cháy thích hợp, phải trang bị thêm các 

phương tiện bảo vệ cá nhân chống độc thích hợp khi tham gia chữa cháy. 

3.2.6 Khí thải phát sinh từ quá trình làm sạch sản phẩm bằng acetone 

 Dựa vào quy trình sản xuất cho thấy khí thải (hơi acetone) phát sinh trong quy trình 

sản xuất từ công đoạn kiểm tra, lau chùi sản phẩm nhằm mục đích làm sạch dầu mỡ, bụi bẩn 

trên sản phẩm. 

 Cơ sở sử dụng 4.000 kg Acetone/năm gồm sử dụng cho quá trình sản xuất các sản 

phẩm làm từ sợi cac-bon là 1.000 kg/năm; sử dụng cho quá trình sản xuất các tấm sợi cac-

bon là 1.000 kg/năm; sử dụng cho quá trình sản xuất các vật liệu nội, ngoại thất máy bay, ô 

tô, đường sắt là 1.000 kg/năm và sử dụng cho các quy trình sản xuất các sản phẩm từ vải sợi 

thủy tinh là 1.000 kg/năm. Theo phiếu an toàn thông tin hóa chất của Aceton là lượng Aceton 

bay hơi là 100%. Dựa vào khối lượng trên ta có thể tính được thành phần và tải lượng hơi 

acetone phát sinh ra từ mỗi quy trình. 

Nồng độ Acetone phát sinh ra bên ngoài môi trường được tính theo công thức sau: 

CAcetone(mg/m3) = [tải lượng (kg/h) x 106]/ lưu lượng (m3/h) (*) 

Lưu lượng Q = V (m3)/h = (S x H)/h  

Trong đó:  

S = 480 m2 : Diện tích của mỗi khu vực làm sạch 

H = 4m : Chiều cao nhà xưởng 

h : Thời gian làm việc của nhà máy 

(Nhà máy làm việc 02 ca (8h/ca), khi đó thời gian h = 16) 

Bảng 33. Nồng độ Acetone từ quá trình làm sạch sản phẩm bằng acetone 

Stt Quy trình sản xuất 

Lượng Acetone 

sử dụng 

(kg/năm) 

CAcetone 

(mg/m3) 

QĐ 3733/ 

2002/BYT 

1 
Sản xuất các sản phẩm từ sợi 

cac-bon, sợi aramid 
10.000 754 

1.000 2 
Sản xuất tấm sợi cac-bon, tấm 

sợi aramid 
10.000 754 

3 
Sản xuất các sản phẩm từ vải 

sợi thủy tinh, vải sợi aramid 
10.000 754 
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Stt Quy trình sản xuất 

Lượng Acetone 

sử dụng 

(kg/năm) 

CAcetone 

(mg/m3) 

QĐ 3733/ 

2002/BYT 

4 

Sản xuất các vật liệu nội, 

ngoại thất máy bay, ô tô, 

đường sắt 

10.000 754 

So sánh với quyết định QĐ 3733/2002/QĐ-BYT: Quyết định của Bộ Y tế về việc ban 

hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động và 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động. Ta 

thấy, hàm lượng Acetone nằm trong giới hạn cho phép theo QĐ 3733/2002/QĐ-BYT.  

Cơ sở đã thực hiện một số biện pháp giảm thiểu như sau một số biện pháp giảm thiểu 

như sau: 

- Acetone có khả năng bay hơi rất mạnh, nếu dụng cụ chứa bị rò rỉ vì một nguyên nhân 

nào đó, acetone sẽ nhanh chóng hóa hơi và bay là là dưới mặt đất do khối lượng riêng 

của nó nặng hơn không khí. Với đặc điểm như vậy, hơi Acetone sẽ tập trung ở những 

chổ trũng, khuất gió và kết hợp với Oxy trong không khí để trở thành hỗn hợp nguy 

hiểm cháy nổ khi đạt đến một tỷ lệ nhất định (tỷ lệ này còn được gọi là khoảng giới 

hạn nồng độ bắt cháy). Hỗn hợp này có nhiệt độ bắt cháy rất thấp, nên một khi nó đã 

được sinh ra thì chỉ cần tiếp xúc với một tia lửa rất nhỏ cũng đủ để gây cháy, nổ. 

- Nơi sản xuất, sử dụng acetone phải có lối thoát nạn đảm bảo không bị che chắn, chèn 

khóa, cản trở khi có sự cố xảy ra. 

- Lắp quạt thông gió trong nhà xưởng để tạo độ thông thoáng cho công nhân lao động. 

- Ngoài việc phải trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động như găng tay, khẩu 

trang than hoạt tính,… và các phương tiện chữa cháy thích hợp, phải trang bị thêm 

các phương tiện bảo vệ cá nhân chống độc thích hợp khi tham gia chữa cháy. 

- Trong khu vực sản xuất, phải qui định chặt chẽ chế độ dùng lửa. Khi cần thiết sửa 

chữa cơ khí, hàn điện hay hàn hơi phải có quy trình làm việc an toàn phòng chống 

cháy, nổ. Để hàn thiết bị trước đây có chứa acetone phải mở hết các nắp thiết bị, lau 

rửa sạch đảm bảo không còn môi trường nguy hiểm cháy, nổ khi đó mới được tiến 

hành hàn. 

3.2.7 Khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất vật liệu nội thất và ngoại thất xe đường 

sắt, xe ô tô, hàng không (máy bay) 

Cơ sở sử dụng sơn dầu để sơn các sản phẩm. Với nhân công trung bình, 1 ngày 1 thợ 

sơn có thể sơn phủ được khoảng 50m2 các vật liệu và tiêu tốn sơn phủ 5kg sơn/ngày tương 

đương 641,6g/h. Dung môi pha sơn là xăng chiếm khoảng 50%. 

Lượng bay hơi sau khi sơn xung quanh mỗi thợ sơn được tính theo công thức: 

𝑔 =
𝐺∗𝑚

100∗𝑍
=  

641,6∗50

100∗1
= 320,8 g/h  

Trong đó:  g:  lượng dung môi sơn bay hơi (g/h) 

   G: Lượng sơn sử dụng cho 1 thợ sơn (770g) 

   m: hàm lượng dung môi trong sơn. (50%). 
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   Z: Thời gian sơn khô. (1h) 

Sơn phủ: có độ bám dính tốt và độ phủ cao, khả năng chống thấm nước, kháng vi khuẩn, 

nấm mốc cho các công trình và vật liệu giúp bảo vệ công trình trước các tác động của môi 

trường bên ngoài. Sơn dầu hiện nay đa số cần pha loãng bằng các dung môi trước khi sử dụng. 

Việc sử dụng dung môi trong quá trình sơn sẽ làm phát sinh các hợp chất hữu cơ bay hơi. 

Ngoài ra, dung môi hữu cơ dùng cho sơn là loại dễ cháy, hơi của chúng khi bốc lên sẽ kết hợp 

với không khí tạo thành hỗn hợp khí dễ bắt cháy khi có nguồn nhiệt hoặc các tác nhân kích 

thích khác như tia lửa điện, hồ quang điện… Các dung môi hữu cơ đều độc đối với con người 

hơi của chúng có tác hại cho đường hô hấp, đương máu và tác dụng vào da gây bệnh ngoài 

da. Trong quá trình khô của lớp màng sơn, dung mô dùng càng lớn, diện tích sơn phủ càng 

nhiều thì nồng độ dung môi trong không khí càng cao, thời gian tiếp xúc lâu dài sẽ tác dụng 

đến sức khỏe con người càng nhiều. 

Để chuẩn bị cho quá trình sơn sản phẩm, cần 1 lít lượng bả bột để tạo lớp mặt phẳng. 

Hoạt động bả bột cơ bản như sau: 

+ Trộn bả bột với nước.  

+ Trét lên bề mặt sản phẩm và để khô  

+ Sau khi tường khô dùng giấy ráp chà nhám bề mặt đã trét bột để tạo mặt phẳng cho 

giai đoạn tiếp theo. 

Bụi phát sinh trong quá trình chà nhám khi bả bột chuẩn bị sơn tường, đây là bụi vô 

cơ, ít độc nhưng ở dạng mịn nên dễ ảnh hưởng đến hô hấp, nhất là ảnh hưởng đến công 

nhân bả bột.  

Do đó chủ cơ sở đã thực hiện các biện pháp như sau: 

a) Tác động từ quá trình phủ keo gelcoat 

Sử dụng hệ thống xử lý hơi hóa chất AC.TOWER số 1 (sử dụng hóa chất Crestafire 

GCS1001E, Butanox M50, Accerlator R)  có công suất 9.000 m3/giờ với quy trình như sau: 

 

Hình 34. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý khí thải từ quá trình phủ gelcoat (AC Tower số 

1) công suất 9.000 m3/h 

Khí thải 

Quạt hút 

Tháp hấp phụ bằng than hoạt tính 

Ống thoát khí 

Khí thải sau xử lý đạt QCVN 20:2009/BTNM  
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Thuyết minh quy trình: 

Lượng hấp phụ khí của than hoạt tính là một phản ứng tỏa nhiệt và nhiệt sinh ra trong 

quá trình hấp phụ làm tăng nhiệt độ của lớp than hoạt tính lúc này khí thải sẽ được hấp phụ 

vào than hoạt tính. Do đó, làm mát là cần thiết cho quá trình hấp phụ. Nếu khí của quá trình 

được pha loãng và cung cấp cho tháp hấp phụ, nhiệt sinh ra sẽ làm giảm cùng tốc độ với tốc 

độ pha loãng. Nhiệt độ tăng do nhiệt sinh ra khi hấp phụ hơi loãng hơn, thường sinh ra trong 

quá trình xử lý bề mặt hoặc sơn, khoảng 8,5oC (15F) nhưng không ảnh hưởng nhiều đến khả 

năng của chất hấp phụ. Phải cẩn thận khi hấp phụ hơi hữu cơ có nồng độ sinh ra trong quá 

trình tiếp nhiên liệu xăng, vì một lượng lớn được sinh ra đến mức cản trở quá trình hấp phụ.  

Tháp hấp phụ thường sử dụng bình chứa hình trụ, có lắp đặt màn lấp đầy chất hấp phụ 

dạng hạt và duy trì chất hấp phụ (than hoạt tính). Có hai trường hợp bể hấp phụ được sử dụng 

theo chiều dọc và chiều ngang. Trong trường hợp của nhà máy sử dụng chiều dọc khí sẽ đi từ 

dưới lên trên qua các vật liệu lọc và khí sạch sẽ được dẫn ra khỏi ống khói. 

* Tốc độ lọc: tối đa 0,1 - 0,5m/s 

* Vận tốc đầu vào: tối đa 18 m/s. 

* Thời gian giữ: 0,3 - 0,6s 

Bảng 34. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải từ quá trình phủ gelcoat (AC Tower 

số 1) công suất 9.000 m3/h 

Stt Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 Quạt hút 01 

- Lưu lượng: 9.000 m3/giờ/quạt. 

- Công suất: 10 HP. 

- Cột áp: 250 mmAq  

- Tốc độ: 2.895 Rpm. 

2 Tháp hấp phụ 01 

- Lưu lượng: 9.000 m3/giờ/tháp. 

- Kết cấu: thép SS400. 

- Kích thước thân máy: 1,5m x 1,1m x 2,25m 

- Hình dáng: Hộp chữ nhật 

- Vật liệu hấp phụ: Than hoạt tính. 

3 Ống thoát khí 01 
- Chiều cao: 6m x đường kính D400. 

- Vật liệu: thép SS400. 

b) Tác động từ quá trình cắt (trimming) 

Sử dụng 02 hệ thống xử lý bụi Dust Correcter, mỗi hệ thống có công suất 6.000 m3/giờ 

với quy trình công nghệ tương tự nhau như sau: 
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Hình 35. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý khí thải từ quá trình cắt (Dust corrector) công 

suất 6.000 m3/h 

Thuyết minh quy trình: 

Bụi trong khí thải được gắn vào và loại bỏ khỏi môi trường lọc thông qua các cơ chế 

va chạm quán tính, chặn trực tiếp và khuếch tán đến môi trường lọc đóng vai trò cản trở dòng 

chảy của chất lỏng. 

Do các kích thước hạt bụi lớn, các hạt va chạm và bám vào môi trường lọc theo quán 

tính của dòng khí thải. Các hạt có đường kính hạt nhỏ cũng có lực quán tính tương đối nhỏ, 

do đó chúng tiếp cận môi trường lọc dọc theo hướng dòng khí và nếu khoảng cách giữa tâm 

của hạt và môi trường lọc ngắn hơn bán kính của hạt, các hạt va chạm với môi trường lọc. 

Các hạt rất nhỏ có đường kính hạt từ 0,1 µm trở xuống được thu thập bằng cách khuếch tán 

qua chuyển động Brown. 

Thu gom bụi bằng cách:  

+ Đối với hạt bụi có đường kính hạt lớn được gắn vào và loại bỏ do va chạm quán tính 

với môi trường lọc và các hạt có đường kính hạt nhỏ bị chặn trực tiếp bởi môi trường lọc hoặc 

được khuếch tán và thu thập bởi chuyển động Brown của các hạt, tạo thành lớp bám dính 

chính (lớp đầu tiên) trên môi trường lọc. Tức là bụi kèm theo tạo thành một cầu nối bụi giữa 

các bộ lọc để tạo thành một siêu lớp. 

+ Lớp đầu tiên có nhiều vi lỗ cong và có thể thu thập các vi hạt có kích thước nhỏ hơn 

các vi lỗ này. 

+ Lớp bụi (lớp đầu tiên) được gắn vào bề mặt của môi trường lọc được sử dụng làm 

lớp lọc để thu thập các hạt mịn, được gọi là lọc bề mặt. 

Lớp bụi dính trên bề mặt của môi trường lọc sẽ được định kỳ rung lắc giũ loại bỏ các 

hạt bụi có đường kính hạt lớn và dễ rũ bỏ. 

Hệ thống sẽ được thiết kế tự động giũ bụi bằng khí nén. Chủ cơ sở sẽ thu gom vào 

thùng lưu chứa vào nhà chất thải công nghiệp thông thường hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom và xử lý. 

Bụi 

Ống hút 

Lọc bụi túi vải 

Ống thoát khí 

Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNM cột B (Kp=1,0; Kv=1,0) 

Quạt hút 

Bụi Ngăn chứa bụi 
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Bảng 35. Thông số kỹ thuật Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình cắt (Dust corrector) 

công suất 6.000 m3/h 

Stt Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 Quạt hút 02 

- Lưu lượng: 6.000 m3/giờ/quạt. 

- Cột áp: 250 mmAq. 

- Công suất: 10 HP x 4P. 

-Tốc độ: 99,6 m/h. 

2 

Hệ thống xử lý 

bụi bằng ca chạm 

quán tính 

02 

- Lưu lượng: 6.000 m3/giờ/máy. 

- Kết cấu: thép SS400. 

- Kích thước thân máy: 1,5m x 1,1m x 2,25m 

- Hình dáng: Hộp chữ nhật 

- Bên trong tháp chứa túi lọc. 

3 Túi lọc 2 bộ 

- Diện tích: 60,3 m2. 

- Kích thước túi lọc: D127 x 2.100L. 

- Vật liệu: Vải polyester. 

4 Ống thoát khí 02 
- Chiều cao: 6m x đường kính D330. 

- Vật liệu: thép SS400. 

c) Tác động từ quá trình chà nhám (sanding) 

Sử dụng hệ thống xử lý bụi Dust Correcter có công suất 12.000 m3/giờ với quy trình 

công nghệ như sau: 

 

Bụi 

Ống hút 

Lọc bụi túi vải 

Ống thoát khí 

Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNM cột B (Kp=1,0; Kv=1,0) 

Quạt hút 

Bụi Ngăn chứa bụi 
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Hình 36. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý khí thải từ quá trình chà nhám/quét bột (Dust 

corrector) công suất 12.000 m3/h 

Thuyết minh quy trình: 

Bụi trong khí thải được gắn vào và loại bỏ khỏi môi trường lọc thông qua các cơ chế 

va chạm quán tính, chặn trực tiếp và khuếch tán đến môi trường lọc đóng vai trò cản trở dòng 

chảy của chất lỏng. 

Do các kích thước hạt bụi lớn, các hạt va chạm và bám vào môi trường lọc theo quán 

tính của dòng khí thải. Các hạt có đường kính hạt nhỏ cũng có lực quán tính tương đối nhỏ, 

do đó chúng tiếp cận môi trường lọc dọc theo hướng dòng khí và nếu khoảng cách giữa tâm 

của hạt và môi trường lọc ngắn hơn bán kính của hạt, các hạt va chạm với môi trường lọc. 

Các hạt rất nhỏ có đường kính hạt từ 0,1 µm trở xuống được thu thập bằng cách khuếch tán 

qua chuyển động Brown. 

Thu gom bụi bằng cách:  

+ Đối với hạt bụi có đường kính hạt lớn được gắn vào và loại bỏ do va chạm quán tính 

với môi trường lọc và các hạt có đường kính hạt nhỏ bị chặn trực tiếp bởi môi trường lọc hoặc 

được khuếch tán và thu thập bởi chuyển động Brown của các hạt, tạo thành lớp bám dính 

chính (lớp đầu tiên) trên môi trường lọc. Tức là bụi kèm theo tạo thành một cầu nối bụi giữa 

các bộ lọc để tạo thành một siêu lớp. 

+ Lớp đầu tiên có nhiều vi lỗ cong và có thể thu thập các vi hạt có kích thước nhỏ hơn 

các vi lỗ này. 

+ Lớp bụi (lớp đầu tiên) được gắn vào bề mặt của môi trường lọc được sử dụng làm 

lớp lọc để thu thập các hạt mịn, được gọi là lọc bề mặt. 

Lớp bụi dính trên bề mặt của môi trường lọc sẽ được định kỳ rung lắc giũ loại bỏ các 

hạt bụi có đường kính hạt lớn và dễ rũ bỏ. 

Hệ thống sẽ được thiết kế tự động giũ bụi bằng khí nén. Chủ cơ sở sẽ thu gom vào 

thùng lưu chứa vào nhà chất thải công nghiệp thông thường hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom và xử lý. 

Bảng 36. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải từ quá trình chà nhám/quét bột (Dust 

corrector) công suất 12.000 m3/h 

Stt Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 Quạt hút 01 

- Lưu lượng: 12.000 m3/giờ/quạt. 

- Cột áp: 250 mmAq 

- Công suất: 25 HP x 4P. 

- Tốc độ: 90,6 m/h. 

2 

Hệ thống xử lý 

bụi bằng ca 

chạm quán 

tính 

01 
- Lưu lượng: 12.000 m3/giờ/máy. 

- Kết cấu: thép SS400. 
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Stt Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

- Chiều cao: 5,123m x đường kính thân tháp 2,310m x 

rộng 2,530m. 

- Hình dáng: Trụ tròn. 

- Bên trong tháp chứa túi lọc. 

3 Túi lọc 01 bộ 

- Diện tích: 132,25 m3. 

- Kích thước túi lọc: D156 x 3000L. 

- Số lượng túi lọc: 90 cái 

- Vật liệu: Vải polyester. 

4 Ống thoát khí 01 
- Chiều cao: 8,8m x đường kính D500. 

- Vật liệu: thép SS400. 

d) Tác động từ quá trình sơn lót (primer) 

Sử dụng hệ thống xử lý hơi hóa chất AC.TOWER số 3 (sử dụng hóa sơn PRIMER 

EP1119A, PRIMER EP1119B, dung môi Thinner 024 và axetone) có công suất 6.000 m3/giờ 

với quy trình công nghệ như sau: 

 

 

Hình 37. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn lót (AC Tower số 3) 

công suất 6.000 m3/h 

Thuyết minh quy trình: 

Lượng hấp phụ khí của than hoạt tính là một phản ứng tỏa nhiệt và nhiệt sinh ra trong 

quá trình hấp phụ làm tăng nhiệt độ của lớp than hoạt tính lúc này khí thải sẽ được hấp phụ 

vào than hoạt tính. Do đó, làm mát là cần thiết cho quá trình hấp phụ. Nếu khí của quá trình 

được pha loãng và cung cấp cho tháp hấp phụ, nhiệt sinh ra sẽ làm giảm cùng tốc độ với tốc 

Khí thải 

Quạt hút 

Tháp hấp phụ bằng than hoạt tính 

Ống thoát khí 

Khí thải sau xử lý đạt QCVN 20:2009/BTNM  
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độ pha loãng. Nhiệt độ tăng do nhiệt sinh ra khi hấp phụ hơi loãng hơn, thường sinh ra trong 

quá trình xử lý bề mặt hoặc sơn, khoảng 8,5oC (15F) nhưng không ảnh hưởng nhiều đến khả 

năng của chất hấp phụ. Phải cẩn thận khi hấp phụ hơi hữu cơ có nồng độ sinh ra trong quá 

trình tiếp nhiên liệu xăng, vì một lượng lớn được sinh ra đến mức cản trở quá trình hấp phụ.  

Tháp hấp phụ thường sử dụng bình chứa hình trụ, có lắp đặt màn lấp đầy chất hấp phụ 

dạng hạt và duy trì chất hấp phụ (than hoạt tính). Có hai trường hợp bể hấp phụ được sử dụng 

theo chiều dọc và chiều ngang. Trong trường hợp của nhà máy sử dụng chiều dọc khí sẽ đi từ 

dưới lên trên qua các vật liệu lọc và khí sạch sẽ được dẫn ra khỏi ống khói. 

* Tốc độ lọc: tối đa 0,1 - 0,5m/s 

* Vận tốc đầu vào: tối đa 18 m/s. 

* Thời gian giữ: 0,3 - 0,6s 

Bảng 37. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn lót (AC Tower số 3) 

công suất 6.000 m3/h 

Stt Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 Quạt hút 01 

- Lưu lượng: 6.000 m3/giờ/quạt. 

- Công suất: 10 HP. 

- Cột áp: 250 mmAq  

- Tốc độ: 2.895 Rpm. 

2 Tháp hấp phụ 01 

- Lưu lượng: 6.000 m3/giờ/tháp. 

- Kết cấu: thép SS400. 

- Kích thước thân máy: 1,5m x 1,1m x 2,25m 

- Hình dáng: Hộp chữ nhật 

- Vật liệu hấp phụ: Than hoạt tính. 

3 Ống thoát khí 01 
- Chiều cao: 6m x đường kính D400. 

- Vật liệu: tháp SS400. 

e) Tác động từ quá trình sơn phủ và làm khô (paint booth, dryer) 

Sử dụng hệ thống xử lý hơi hóa chất AC.TOWER số 4 (sử dụng sơn UT5119(S)-A-

COOLGRAY1C) có công suất 36.000 m3/giờ với quy trình công nghệ như sau: 
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Hình 38. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn phủ (AC Tower số 4) 

công suất 36.000 m3/h 

Thuyết minh quy trình: 

Lượng hấp phụ khí của than hoạt tính là một phản ứng tỏa nhiệt và nhiệt sinh ra trong 

quá trình hấp phụ làm tăng nhiệt độ của lớp than hoạt tính lúc này khí thải sẽ được hấp phụ 

vào than hoạt tính. Do đó, làm mát là cần thiết cho quá trình hấp phụ. Nếu khí của quá trình 

được pha loãng và cung cấp cho tháp hấp phụ, nhiệt sinh ra sẽ làm giảm cùng tốc độ với tốc 

độ pha loãng. Nhiệt độ tăng do nhiệt sinh ra khi hấp phụ hơi loãng hơn, thường sinh ra trong 

quá trình xử lý bề mặt hoặc sơn, khoảng 8,5oC (15F) nhưng không ảnh hưởng nhiều đến khả 

năng của chất hấp phụ. Phải cẩn thận khi hấp phụ hơi hữu cơ có nồng độ sinh ra trong quá 

trình tiếp nhiên liệu xăng, vì một lượng lớn được sinh ra đến mức cản trở quá trình hấp phụ.  

Tháp hấp phụ thường sử dụng bình chứa hình trụ, có lắp đặt màn lấp đầy chất hấp phụ 

dạng hạt và duy trì chất hấp phụ (than hoạt tính). Có hai trường hợp bể hấp phụ được sử dụng 

theo chiều dọc và chiều ngang. Trong trường hợp của nhà máy sử dụng chiều dọc khí sẽ đi từ 

dưới lên trên qua các vật liệu lọc và khí sạch sẽ được dẫn ra khỏi ống khói. 

* Tốc độ lọc: tối đa 0,1 - 0,5m/s 

* Vận tốc đầu vào: tối đa 18 m/s. 

* Thời gian giữ: 0,3 - 0,6s 

Bảng 38. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn phủ (AC Tower số 4) 

công suất 36.000 m3/h 

Stt Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 Quạt hút 01 

- Lưu lượng: 36.000 m3/giờ/quạt. 

- Cột áp: 2.000 - 2.500 Pa. 

- Công suất: 37 Kw. 

-Tốc độ: 2.895 Rpm. 

Khí thải 

Quạt hút 

Tháp hấp phụ bằng than hoạt tính 

Ống thoát khí 

Khí thải sau xử lý đạt QCVN 20:2009/BTNM  
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Stt Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

2 Tháp hấp phụ 01 

- Lưu lượng: 36.000 m3/giờ/tháp. 

- Kết cấu: thép SS400. 

- Chiều cao: 2,76 m x chiều dai thân tháp 3,08 m. 

- Hình dáng: Trụ tròn. 

- Vật liệu hấp phụ: Than hoạt tính. 

3 Ống thoát khí 01 
- Chiều cao: 6m x đường kính D300. 

- Vật liệu: tháp SS400. 

f) Tác động từ quá trình Putty sửa lỗi sản phẩm 

Sử dụng hệ thống xử lý hơi hóa chất AC.TOWER số 2 (sử dụng sơn UT5119(S)-A-

COOLGRAY1C) có công suất 9.000 m3/giờ với quy trình công nghệ như sau: 

 

Hình 39. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý khí thải từ quá trình Putty sửa lỗi sản phẩm 

(AC Tower số 2) công suất 9.000 m3/h 

Thuyết minh quy trình: 

Lượng hấp phụ khí của than hoạt tính là một phản ứng tỏa nhiệt và nhiệt sinh ra trong 

quá trình hấp phụ làm tăng nhiệt độ của lớp than hoạt tính lúc này khí thải sẽ được hấp phụ 

vào than hoạt tính. Do đó, làm mát là cần thiết cho quá trình hấp phụ. Nếu khí của quá trình 

được pha loãng và cung cấp cho tháp hấp phụ, nhiệt sinh ra sẽ làm giảm cùng tốc độ với tốc 

độ pha loãng. Nhiệt độ tăng do nhiệt sinh ra khi hấp phụ hơi loãng hơn, thường sinh ra trong 

quá trình xử lý bề mặt hoặc sơn, khoảng 8,5oC (15F) nhưng không ảnh hưởng nhiều đến khả 

năng của chất hấp phụ. Phải cẩn thận khi hấp phụ hơi hữu cơ có nồng độ sinh ra trong quá 

trình tiếp nhiên liệu xăng, vì một lượng lớn được sinh ra đến mức cản trở quá trình hấp phụ.  

Tháp hấp phụ thường sử dụng bình chứa hình trụ, có lắp đặt màn lấp đầy chất hấp phụ 

dạng hạt và duy trì chất hấp phụ (than hoạt tính). Có hai trường hợp bể hấp phụ được sử dụng 

Khí thải 

Quạt hút 

Tháp hấp phụ bằng than hoạt tính 

Ống thoát khí 

Khí thải sau xử lý đạt QCVN 20:2009/BTNM  
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theo chiều dọc và chiều ngang. Trong trường hợp của nhà máy sử dụng chiều dọc khí sẽ đi từ 

dưới lên trên qua các vật liệu lọc và khí sạch sẽ được dẫn ra khỏi ống khói. 

* Tốc độ lọc: tối đa 0,1 - 0,5m/s 

* Vận tốc đầu vào: tối đa 18 m/s. 

* Thời gian giữ: 0,3 - 0,6s 

Bảng 39. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải từ quá trình Putty sửa lỗi sản phẩm 

(AC Tower số 2) công suất 9.000 m3/h 

Stt Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 Quạt hút 01 

- Lưu lượng: 9.000 m3/giờ/quạt. 

- Công suất: 10 HP. 

- Cột áp: 250 mmAq  

- Tốc độ: 2.895 Rpm. 

2 Tháp hấp phụ 01 

- Lưu lượng: 9.000 m3/giờ/tháp. 

- Kết cấu: thép SS400. 

- Kích thước thân máy: 1,5m x 1,1m x 2,25m 

- Hình dáng: Hộp chữ nhật 

- Vật liệu hấp phụ: Than hoạt tính. 

3 Ống thoát khí 01 
- Chiều cao: 6m x đường kính D400. 

- Vật liệu: tháp SS400. 
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3.3 Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: 

 

Hình 40. Quy trình lưu trữ và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại  

3.3.1 Chất thải rắn sinh hoạt 

Quy mô cơ sở sử dụng 70 lao động chia ca hoạt động. Do đó, lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh trong giai đoạn này được ước tính Theo QCVN01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, lượng rác thải trung bình mỗi người thải ra trong một 

ngày là 0,9 kg/ngày. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt của cơ sở thải ra hàng ngày khi nhà 

máy đi vào sản xuất ổn định cho 70 người là: 70 người  x 0,9 kg/ngày = 63 kg/ngày 

Bảng 40. Thành phần tác thải sinh hoạt 

Stt Loại chất thải Thành phần (%) 

1 Chất thải hữu cơ 59,55 

2 Nhựa và nilon 14 

3 Giấy và bao bì giấy 4,95 

4 Kim loại 3,15 

5 Thủy tinh 1,25 
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Stt Loại chất thải Thành phần (%) 

6 Chất trơ 21,55 

7 Cao su và da 2,5 

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường Quốc gia năm 2019. 

Các loại chất thải nêu trên nếu không có biện pháp xử lý sẽ có một số tác động tiêu 

cực đến môi trường không khí và môi trường đất. Cụ thể tác động của chúng như sau: 

Bảng 41. Các tác động chính của rác thải sinh hoạt 

Stt Thành phần Tác động chính 

1 
Các thành phần hữu cơ dễ 

phân huỷ 

Sẽ sinh ra các chất khí gây mùi hôi, tác động đến 

chất lượng môi trường không khí xung quanh, ảnh 

hưởng trực tiếp đến CB-CNV trong nhà máy. 

2 

Các thành phần trơ trong 

rác sinh hoạt: giấy, nilon, 

kim loại, nhựa, thuỷ 

tinh,… 

Khi vứt bừa bãi sẽ lẫn lộn vào đất gây tác động đến 

môi trường đất, làm mất mỹ quan trong khu vực. 

3 
Các loại nhựa và bao bì 

nilon 

Gây ra sự tắc nghẽn các cống thoát nước, gây hại 

cho hệ vi sinh vật đất, tạo điều kiện cho vi khuẩn có 

hại, ruồi muỗi phát triển là nguyên nhân của các 

dịch bệnh. 

4 Chất dẻo nhựa PE 

Rất bền trong môi trường đất, tùy theo từng loại chất 

dẻo mà thời gian phân huỷ có thể từ 20-5000 năm, 

vì vậy PE tích luỹ trong môi trường đất sẽ gây nên 

những tác động môi trường lâu dài. 

Nguồn thải này nếu không được thu gom, quản lý chặt chẽ thì các phế thải có thể bị 

thối rữa tạo môi trường thuận lợi cho ruồi muỗi sinh trưởng, gây bệnh về đường tiêu hóa… 

cho người và gây ô nhiễm môi trường không khí và môi trường nước. 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân hủy được phát sinh 

từ khu vực văn phòng, nhà ăn. Cơ sở đã bố trí 50 thùng rác nhựa với dung tích 10 lít, 20 lít, 30 

lít, 40 lít, 50 lít màu sắc quy định khác nhau phân bố rải rác tại nhà xưởng, văn phòng, trong 

khuôn viên nhà máy, đường hành lang.  

Các loại chất thải rắn sinh hoạt này sẽ được thu gom hàng ngày và lưu trữ tại khu vực tập 

trung chất thải thông thường của Công ty TNHH HCM Vina sau đó chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng vận chuyển và xử lý. 

− Đơn vị thu gom, vận chuyển: Công ty TNHH Môi trường Nguyên Dũng. 

− Địa chỉ đơn vị thu gom, vận chuyển: Lô SL5, ô số 13, Khu tái định cư Mỹ Phước 2, 

Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương. 
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− Đơn vị xử lý: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Môi trường Bình 

Hước. 

− Địa chỉ đơn vị xử lý: Ấp 1, Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước. 

− Phương tiện thu gom, vận chuyển của đơn vị xử lý thuê là xe cơ giới chuyên dùng. 

3.3.2 Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Quá trình sử dụng nguyên vật liệu để sản xuất thì có phát sinh một số chất thải, sản phẩm 

bị hỏng, lỗi. Ước tính chất thải phát sinh chiếm khoảng 0,3% nguyên liệu sử dụng. Ước tính 

lượng chất thải phát sinh của một số nguyên vật liệu chính sử dụng cho cơ sở được thể hiện 

trong bảng cân bằng vật chất bên dưới. 

Bảng 42. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Stt Nguyên liệu 

Khối 

lượng sản 

phẩm 

(kg/năm) 

Khối lượng 

sử dụng cho 

cơ sở 

(kg/năm) 

Ước tính 

lượng chất 

thải phát 

sinh cơ sở 

(kg/năm) 

Phát sinh trong 

quá trình sản 

xuất 

I Sản xuất các sản phẩm từ sợi các-bon, sản phẩm tấm sợi các-bon 

1 Sợi các-bon 

1.500.000 

kg sản 

phẩm/năm 

435.484 726 
Kiểm tra, loại bỏ 

sản phẩm bị lỗi 

2 Nhựa Epoxy 300.000 2.999 

Trong quá trình 

sấy bám dính vào 

thiết bị, hàng lỗi 

3 Giấy chống dính 900.000 60.000 

Giấy cắt thừa, giấy 

đã sử dụng chống 

dính 

4 
Màng PE (màng 

co) 
1.400 101 Màng cắt thừa, lỗi 

5 
Màng chống 

dính 
90.000 69.999 

Màng cắt thừa, sau 

khi đã sử dụng 

chống dính 

Tổng (I) 1.726.884 133.825  

II Sản xuất các sản phẩm từ vải sợi thủy tinh 

1 Vải sợi thủy tinh 

499.000 kg 

sản 

phẩm/năm 

431.573 1.294,7 
Kiểm tra, loại bỏ 

sản phẩm bị lỗi 
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Stt Nguyên liệu 

Khối 

lượng sản 

phẩm 

(kg/năm) 

Khối lượng 

sử dụng cho 

cơ sở 

(kg/năm) 

Ước tính 

lượng chất 

thải phát 

sinh cơ sở 

(kg/năm) 

Phát sinh trong 

quá trình sản 

xuất 

Tổng (II) 431.573 1.294,7  

III Nguyên liệu sản xuất nội ngoại thất máy bay, ô tô, đường sắt 

1 Sợi cacbon - 300.000 900 
Kiểm tra, loại bỏ 

sản phẩm bị lỗi 

Tổng (III) 300.000 900  

IV Nguyên liệu để sản xuất vải sợi aramid dạng cuộn và dạng tấm 

1 Sợi aramid 

- 

164.516 274 
Kiểm tra, loại bỏ 

sản phẩm bị lỗi 

2 Nhựa Epoxy 82.258 823 

Trong quá trình 

sấy bám dính vào 

thiết bị, hàng lỗi 

3 Giấy chống dính 246.774 164.516 

Giấy cắt thừa, giấy 

đã sử dụng chống 

dính 

4 
Màng PE (màng 

co) 
384 27 Màng cắt thừa, lỗi 

5 
Màng chống 

dính 
24.677 19.194 

Màng cắt thừa, sau 

khi đã sử dụng 

chống dính 

Tổng (IV) 519.390 184.836  

V Sản xuất các sản phẩm từ vải sợi aramid 

1 Sợi aramid 

9.000 kg 

sản 

phẩm/năm 

7.927 23,78 
Kiểm tra, loại bỏ 

sản phẩm bị lỗi 

Tổng (V) 7.927 23,78  

VI Nguyên liệu để đóng gói sản phẩm 



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Công ty TNHH HCM Vina         132 

Stt Nguyên liệu 

Khối 

lượng sản 

phẩm 

(kg/năm) 

Khối lượng 

sử dụng cho 

cơ sở 

(kg/năm) 

Ước tính 

lượng chất 

thải phát 

sinh cơ sở 

(kg/năm) 

Phát sinh trong 

quá trình sản 

xuất 

1 Lõi giấy 140.000 2.000 

Giấy sau khi dùng 

để đóng gói sản 

phẩm còn các lõi 

giấy 

2 Hộp giấy 140.000 2.000 
Thải bỏ sau thao 

tác 

3 Tấm lót 140.000 2.000 
Thải bỏ sau thao 

tác 

4 Màng xốp 4.000 100 
Thải bỏ sau thao 

tác 

5 Băng dính OPP 3.000 100 
Thải bỏ sau thao 

tác 

6 Đai PP 2.200 100 
Thải bỏ sau thao 

tác 

7 Túi hạt chống ẩm 500 1,5 Rơi vãi 

8 Pallet gỗ  60.000 2.000 Pallet gỗ hư 

Tổng (VI) 489.700 1.469,1  

Tổng (I+II+III+IV+V+VI) 3.475.474 322.349  

Tổng khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường ước tính là khoảng 322.349 

kg/năm. Theo chứng từ thu gom chất thải rắn công nghiệp thông thường năm 2023 thì tổng 

khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh là 106.280 kg/năm. Và tổng khối 

lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh năm 2024 là 126.020 kg/năm. 

Để khống chế không cho CTR CNTT ảnh hưởng tới môi trường, Cơ sở đã áp dụng các 

biện pháp:                     

- Bố trí thùng rác tại nhiều điểm khác nhau nhằm thu gom rác thải một cách triệt để. 

- Xây nhà kho  142,8m2 để chứa rác thải công nghiệp thông thường và rác sinh hoạt có 

nền gạch, láng xi măng, đảm bảo chống thấm.Chất thải sẽ được phân loại tại nguồn để 

cải thiện khả năng tái chế. Sau đó được thu gom, lưu trữ trong một khu vực chứa riêng 

biệt. 
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- CTR không thể tái chế, được lưu giữ riêng trong các thùng chứa loại thích hợp và thuê 

đơn vị có đủ chức năng đem đi xử lý. 

- Áp dụng các quy chế quản lý và thu gom các CTR đối với toàn thể CBCNV. Người 

làm việc ở ca nào thì có trách nhiệm làm vệ sinh, thu gom rác tại ca trực đó. 

- Tuyên truyền giáo dục cho CBCNV các quy định về BVMT. 

- Ký hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường Cao Gia Quý. 

o Đại diện: Ông Cao Văn Viên  

o Địa chỉ: Ấp Phước Tân, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. 

3.4 Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Chất thải phát sinh tại nhà máy chủ yếu là hộp mực in thải có các thành phần nguy hại, 

bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải, Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính 

thải, … Đối với các phuy chứa, thùng chứa mực, sơn, dung môi sau khi sử dụng phần lớn sẽ 

được các nhà cung cấp thu hồi.  

Theo chứng từ thu gom chất thải nguy hại năm 2023 và 2024 thì khối lượng CTNH 

phát sinh tại cơ sở như sau: 

Bảng 43. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

Stt Tên chất thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Số lượng trung bình 

(kg/năm) Mã 

CTNH 

2023 2024 

1 
Hộp mực in thải có các 

thành phần nguy hại 
Rắn 0 0 08 02 04 

2 
Bóng đèn huỳnh quang và 

các thủy tinh hoạt tính thải  
Rắn 0 0 16 01 06 

3 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
Lỏng  0 0 17 02 03 

4 Bao bì mềm thải Rắn 0 0 18 01 01 

5 

Bao bì cứng bằng kim loại 

bao gồm cả bình chứa áp 

suất đảm bảo rỗng hoàn 

toàn 

Rắn 0 0 18 01 02 

6 

Bao bì cứng thải bằng nhựa 

(thùng, can nhựa chứa dầu 

nhớt, hóa chất thải) 

Rắn 0 0 18 01 03 

7 Chất hấp thụ, vật liệu lọc, 

giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 
Rắn 100 4.186 18 02 01 
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Stt Tên chất thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Số lượng trung bình 

(kg/năm) Mã 

CTNH 

2023 2024 

nhiễm các thành phần nguy 

hại 

8 

Hỗn hợp hóa chất phòng 

thí nghiệm thải có các 

thành phần nguy hại 

Lỏng 16,358 2.434 19 05 02 

9 Pin, ắc quy chỉ thải Rắn  0 0 16 01 12 

10 
Nước thải có nhiễm các 

thành phần nguy hại 
Lỏng 65 4.628 19 10 01 

11 

Các loại chất thải khác có 

các thành phần nguy hại vô 

cơ và hữu cơ 

Rắn/Lỏng/ 

Bùn 
0 0 19 12 03 

12 Than hoạt tính thải Rắn 0 0 12 01 04 

Tổng  16.523 11.248  

Nguồn: Công ty TNHH HCM Vina. 

Sau khi bổ sung thêm sản phẩm thì chất thải rắn phát sinh sẽ phát sinh thêm cặn các 

loại hóa chất hoặc các thành phần nguy hại khác (thùng đựng hóa chất). 

Tổng khối lượng hóa chất và sơn sử dụng ước tính khoảng 462.100 kg/năm (theo ước 

tính của cơ sở, trong đó hóa chất khoảng 436.100 kg/năm và sơn khoảng 26.000 kg/năm). 

Mỗi thùng hóa chất, sơn là 20 kg trong đó ước tính chứa 17 kg hóa chất/sơn và 3 kg vỏ thùng. 

Vì vậy, lượng vỏ thùng hóa chất thải bỏ khoảng 69.315 kg/năm. Tuy nhiên, trong quá 

trình sử dụng lượng hóa chất/sơn dư sẽ còn dính vào vỏ thùng (Khoảng 0,1% tổng lượng hóa 

chất và sơn sử dụng) nên ước tính lượng cặn hóa chất, hóa chất thải bỏ khoảng 462,1 kg/năm. 

Cơ sở đã thực hiện các biện pháp như sau để thu gom, lưu trữ và xử lý CTNH như sau: 

CTNH là bao bì cứng thải, giẻ lau găng tay dính dầu, bóng đèn huỳnh quang hỏng, hộp 

mực in,… từng loại sẽ được lưu trữ trong các thùng chứa 60 lít có nắp đậy khác nhau, trên 

mỗi thùng có dán nhãn tên để phân biệt. Với diện tích kho chứa 20m2 với chiều cao 3m đảm 

bảo khả năng lưu chứa chất thải của cơ sở trong vòng 1 tuần nên cơ sở sẽ yêu cầu bên xử lý 

định kỳ 01 lần/tuần sẽ thu gom và vận chuyển đi xử lý. 

Đã thực hiện quản lý CTNH theo đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Khi có CTNH phát sinh, nhân viên tổ vệ sinh có trách nhiệm đưa CTNH đến nơi quy 

định lưu trữ riêng. Sau đó tiến hành phân loại riêng CTNH, CTSH xử lý hằng ngày và chất 
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thải xây dựng không nguy hại khác. Khi tập kết hết CTNH phải đảm bảo không có rác thải 

vương vãi ngoài thùng chứa. 

Lưu trữ tạm thời CTNH: Mỗi loại chất thải nguy hại được bố trí thùng chứa riêng biệt, 

có dán nhãn cảnh báo cho từng thùng chứa CTNH để nhân viên thu gom dễ phân biệt. 

Nhà chứa CTNH kết cấu dạng kho nhà cấp 4, nền bê tông 150#, đá 1 x 2, dày 150. Lớp 

cát đen tôn nền dày 60, đầm chặt. Tấm đan BTCT 200#, dày 100. Tường xây gạch đặc láng 

vữa XM mác 150, nền trát xi măng chống thấm VMCV 75#, dày 25 có mái che, xa nguồn nước 

và khu tập trung của công nhân, có biển báo khu vực lưu trữ CTNH. 

Ngoài ra, Cơ sở sẽ mở lớp giáo dục truyền thông về tác hại của CTNH và các biện 

pháp phòng tránh ảnh hưởng của CTNH cho CBCNV. 

Cơ sở đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại với Công ty TNHH 

Môi trường Cao Gia Quý. 

− Đại diện: Ông Cao Văn Viên  

− Địa chỉ: Ấp Phước Tân, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. 

− Phương tiện thu gom và vận chuyển của đơn vị được thuê xử lý: là xe tải chuyên 

dụng thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại theo đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

3.5 Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  

Cơ sở thực hiện nhập thêm các máy móc, thiết bị phục vụ bổ sung sản phẩm mới do 

đó mức tiếng ồn phát sinh từ máy móc sản xuất mới sẽ cộng hưởng với mức ồn từ máy móc 

của nhà máy hiện hữu khiến độ ồn tăng lên đáng kể. Các nguồn ồn này nếu không được kiểm 

soát chặt chẽ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người lao động, gây các bệnh nghề 

nghiệp. 

Bảng 44. Các tác động của tiếng ồn cao đến sức khỏe con người 

Mức ồn (dBA) Tác động đến người nghe 

0 Ngưỡng nghe thấy 

100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

110 Kích thích mạnh màng nhĩ 

120 Ngưỡng chói tai 

130 ÷ 135 Gây bệnh thần kinh, nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp 

140 Đau chói tai, gây bệnh mất trí, điên 

145 Giới hạn cực đại mà con người có thể chịu được tiếng ồn 

150 Nếu nghe lâu sẽ bị thủng màng nhĩ 
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Mức ồn (dBA) Tác động đến người nghe 

160 Nếu nghe lâu sẽ nguy hiểm 

190 Chỉ cần nghe trong thời gian ngắn đã bị nguy hiểm 

Nguồn: Bộ Y tế và Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động. 

 Tiếng ồn gây ra các tác động tiêu cực đến công nhân trực tiếp vận hành thiết bị, có thể 

làm giảm sự chú ý, dễ mệt mỏi, nhức đầu, chóng mặt, tăng cường sự ức chế thần kinh trung 

ương và ảnh hưởng tới thính giác của con người. 

 

Hình 41. Tác động của tiếng ồn đến các bộ phận của cơ thể 

Tại từng công đoạn sản xuất thì nguồn ồn được đánh giá là không đáng kể, nhưng ở 

trong một dây chuyền sản xuất liên tục, các nguồn sẽ cộng hưởng với nhau gây ra độ ồn lớn. 

Nếu không có những biện pháp hạn chế thì sẽ gây ảnh hưởng đến thính giác của công nhân 

làm việc trực tiếp trong phân xưởng sản xuất.  

Độ rung từ phương tiện giao thông 

Rung động phát sinh chủ yếu từ sự lưu thông của các xe tải nặng,… Khi động cơ nổ, 

hoặc ô tô chuyển động sẽ sinh ra rung động. Sự truyền rung động và tiếng ồn khi phương tiện 

vận tải chuyển động được mô tả bằng sơ đồ sau: 
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Hình 42. Sự truyền rung động và tiếng ồn 

Đây là nguồn rung động đặc trưng do các hoạt động của các động cơ. Bên cạnh đó, 

nguồn rung động này chỉ có tác động trong một khoảng thời gian nhất định trong ngày và nhà 

xưởng nằm trong khu công nghiệp nên sẽ cách xa khu dân cư, do đó tác động của rung động 

không đáng kể.  

Độ rung từ hoạt động sản xuất 

Rung động chủ yếu phát sinh từ các máy móc, thiết bị, … Độ rung phát sinh bị ảnh hưởng 

từ nhiều nguyên nhân ngay từ khi lắp máy như trọng lượng móng máy, độ cân bằng của máy, 

độ chính xác khi lắp đặt thiết bị, thời gian sử dụng máy móc,… Cũng tương tự như độ ồn, 

tiếp xúc với độ rung trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động 

và môi trường xung quanh. 

Cơ sở đã thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tiếng ồn, độ rung như sau: 

❖ Đối với tiếng ồn do phương tiện giao thông 

- Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ ≤ 5km/h, không bóp còi. 

- Không cho các xe nổ máy trong lúc chờ nhận hàng. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình trạng kỹ 

thuật tốt. 

- Ngoài các xe chuyên chở nguyên vật liệu, sản phẩm và thu gom chất thải, các loại 

phương tiện khác đều phải gửi xe ngoài bãi xe. 

❖ Đối với tiếng ồn trong sản xuất 

- Lắp đệm chống rung cho các máy móc thiết bị có độ rung cao. 

- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị. Thông thường chu kỳ bảo dưỡng 

đối với thiết bị mới là 4 - 6 tháng/lần. 

- Thiết kế nhà xưởng thông thoáng, tạo môi trường làm việc rộng rãi. 

❖ Biện pháp khác 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên để hạn chế lan truyền tiếng ồn đi xa. 

- Áp dụng biện pháp thông thoáng nhà xưởng theo phương pháp thông gió tự nhiên. 

- Lắp đặt hệ thống quạt hút, quạt thông gió trên toàn bộ nhà xưởng. 

- Các khu vực phòng kín được trang bị hệ thống máy điều hòa trung tâm. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân khi làm việc. 
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- Thực hiện các chế độ theo đúng quy định về an toàn vệ sinh lao động đối với các lao 

động làm việc xung quanh khu vực sấy… như kiểm tra nhiệt độ khu vực làm việc, bố trí lao 

động và thời gian làm việc hợp lý. 

3.6 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 

3.6.1 Biện pháp phòng chống sự cố cháy nổ  

Một trong những vấn đề an toàn được đặt ra đối với nhà máy là an toàn phòng chống 

cháy nổ trong khu vực sản xuất. Dây chuyền sản xuất của cơ sở hoạt động theo cơ chế tự động 

khép kín nên nếu phát sinh sự cố cháy nổ do chập điện sẽ gây ảnh hưởng rất lớn không chỉ 

đối với nhà máy mà còn ảnh hưởng đến môi trường khu vực. 

Cháy nổ có thể bắt nguồn từ các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Các nguyên nhân 

khách quan có thể do tự nhiên như sấm sét, mưa bão, động đất,… Các nguyên nhân chủ quan 

chủ yếu do hoạt động bất cẩn của con người khi không quản lý chặt chẽ và không có các biện 

pháp phòng ngừa hữu hiệu. 

Các nguyên nhân dẫn đến cháy nổ có thể do: 

− Vứt bừa tàn thuốc hay những nguồn lửa khác vào khu vực chứa nhiên liệu dễ cháy. 

− Sự cố về các thiết bị điện: dây điện, động cơ, quạt.... bị quá tải trong quá trình vận 

hành, phát sinh nhiệt và dẫn đến cháy. 

− Sự cố sét đánh vào mùa mưa bão. 

− Hoạt động của các máy móc, thiết bị điện cháy chập sinh tia lửa, làm tác nhân gây 

cháy nổ hóa chất. 

− Các hóa chất có thể phản ứng gây cháy nổ khi xuất hiện tác nhân là chất xúc tác (một 

loại hóa chất khác, va đập các thùng chứa,…). 

 Hầu hết các sự cố cháy nổ trên đều có khả năng tiềm tàng cao, khi xảy ra sự cố sẽ gây 

ra những thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng con người và môi trường. 

Ảnh hưởng của hỏa hoạn bao gồm: 

+Tính mạng con người: Khi xảy ra sự cố cháy nổ nếu không có sự chuẩn bị và đề phòng 

cẩn thận thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Con người là tài sản quý giá nhất, vì thế thiệt 

hại về sinh mạng con người sẽ dẫn đến rất nhiều tác động về mọi mặt kinh tế, xã hội. Việc 

ngăn ngừa thiệt hại về người có ý nghĩa xã hội hết sức sâu sắc và cần được quan tâm xác đáng. 

+Thiệt hại về tài sản: Bất cứ sự cố nào cũng gây thiệt hại về tài sản. Khi nhà máy bị 

cháy, nhẹ nhất là phải tu sửa lại, nặng thì phải xây dựng lại từ đầu. Do đó, tốn kém nhìn thấy 

được trước hết là phí tổn cho công tác sửa chữa, xây dựng. Thứ hai, đó là tổn thất về tài sản 

ở trong công trình, gồm các thiết bị, máy móc sản xuất, mạng đường điện thoại, điện lưới, các 

hệ thống cấp điện, cấp nước,… 

+ Ảnh hưởng tới môi trường: Ảnh hưởng trực tiếp của các đám cháy là khói bụi bốc lên 

làm ô nhiễm môi trường không khí khu vực cơ sở. 

+ Ảnh hưởng tới tâm lý cán bộ công nhân viên trong nhà máy: Khi xảy ra sự cháy thì 

tính mạng con người trong khu vực nhà máy có nguy cơ đe dọa cao, gây tâm lý lo lắng cho 

cán bộ, công nhân viên trong khu vực nhà máy và khu vực xung quanh. 
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Thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn quy định về PCCC trong quá trình sản xuất. Các 

loại vật liệu dễ cháy, nổ có nơi cất giữ riêng biệt cách xa nguồn có khả năng gây nổ. Kho 

chứa, bình đựng được bảo đảm thiết kế bộ phận an toàn, có thiết bị theo dõi nhiệt độ, báo 

cháy. Chủ Cơ sở đã xây dựng phương án PCCC theo các tiêu chuẩn sau: 

- TCVN 2622-1995: Tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy cho nhà và công trình. 

- TCVN 3255-1986: An toàn nổ - Yêu cầu chung.  

- TCVN 3254-1989: An toàn cháy - Yêu cầu chung. 

- TCVN 5760-1993: Hệ thống chữa cháy yêu cầu về thiết kế lắp đặt và sử dụng. 

- TCVN 5738-2001: Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật. 

Các biện pháp giảm thiểu cụ thể được thực hiện như sau: 

- Các máy móc, thiết bị làm việc ở nhiệt độ, áp suất cao sẽ được quản lý chặt chẽ. Các 

thiết bị này sẽ được lắp đặt các đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất, mức dung dịch trong thiết bị, … 

nhằm giám sát các thông số kỹ thuật. 

- Hệ thống dẫn điện được lắp đặt khoa học, thiết kế chìm tối đa, hệ thống điện nổi được 

trang bị những thiết bị bảo vệ an toàn. Hệ thống ngắt tự động bảo đảm ngắt cục bộ đối với 

từng bộ phận khi xảy ra sự cố. 

- Bố trí các trang thiết bị PCCC theo đúng quy định hiện hành, có sự xác nhận của cảnh 

sát PCCC cấp có thẩm quyền. 

- Lắp đặt biển báo cấm tại các khu vực cấm lửa. 

Xây dựng quy trình ứng phó cháy khi có sự cố như sau: 
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Hình 43. Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ 

- Thành lập đội PCCC theo quy định. 

- Kiểm tra định kỳ mức độ tin cậy của các thiết bị an toàn (báo cháy, chữa cháy…) có 

biện pháp thay thế kịp thời. 

- Nghiêm cấm hút thuốc hay mang chất gây cháy vào trong cơ sở, đặc biệt là kho chứa 

nguyên liệu. 

- Hệ thống báo cháy tự động bao gồm các trung tâm báo cháy tự động được đặt ở phòng 

bảo vệ ngoài cổng cơ sở và các đầu báo cháy còn được lắp đặt tại nhà văn phòng, nhà ăn, nhà 

để xe, nhà xưởng. 

- Nước dùng để chữa cháy được lấy từ hệ thống cấp nước sản xuất của cơ sở và được 

trang bị máy bơm được đặt ở chế độ luôn sẵn sàng. 

- Trong trường hợp hệ thống bơm gặp sự cố hoặc thời gian chữa cháy quá lâu gây hết 

nước thì sẽ dùng đến xe chữa cháy của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, nước được lấy là 

nước máy của KCN. 

- Hệ thống bình chữa cháy trang bị là bình chữa cháy bằng bột tổng hợp MFZ4 ABC. 

Đây là loại bình chữa cháy xách tay có khả năng chữa cháy hiệu quả với các đám cháy dạng 

rắn, dạng lỏng và dạng khí. Các bình chữa cháy này được bố trí và đặt tại các vị trí dễ quan 

sát và đảm bảo khoảng cách theo đúng TCVN 3890:2009. 



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Công ty TNHH HCM Vina         141 

- Cách ly mọi nguồn phát tia lửa điện tại khu vực chứa nguyên vật liệu dễ cháy. Đảm 

bảo hành lang an toàn điện, các thiết bị điện được nối đất. 

- Thiết kế hệ thống tiêu lệnh chữa cháy và phòng chống cháy nổ dễ thấy và rõ ràng để 

thực hiện. 

- Đề ra quy định cụ thể về ATLĐ và yêu cầu mọi CBCNV thực hiện đúng các quy định. 

Nâng cao trình độ năng lực quản lý và tinh thần trách nhiệm cho toàn bộ CBCNV, hàng năm 

có kế hoạch huấn luyện, kiểm tra công tác PCCC, tổ chức các khóa tập huấn về ATLĐ, lưu ý 

đến bệnh nghề nghiệp và an toàn hóa chất, cháy nổ,…cho toàn thể CBCNV. 

  

  

Hình 44. Thiết bị PCCC tại khu vực cở sở 

3.6.2 An toàn lao động 

Đối với vấn đề an toàn lao động: 
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 Bất kỳ quá trình sản xuất nào cũng tiềm ẩn những nguy cơ về tai nạn lao động. Đây là 

những nguồn có khả năng gây tác động lớn đến giá trị về tài sản, tính mạng con người và môi 

trường.  

 Với đặc thù ngành nghề sản xuất, khả năng xảy ra tai nạn lao động của nhà máy là 

tương đối lớn. Tất cả các khâu sản xuất trong hoạt động của nhà máy đều tiềm ẩn nguy cơ tai 

nạn lao động cao. Đặc biệt là tai nạn trong quá trình vận chuyển bốc dỡ hàng hóa, nguyên liệu 

hóa chất, tai nạn lao động trong quá trình vận hành hệ thống, dây chuyền sản xuất. 

Việc xây dựng quy trình an toàn cho từng công đoạn, thiết bị sản xuất phải được đảm 

bảo một cách nghiêm ngặt. Đồng thời, cũng cần lên kế hoạch hướng dẫn, giám sát quy trình 

thực hiện trước khi đi vào sản xuất. 

 Đối với sức khoẻ, bệnh nghề nghiệp:  

Đây là vấn đề đáng được quan tâm vì nó có thể ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, hình 

ảnh của doanh nghiệp đối với cộng đồng và đối tác. Đặc biệt, đối với một số lao động tiếp 

xúc trực tiếp với hóa chất cần được trang bị các phương tiện bảo hộ cá nhân chuyên dụng để 

đảm bảo tới mức thấp nhất các tác động do hóa chất.  

Sự phát tán hơi hóa chất vào môi trường sẽ làm ô nhiễm môi trường không khí, ảnh 

hưởng trực tiếp đến sức khỏe người lao động. Các tác động có thể gây ra như mệt mỏi, khó 

chịu, gây nên các bệnh nghề nghiệp. Tiếp xúc với nồng độ hóa chất cao trong thời gian dài có 

thể gây nên các bệnh nguy hiểm tới tính mạng của công nhân viên. 

 Số hóa chất dung môi hữu cơ tại nhà máy được sử dụng nhiều. Nếu nuốt phải có thể 

gây tử vong.Có hại nếu hít vào hoặc hấp thụ qua da. Gây kích ứng da, mắt và hệ hô hấp có 

thể gây mù lòa. Nghi ngờ mối nguy ung thư.  

 Do vậy cần thiết phải có các phương án bảo hộ lao động phù hợp đối với công nhân 

viên làm việc tại cơ sở. 

Cơ sở đã thực hiện các biện pháp để phòng tránh tai nạn lao động như sau: 

- Trang bị đủ các phương tiện để đảm bảo ATLĐ như: Đội nón bảo hộ, kính bảo hộ, 

quần áo đồng phục, giày, khẩu trang, bao tay, … 

- Huấn luyện cho công nhân về vệ sinh ATLĐ và hướng dẫn bảo hộ lao động trước khi 

nhận công tác. 

- Xây dựng nội quy ATLĐ trong từng công đoạn sản xuất, biển báo nhắc nhở nơi sản 

xuất nguy hiểm. 

- Tổ chức khám bệnh định kỳ cho công nhân viên. 

3.6.3 Biện pháp phòng ngừa sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất 

Trong quá trình sản xuất, cơ sở có sử dụng lượng hóa chất rất lớn. Vì vậy, việc lưu trữ, 

vận chuyển có thể gây ra sự cố tràn và rò rỉ hóa chất trong khu vực nhà kho là rất cao. Nguyên 

nhân gây sự cố tràn, rò rỉ hóa chất: 

- Do sự giãn nở nhiệt khi chứa đựng không đúng quy định; 

- Sự cố kỹ thuật: bục, vỡ các thùng chứa hóa chất do công nhân bất cẩn không tuân thủ 

các quy định về an toàn làm việc với hóa chất;  

- Do hệ thống giá/kệ chứa bị hỏng hay gặp phải sự cố do: chứa quá tải trọng quy định, 

việc sắp xếp/đặt để giá không đúng kỹ thuật, giá đã dùng quá lâu, bị ăn mòn bởi các loại hóa 

chất khác, do va chạm với xe nâng trong quá trình vận hành.  
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Để phòng ngừa, kiểm soát tràn đổ hóa chất thì cơ sở đã thực hiện các biện pháp như sau: 

- Đầu tư xây dựng nhà kho chứa hóa chất với diện tích 30 m2 thực hiện theo thông tư 

48/2020/TT-BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, 

bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm. 

- Việc lưu trữ và sử dụng hóa chất phải thực hiện tuân thủ theo TCVN 5507:2002, tiêu 

chuẩn Việt Nam về hóa chất nguy hiểm, quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử 

dụng, bảo quản và vận chuyển. 

- Hóa chất lỏng được lưu trữ trong nhà chứa thích hợp (gồm 2 lớp bảo vệ: Các thùng 

chứa hóa chất lỏng ban đầu được đặt trong nhà – nơi lưu giữ riêng biệt, phù hợp đã được lựa 

chọn; tại đây có thùng chứa thứ 2 để ngăn chặn hóa chất tràn ra ngoài). Việc lưu trữ đảm bảo 

chấp hành đúng quy định của pháp luật Việt Nam về hóa chất và các quy định của cơ sở.  

- Các bảng thông tin về an toàn vật liệu luôn được đặt ở nơi dễ thấy; người lao động 

được trang bị thiết bị an toàn phù hợp, ví dụ như găng tay. Vật liệu hấp phụ sẽ có mặt tại khu 

vực tiếp nhận cũng như trong khu vực chứa CTNH. 

- Các loại hóa chất nguyên liệu được lưu trữ riêng biệt, theo đúng tiêu chuẩn quy định 

của nhà cung cấp. Khu vực làm việc được lắp đặt thiết bị hút mùi, thông gió. 

- Hàng hóa đóng bao được xếp trên balet gỗ, cách tường 0,5 mét và cách mặt đất ít nhất 

10cm; Hóa chất dạng lỏng chứa trong can nhựa chuyên dụng; Các lô hàng không xếp sát trần 

kho và cao không quá 2 mét; Đảm bảo lối đi chính trong kho rộng tối thiểu 1,5 mét;  

- Thường xuyên kiểm tra các lô hàng, thông gió, thoát ẩm, đảm bảo lớp hóa chất cuối 

cùng không bị đè hỏng; 

- Công nhân được huấn luyện kỹ thuật an toàn về hóa chất, biện pháp ứng cứu khẩn cấp 

khi có sự cố hóa chất xảy ra, công nhân sẽ thao tác được phổ biến kiến thức về từng loại hóa 

chất, cách sử dụng cũng như tính chất nguy hiểm, cách ứng phó với sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa 

chất hay hóa chất dính vào cơ thể 

- Khi sự cố xảy ra, mọi hành động ứng cứu được thực hiện dựa trên nguyên tắc hàng 

đầu là bảo vệ tính mạng con người và cộng đồng dân cư, tiếp theo là bảo vệ môi trường, cuối 

cùng mới là bảo vệ thiệt hại về tài sản.  

- Công nhân được trang bị khẩu trang chuyên dụng, mắt kính và thiết bị bảo hộ trong 

quá trình sản xuất. 

- Các bước ứng cứu với sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất: 

• Gọi sự trợ giúp nếu cần. Không nên để khu vực không có người.  

• Sử dụng đồ bảo hộ phù hợp:  Áo dài tay, Bao giày, Găng tay, khẩu trang.  

• Vứt bỏ những mảnh kính và những mảnh vụn khác (nếu có) bằng cách dùng miếng lót 

thấm. Để trong một thùng thích hợp dành cho vật bén nhọn.  

• Thấm dịch tràn đổ bằng vải thấm và vứt trong một túi bịt kín. 

• Rửa sạch bằng nước sạch (nếu hóa chất không gây phản ứng có hại với nước) hoặc lau 

sạch bằng khăn. 

• Vứt tất cả những vật liệu bị vấy nhiễm trong một túi bịt kín. 

• Vứt tất cả túi bịt kín và vật liệu bị nhiễm trong một thùng chuyên dụng đựng chất thải 

nguy hại. 

• Rửa tay kỹ lưỡng. 

• Điền vào tờ báo cáo sự kiện như đã được quy định tại nơi làm việc. 

• Không dùng lại các loại bao bì hóa chất đã sử dụng. Những bao bì sau khi dùng hết sẽ 

được bảo quản riêng và gửi lại cho nhà sản xuất. Còn những bao bì bị rách hoặc hư 
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hỏng sẽ được bảo quản riêng trong kho chất thải nguy hại và chuyển cho các cơ sở 

chuyên xử lý chất thải. 

• Quy trình ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất như sau: 

 

Hình 45. Quy trình ứng phó khi có sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất 

3.6.4 Biện pháp phòng ngừa sự cố về hệ thống xử lý nước thải  

3.6.4.1 Đối với bể tự hoại 

Sự cố từ bể tự hoại có thể gây ra những vấn đề như phát sinh mùi hôi, ô nhiễm môi 

trường đất, nước ngầm, ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt của người lao động cũng như quá 

trình sản xuất của nhà máy.  

Một số nguyên nhân chính như sau: 
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− Tắc nghẽn bồn cầu 

− Tắc đường ống dẫn do có rác kích thước lớn thải vào 

− Tắc đường ống dẫn khí 

− Đường ống dẫn nước thải bị vỡ gây tràn nước ảnh hưởng đến người lao động và môi 

trường xung quanh. 

− Bùn thải phát sinh nhiều, không thực hiện hút định kỳ gây tình trạng đầy, ứ đọng, tràn 

bể. 

Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng, định kỳ, tránh các 

sự cố có thể xảy ra như: 

- Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu thoát 

được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước tiểu. 

- Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể gây 

nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi hôi cũng 

như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh. 

- Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu. 

3.6.4.2 Đối với HTXLNT  

Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải, có thể sẽ xảy ra một vài sự cố ảnh 

hưởng đến hoạt động và hiệu quả xử lý nước thải: 

− Chất lượng bể và đường ống không tốt, gây thấm và rò rỉ. 

− Các sự cố về thiết bị điện ở các tủ điện điều khiển chính trong quá trình vận hành hệ 

thống, gây cháy nổ. 

− Hư hỏng đường ống, van khí, vi sinh vật bị chết làm giảm hiệu quả xử lý nước thải. 

− Hư hỏng thiết bị, máy móc của hệ thống ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý như hỏng bơm, 

hệ thống phân phối khí. 

− Sự bất cẩn của công nhân dẫn đến hư hỏng máy móc thiết bị. 

− Do công nhân vận hành không đúng kỹ thuật. 

Khi xảy ra sự cố với hệ thống xử lý nước thải của cơ sở sẽ gây ra các tác động đến môi 

trường nước mặt xung quanh cơ sở. Nước thải trong các trường hợp này sẽ được lưu chứa 

trong bể điều hoà. Tuy nhiên, nếu sự cố kéo dài lâu hơn 1 ngày thì lượng nước này sẽ được 

xả thải. Trong trường hợp này sẽ gây tác động rất lớn đến chất lượng môi trường nước mặt 

tại nguồn tiếp nhận nước thải của cơ sở và khu vực xung quanh. Do vậy, chủ cơ sở cần lường 

trước được các sự cố, đưa ra các biện pháp xử lý để hạn chế tối đa sự cố, hạn chế tối đa thời 

gian xảy ra sự cố này. 

Các trường hợp sự cố có thể xảy ra tại HTXLNT và biện pháp phòng chống sự cố tương 

ứng: 

- Hệ thống xử lý nước thải quá tải, không xử lý hết lượng nước thải phát sinh. Do đó, 

chủ cơ sở đã tính toán và thiết kế ứng với trường hợp lưu lượng nước thải cao nhất. 

- Phòng chống lưu lượng nước thải tăng lên do mưa lớn: khu vực xử lý nước thải phải 

có đường thoát nước mưa riêng, không để nước mưa xả vào HTXLNT. 
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- Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc xử lý, tình trạng hoạt động của 

các bể xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

- Các máy móc, thiết bị (như: bơm, máy thổi khí, …) đều có dự phòng để phòng trường 

hợp hư hỏng cần sửa chữa. 

- Những người vận hành HTXLNT được đào tạo các kiến thức về: 

- Hướng dẫn lý thuyết vận hành HTXLNT 

- Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị: cách xử lý các sự cố đơn giản và bảo trì bảo 

dưỡng thiết bị. Tạm ngưng tất cả hoạt động sản xuất, sinh hoạt phát sinh nước thải nếu gặp 

sự cố HTXLNT. 
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CHƯƠNG 4.  
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1 Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải 

4.1.1 Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải 

Không thuộc đối tượng cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy định tại Điều 

39 Luật Bảo vệ môi trường do nước thải sau khi xử lý được đấu nối vào hệ thống xử lý nước 

thải tập trung của KCN, không thải trực tiếp ra môi trường tại Biên bản thỏa thuận đấu nối hạ 

tầng kỹ thuật của cơ sở tại khu công nghiệp giữa Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật 

Becamex – Bình Phước với Công ty TNHH HCM Vina được ký ngày 30/07/2018 và Giấy 

phép xác nhận đấu nối đường nước thải với Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật 

Becamex – Bình Phước được ký vào tháng 08/2019. 

4.1.2 Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

a) Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 

nước thải tự động, liên tục 

❖ Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống 

xử lý nước thải:  

Hệ thống thu gom, xử lý nước thải được tách biệt với hệ thống thu gom, thoát nước mưa. 

Nước thải sinh hoạt với lưu lượng 6 m3/ngày sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 02 ngăn 

được dẫn vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy với công suất 10 m3/ngày để xử 

lý. 

Nước giải nhiệt phát sinh với lưu lượng 2 m3/lần (01 lần/năm) phát sinh từ quá trình làm 

mát máy tráng phủ (sản xuất vải sợi thủy tinh) được lưu trữ bằng bồn chứa sau đó ký hợp 

đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, xử lý theo đúng quy định. 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh của cơ sở sau xử lý được đấu nối vào hệ thống 

thu gom nước thải dẫn vào nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN để teeieesptucj xử lý 

tiếp. Tọa độ điểm đấu nối nước thải: X = 542758; Y = 1265907 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến 106015’, múi chiếu 30). 

❖ Công trình, thiết bị xử lý nước thải:  

- Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại 02 ngăn → Song chắn rác → Hố thug om → Bể 

điều hòa → Bể Anoxic (bể thiếu khí) → Bể aerotank (bể hiếu khí) → Bể lắng → Bể khử trùng 

→ Đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN.  

- Nước thải sản xuất: Nước giải nhiệt được thu gom, lưu trữ bằng bồn chứa và hợp đồng 

với đơn vị có chức năng để xử lý. 

❖ Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục:  

Không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục.  

❖ Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

Công ty sẽ ký thỏa thuận với KCN về việc hỗ trợ ứng phó sự cố đối với nước thải khi 

HTXLNT của công ty gặp sự cố. 



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Công ty TNHH HCM Vina         148 

Ngoài ra để hệ thống xử lý nước thải hoạt động hiệu quả đảm bảo nước thải đầu ra đạt 

tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN. Công ty đề ra những kế hoạch, biện pháp ứng phó, 

phòng ngừa, giảm thiểu và thực hiện nghiêm túc. Cụ thể như sau: 

- Thường xuyên theo dõi và kiểm tra chất lượng nước thải đầu vào và đầu ra của hệ 

thống xử lý nước thải; 

- Phòng chống lưu lượng nước thải tăng lên do mưa lớn: khu vực xử lý nước thải phải 

có đường thoát nước mưa riêng, không để nước mưa xả vào hệ thống xử lý nước thải; 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc xử lý, tình trạng hoạt động của 

các bể xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời. Chuẩn bị một số thiết bị dự phòng đối với 

một số máy móc dễ hư hỏng như bơm nước thải, máy thổi khí, bơm bùn, các phụ tùng khác,…; 

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường xuyên theo 

đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp; 

- Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của hệ thống, 

đồng thời cũng tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất; 

- Lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả hoạt 

động của hệ thống xử lý; 

- Báo ngay cho nhà cung cấp, hoặc các cơ quan có chức năng về môi trường các sự cố 

để có biện pháp khắc phục kịp thời; 

- Công tác quản lý và nâng cao chất lượng nước thải sau xử lý phải luôn được đầu tư và 

cải tiến hoàn thiện không ngừng trong toàn quá trình hoạt động. 

- Theo yêu cầu của Công ty, những cán bộ vận hành hệ thống xử lý nước thải phải được 

đào tạo các kiến thức cơ bản. 

b) Kế hoạch vận hành thử nghiệm: 

❖ Thời gian vận hành thử nghiệm: Theo quy định tại Điều 46 Luật Bảo vệ môi trường 

và điêm b, khoản 6, điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

❖ Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm: Hệ thống xử lý nước 

thải công suất 10 m3/ngày.đêm 

• Vị trí lấy mẫu: Tại đầu ra của hệ thống xử lý nước thải công suất 10 m3/ngày (hố ga 

trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN). 

• Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: 

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải được 

thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 45. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

Stt Thông số Đơn vị 
Tiêu chuẩn KCN Becamex – Bình Phước 

(QCVN 40:2011/BTNMT cột B) 

1 pH - 5,5 - 9  

2 TSS mg/L 100 
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Stt Thông số Đơn vị 
Tiêu chuẩn KCN Becamex – Bình Phước 

(QCVN 40:2011/BTNMT cột B) 

3 BOD5 mg/L 50 

4 COD mg/L 150 

5 
Dầu mỡ 

khoáng 
mg/L 10 

6 Tổng N mg/L 40 

7 Tổng P mg/L 6 

8 Coliform MPN/100L 5.000 

❖ Tần suất lấy mẫu: 

Đảm bảo thực hiện theo quy định tại Điều 21, Thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường. 

❖ Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

- Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở bảo đảm đạt tiêu chuẩn tiếp 

nhận nước thải của KCN trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập 

trung, không xả nước thải trực tiếp ra môi trường. 

- Đảm bảo hệ thống thu gom, thoát nước mưa riêng biệt với hệ thống thu gom, thoát 

nước thải sau xử lý. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải sau xử lý phải 

thường xuyên được nạo vét, duy tu, bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo luôn trong điều 

kiện vận hành bình thường. 

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu 

- quả các công trình thu gom, xử lý nước thải.  

- Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành công trình 

xử lý nước thải. 

- Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm theo 

quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 31 Nghị định 05/2025/NĐ-CP.   

- Tổng hợp, đánh giá số liệu quan trắc nước thải và lập báo cáo kết quả vận hành 

- thử nghiệm công trình xử lý nước thải, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh 

trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước 

thải. 

- Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đấu nối nước thải về hệ thống thu gom, xử 

lý nước thải tập trung của KCN để tiếp tục xử lý 

4.2 Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với khí thải  

4.2.1 Nguồn phát sinh khí thải  

− Nguồn số 01: Bụi phát sinh từ quá trình cắt (máy Dust Collector 1 - 01 nguồn) với lưu 

lượng thải tối đa 6.000 m3/ giờ. 
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− Nguồn số 02: Bụi phát sinh từ quá trình cắt (máy Dust Collector 2 - 01 nguồn) với lưu 

lượng thải tối đa 6.000 m3/ giờ. 

− Nguồn số 03: Bụi phát sinh từ quá trình quá trình chà nhám/quét bột (máy Dust 

corrector - 01 nguồn) với lưu lượng thải tối đa 12.000 m3/ giờ 

− Nguồn số 04: Khí thải phát sinh từ quá trình phủ gelcoat (máy A.C Tower 1 - 01 nguồn) 

lưu lượng thải tối đa 9.000 m3/giờ. 

− Nguồn số 05: Khí thải phát sinh từ quá trình Putty sửa lỗi sản phẩm (máy A.C Tower 

2 - 01 nguồn) lưu lượng thải tối đa 9.000 m3/giờ. 

− Nguồn số 06: Khí thải phát sinh từ quá trình sơn lót (máy A.C Tower 3 - 01 nguồn) 

lưu lượng thải tối đa 6.000 m3/giờ. 

− Nguồn số 07: Khí thải phát sinh từ quá trình sơn phủ (máy A.C Tower 4 - 01 nguồn) 

lưu lượng thải tối đa 36.000 m3/giờ. 

− Nguồn số 08: Bụi từ công đoạn trộn các chất xúc tác/chất đóng rắn với keo epoxy (Bag 

fiter - 01 nguồn) lưu lượng thải tối đa 4.800 m3/giờ. 

− Nguồn số 09: Khí thải từ quá trình quá trình nghiền hỗn hợp keo Epoxy dạng lỏng ở 

máy 3MILL lưu lượng thải tối đa 6.000 m3/giờ. 

4.2.2 Lưu lượng xả khí thải tối đa 

− Dòng khí thải số 01: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 6.000 m3/ giờ. 

− Dòng khí thải số 02: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 6.000 m3/ giờ. 

− Dòng khí thải số 03: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 12.000 m3/giờ. 

− Dòng khí thải số 04: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 9.000 m3/giờ. 

− Dòng khí thải số 05: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 9.000 m3/giờ. 

− Dòng khí thải số 06: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 6.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 07: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 36.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 08: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 4.800 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 09: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 6.000 m3/giờ. 

4.2.3 Dòng khí thải 

− Dòng khí thải số 01: Tương ứng với ống thoát khí hệ thống xử lý bụi từ quá từ quá 

trình cắt (máy Dust Collector 1 - nguồn số 01). 

− Dòng khí thải số 02: Tương ứng với ống thoát khí hệ thống xử lý bụi từ quá trình từ 

quá trình cắt (máy Dust Collector 2 - nguồn số 02). 

− Dòng khí thải số 03: Tương ứng với ống thoát khí hệ thống xử lý khí thải từ quá trình 

chà nhám/quét bột (máy Dust corrector - nguồn số 03). 

− Dòng khí thải số 04: Tương ứng với ống thoát khí hệ thống xử lý khí thải từ quá trình 

phủ gelcoat (máy A.C Tower 1 - nguồn số 04). 

− Dòng khí thải số 05: Tương ứng với ống thoát khí hệ thống xử lý khí thải từ quá trình 

Putty sửa lỗi sản phẩm (máy A.C Tower 2 - nguồn số 05). 

− Dòng khí thải số 06: Tương ứng với ống thoát khí hệ thống xử lý khí thải từ quá trình 

sơn lót (máy A.C Tower 3 - nguồn số 06). 

− Dòng khí thải số 07: Tương ứng với ống thoát khí hệ thống xử lý khí thải từ quá trình 

sơn phủ (máy A.C Tower 4 - nguồn số 07). 

− Dòng khí thải số 08: Tương ứng với ống thoát khí hệ thống xử lý bụi từ  công đoạn 

trộn các chất xúc tác/chất đóng rắn với keo epoxy (Bag fiter - nguồn số 08). 
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− Dòng khí thải số 09: Tương ứng với ống thoát khí hệ thống xử lý khí thải từ quá trình 

quá trình nghiền hỗn hợp keo Epoxy dạng lỏng ở máy 3MILL (Nguồn số 09). 

4.2.4 Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo 

vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, Kp=1,0; Kv=1,0) và QCVN 20:2009/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

Bảng 46. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải số 01, 02, 03 

Stt 
Chất ô 

nhiễm 

Đơn vị 

tính 

QCVN 19:2009/ 

BTNMT, Cột B 

(Kp=1,0;Kv=1,0) 

Tần suất quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự động,  

liên tục 

1 Bụi mg/Nm3 200 

Theo Điểm b Khoản 

4 Điều 98 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP cơ 

sở có tần suất quan 

trắc định kỳ là 01 

năm/lần.  

Không thuộc đối 

tượng phải quan trắc 

bụi, khí thải định kỳ 

(theo quy định tại 

khoản 2 Điều 98 

Nghị định 

08/2022/NĐ-CP 

Bảng 47. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải số 04, 05, 06, 07 

Stt 
Chất ô 

nhiễm 

Đơn vị 

tính 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự động,  

liên tục 

1 Xylen mg/Nm3 870 
Theo Điểm b Khoản 

4 Điều 98 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP cơ 

sở có tần suất quan 

trắc định kỳ là 01 

năm/lần. 

Không thuộc đối 

tượng phải quan trắc 

bụi, khí thải định kỳ 

(theo quy định tại 

khoản 2 Điều 98 

Nghị định 

08/2022/NĐ-CP 

2 Toluen mg/Nm3 750 

3 Benzen mg/Nm3 5 

Bảng 48. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải số 08 

Stt 
Chất ô 

nhiễm 

Đơn vị 

tính 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

Tần suất quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự động,  

liên tục 

1 Bụi mg/Nm3 200 

Theo Điểm b Khoản 

4 Điều 98 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP cơ 

sở có tần suất quan 

trắc định kỳ là 01 

năm/lần. 

Không thuộc đối 

tượng phải quan trắc 

bụi, khí thải định kỳ 

(theo quy định tại 

khoản 2 Điều 98 Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP 
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Bảng 49. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải số 09 

Stt Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động,  liên tục 

1 1,3 - Butadien mg/Nm3 2.200 

Theo Điểm b 

Khoản 4 Điều 

98 Nghị định 

08/2022/NĐ-

CP cơ sở có tần 

suất quan trắc 

định kỳ là 01 

năm/lần. 

Không thuộc 

đối tượng phải 

quan trắc bụi, 

khí thải định kỳ 

(theo quy định 

tại khoản 2 

Điều 98 Nghị 

định 

08/2022/NĐ-

CP 

2 Dimethylphenol mg/Nm3 Chủ cơ sở cam kết sẽ 

tiến hành quan trắc 

các thông số: 

Dimethylphenol, 

Allyl Alcohol, 

Propargyl alcohol 

khi cơ quan có thẩm 

quyền ban hành 

QCVN 

3 Allyl Alcohol mg/Nm3 

4 
Propargyl 

alcohol 
mg/Nm3 

  Ghi chú:  

− QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

bụi và các chất vô cơ. 

− QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với một số chất hữu cơ. 

4.2.5 Vị trí, phương thức xả thải  

❖ Vị trí xả thải 

− Dòng khí thải số 01: Tương ứng với ống thoát khí thải hệ thống xử lý bụi từ quá trình 

cắt (máy Dust Collector 1 - nguồn số 01), tọa độ vị trí xả thải X: 1265812.074; Y: 

542824.144 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 106015’, múi chiếu 30). 

− Dòng khí thải số 02: Tương ứng với ống thoát khí thải hệ thống xử lý Tương ứng với 

ống thoát khí thải hệ thống xử lý bụi từ quá trình cắt (máy Dust Collector 2 -  nguồn 

số 02), tọa độ vị trí xả thải X: 1265809.675; Y: 542824.074 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến 106015’, múi chiếu 30). 

− Dòng khí thải số 03: Tương ứng với ống thoát khí hệ thống xử lý bụi từ quá trình chà 

nhám/quét bột (máy Dust corrector - nguồn số 03), tọa độ vị trí xả thải X: 1265794.918; 

Y: 542823.948 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 106015’, múi chiếu 30). 

− Dòng khí thải số 04: Tương ứng với ống thoát khí hệ thống xử lý khí thải từ quá trình 

phủ gelcoat (máy A.C Tower 1 - nguồn số 04), tọa độ vị trí xả thải X: 1265877.082; 

Y: 542731.648 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 106015’, múi chiếu 30). 

− Dòng khí thải số 05: Tương ứng với ống thoát khí hệ thống xử lý khí thải từ quá trình 

Putty sửa lỗi sản phẩm (máy A.C Tower 2 - nguồn số 05), tọa độ vị trí xả thải X: 

1265788.012; Y: 542823.811 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 106015’, múi chiếu 30). 

− Dòng khí thải số 06: Tương ứng với ống thoát khí hệ thống xử lý khí thải từ quá trình 

phủ sơn và làm khô (máy A.C Tower 3 - nguồn số 06), tọa độ vị trí xả thải X: 

1265784.086; Y: 542823.158 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 106015’, múi chiếu 30). 
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− Dòng khí thải số 07: Tương ứng với ống thoát khí hệ thống xử lý khí thải từ quá trình 

phủ sơn và làm khô (máy A.C Tower 4 - nguồn số 07) tọa độ vị trí xả thải X: 

1265773.108; Y: 54220.027 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 106015’, múi chiếu 30). 

− Dòng khí thải số 08: Tương ứng với ống thoát khí hệ thống xử lý bụi từ công đoạn trộn 

các chất xúc tác/chất đóng rắn với keo epoxy (Bag fiter - nguồn số 08), tọa độ vị trí xả 

thải X: 1265812.868; Y: 542778.613 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 106015’, múi 

chiếu 30). 

− Dòng khí thải số 09: Tương ứng với ống thoát khí hệ thống xử lý khí thải từ quá trình 

quá trình nghiền hỗn hợp keo Epoxy dạng lỏng ở máy 3MILL (nguồn số 09) tọa độ vị 

trí xả thải X: 1265818.980; Y: 542754.357 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 106015’, 

múi chiếu 30). 

❖ Phương thức xả khí thải: Khí thải sau xử lý được xả ra môi trường qua ống khói, ống 

thải, xả liên tục 24/24 giờ. 

4.2.6 Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố  

- Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dưỡng định kỳ các công trình 

xử lý khí thải để có biện pháp khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo khí thải đạt quy 

chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường.  

- Tuân thủ quy trình vận hành và các yêu cầu kỹ thuật của các thiết bị; định kỳ kiểm 

tra, bảo dưỡng các máy móc thiết bị; bố trí các thiết bị dự phòng (quạt hút,...) để 

kịp thời thay thế khi xảy ra sự cố.  

- Đào tạo đội ngũ công nhân nắm vững quy trình vận hành và có khả năng sửa chữa, 

khắc phục khi sự cố xảy ra.  

- Trong trường hợp xảy ra sự cố, dừng hoạt động sản xuất, kiểm tra khắc phục và 

hoạt động sản xuất chỉ được tiếp tục khi các hệ thống xử lý khí thải đảm bảo yêu 

cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường.  

- Đối với sự cố môi trường lớn, dừng hoạt động sản xuất, thông báo cho cơ quan có 

chức năng về môi trường để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

4.3 Nội dung cấp phép về tiếng ồn, độ rung 

4.3.1 Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

− Nguồn số 01: Khu vực đặt máy CPP trong quá trình ép sợi ở quy trình sản xuất, gia 

công cacbon prepreg dạng cuộn từ sợi cacbon. 

− Nguồn số 02: Khu vực đặt máy RP trong quá trình tráng phú nhựa ở quy trình sản xuất, 

gia công cacbon prepreg dạng cuộn từ sợi cacbon. 

− Nguồn số 03: Máy cắt từ quá trình sản xuất tấm Carbon. 

− Nguồn số 04: Máy cắt từ quá trình sản xuất vật liệu nội ngoại thất xe ô tô, đường sắt, 

máy bay.   

− Nguồn số 05: Máy đục lỗ bắn ốc từ quá trình sản xuất vật liệu nội ngoại thất xe ô tô, 

đường sắt, máy bay.   

− Nguồn số 06: Máy mài từ quá trình sản xuất vật liệu nội ngoại thất xe ô tô, đường sắt, 

máy bay.   

4.3.2 Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 106015’, múi chiếu 30). 

- Nguồn số 01: Tọa độ X:1265667.913 Y: 542827.305. 
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- Nguồn số 02: Tọa độ X: 1265650.772 Y: 542874.913. 

- Nguồn số 03: Tọa độ X: 1265785.160 Y: 542736.200. 

- Nguồn số 04: Tọa độ X: 1265819.050 Y: 542822.452. 

- Nguồn số 05: Tọa độ X: 1265814.102 Y:542818.820. 

- Nguồn số 06: Tọa độ X: 1265808.578 Y: 542819.247. 

4.3.3 Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường  

Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

Bảng 50. Giá trị giới hạn cấp phép đối với tiếng ồn 

Stt 
Từ 06 giờ đến 

21 giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 

06 giờ (dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 Không Khu vực thông thường 

Ghi chú: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

Bảng 51. Giá trị giới hạn cấp phép đối với độ rung 

Stt 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép, dB Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 
Từ 06 giờ đến 

21 giờ 

Từ 21 giờ đến 

06 giờ 

1 70 60 Không Khu vực thông thường 

Ghi chú: QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

4.3.4 Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung  

❖ Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:  

- Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su 

tại chân máy móc, thiết bị.  

- Tiến hành kiểm tra, bôi trơn và bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị (tra dầu, mỡ, vệ 

sinh bụi bám trên cánh quạt...) đảm bảo động cơ hoạt động ổn định và hạn chế phát 

sinh tiếng ồn.  

❖ Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:  

- Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới 

hạn cho phép quy định. 

-  Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, độ 

rung. 
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4.4 Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

4.4.1 Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 

Bảng 52. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên 

Stt Tên chất thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Số lượng trung bình 

(kg/năm) Mã 

CTNH 

2023 2024 

1 
Hộp mực in thải có các 

thành phần nguy hại 
Rắn 0 0 08 02 04 

2 
Bóng đèn huỳnh quang và 

các thủy tinh hoạt tính thải  
Rắn 0 0 16 01 06 

3 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
Lỏng  0 0 17 02 03 

4 Bao bì mềm thải Rắn 0 0 18 01 01 

5 

Bao bì cứng bằng kim loại 

bao gồm cả bình chứa áp 

suất đảm bảo rỗng hoàn 

toàn 

Rắn 0 0 18 01 02 

6 

Bao bì cứng thải bằng nhựa 

(thùng, can nhựa chứa dầu 

nhớt, hóa chất thải) 

Rắn 0 0 18 01 03 

7 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, 

giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy 

hại 

Rắn 100 4.186 18 02 01 

8 

Hỗn hợp hóa chất phòng 

thí nghiệm thải có các 

thành phần nguy hại 

Lỏng 16,358 2.434 19 05 02 

9 Pin, ắc quy chỉ thải Rắn  0 0 16 01 12 

10 
Nước thải có nhiễm các 

thành phần nguy hại 
Lỏng 65 4.628 19 10 01 

11 

Các loại chất thải khác có 

các thành phần nguy hại vô 

cơ và hữu cơ 

Rắn/Lỏng/ 

Bùn 
0 0 19 12 03 
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Stt Tên chất thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Số lượng trung bình 

(kg/năm) Mã 

CTNH 

2023 2024 

12 Than hoạt tính thải Rắn 0 0 12 01 04 

Tổng  16.523 11.248  

Bảng 53. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

Stt Tên chất thải Số lượng (tấn/năm) 

1 
Sợi các-bon  

126.020 

2 
Nhựa Epoxy  

3 
Giấy chống dính 

4 
Màng PE (màng co) 

5 
Màng chống dính 

6 
Vải lót 

7 
Vải sợi thủy tinh 

8 
Vải sợi thủy tinh pre - preg 

9 
Sợi aramid 

10 
Lõi giấy 

11 
Hộp giấy 

12 
Tấm lót 

13 
Màng xốp 

14 
Băng dính OPP 

15 
Đai PP 

16 
Túi hạt chống ẩm 

17 
Pallet gỗ 

Bảng 54. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

Stt Nguồn phát sinh Khối lượng (kg/ngày) 

1  
Từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên làm 

việc tại dự án  
63  
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4.4.2 Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 

a) Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

Thiết bị lưu chứa: Sử dụng thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại có nắp đậy kín, đảm bảo 

điều kiện kín, khít đối với các thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại ở dạng lỏng. 

Diện tích kho chứa: 36 m². 

Thiết kế, cấu tạo của kho chứa: kho được xây tường gạch bao quanh, mái che bằng 

tôn; nền bê tông, có thiết bị phòng cháy chữa cháy, có gờ bao ngăn chất thải lỏng chảy tràn, 

rơi vãi, có biển cảnh báo và dán nhãn theo quy định. 

b) Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Thiết bị lưu chứa: được th gom vào kho chứa riêng biệt. 

Diện tích kho chứa 60 m² và 142,8 m². 

Khu vực chứa có kết cấu tường gạch bao quanh, nền bê tông, có mái che, bố trí gờ 

chắn tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. 

c) Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

Bố trí các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt tại các khu vực phát sinh, sau đó lưu giữ tạm 

thời để đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

4.5 Yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

❖ Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với khu giữ chất thải rắn, chất thải 

nguy hại 

- Thiết kế đúng quy định khu lưu giữ chất thải và thu gom, lưu giữ, xử lý toàn bộ các 

loại chất thu rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại phát 

sinh trong quá trình xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị và vận hành Dự án đảm bảo các 

yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định của Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 

của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường;Thông tư 02/2022/TT – BNTMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường; Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Có biện pháp kiểm soát, thu gom chất thải lỏng 

rò rỉ tại khu vực lưu giữ chất thải. 

❖ Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

- Lắp đặt hệ thống báo cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy phù hợp 

với tính chất, đặc điểm của dự án, đảm bảo chất lượng và hoạt động theo phương án 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy; 

- Định kỳ bảo trì trang thiết bị phòng cháy chữa cháy; 

- Định kỳ tổ chức các buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy cho toàn bộ cán bộ công nhân 

viên; 
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- Thực hiện đầy đủ các công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ theo 

đúng quy định pháp luật. 

❖ Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hoá chất 

- Khu vực chứa hóa chất tại dự án được thiết kế đáp ứng các yêu cầu theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN 5507:2002: Hóa chất nguy hiểm – Quy phạm an toàn trong sản xuất, 

kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển; Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4604:2012: 

Công trình công nghiệp – Nhà sản xuất – Tiêu chuẩn thiết kế; Thông tư số 48/2020/TT 

– BCT ngày 21/12/2020 của Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy 

hiểm và Quy chuẩn QCVN 06:2020/BXD – An toàn cháy cho nhà và công trình. 

- Nền kho chứa hóa chất bằng phẳng, xung quanh chỗ để hóa chất có gờ cao ít nhất 0,1 

mét. 

- Sàn kho chứa hóa chất được thiết kế đặc biệt, có khả năng chịu tải và chống thấm. Ngoài 

ra sàn kho chứa hóa chất còn được thiết các đường rãnh thu gom hóa chất dạng lỏng. 

- Đối với hóa chất đóng bao phải xếp trên bục hoặc trên giá đỡ, cách tường ít nhất 0,5 m, 

hóa chất kỵ ẩm phải xếp trên bục cao tối thiểu 0,3m. 

- Hóa chất dạng lỏng chứa trong phuy, can,… và hóa chất dạng khí chứa trong các bình 

chịu áp lực phải được xếp đúng theo tính chất vật lý và hóa học của từng loại. 

4.6 Các nội dung thay đổi so với GPMT đã được cấp 

❖ Đối với sản phẩm 

Bảng 55. Bảng so sánh sản phẩm thay đổi so với GPMT đã cấp 

Stt Nội dung thay đổi 
Theo GPMT đã 

được cấp 

Thay đổi xin 

cấp GPMT mới 
Ghi chú 

1 
Sản xuất và gia công các sản 

phẩm từ sợi các-bon 

3.000.000 

m/năm 
2.500.000 m/năm 

Giảm công 

suất 

2 
Tấm sợi các-bon (có hoặc 

không phủ keo) 

28.000.000 

m2/năm 

20.000.000 

m2/năm 

Giảm công 

suất 

3 

Sản xuất và gia công các 

sản phẩm từ vải sợi thủy 

tinh (có hoặc không phủ 

keo) 

499 tấn/năm 490 tấn/năm 
Giảm công 

suất 

4 
Sản xuất vật liệu nội thất 

và ngoại thất xe đường sắt 
20.000 bộ/năm 20.000 bộ/năm 

Không thay 

đổi 

5 
Sản xuất nội ngoại thất ô 

tô 
20.000 bộ/năm 20.000 bộ/năm 

Không thay 

đổi 

6 

Sản xuất vật liệu nội 

ngoại thất hàng không 

(máy bay) 

2.000.000 

m2/năm 

2.000.000 

m2/năm 

Không thay 

đổi 
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Stt Nội dung thay đổi 
Theo GPMT đã 

được cấp 

Thay đổi xin 

cấp GPMT mới 
Ghi chú 

7 
Sản xuất các sản phẩm từ 

sợi aramid 
- 500.000 m/năm 

Bổ sung 

thêm 

8 
Tấm sợi aramid (có hoặc 

không phủ keo) 
- 

2.000.000 

m2/năm 

Bổ sung 

thêm 

9 

Sản xuất gia công các sản 

phẩm từ   vải sợi aramid 

(có hoặc không phủ keo) 

- 
9  

tấn/năm 

Bổ sung 

thêm 

10 
Điều chế gia các các chất 

kết dính từ nhựa 
- 

2.000.000 

m2/năm 

Bổ sung 

thêm 

❖ Đối với nước thải 

Bảng 56. Bảng so sánh nước thải thay đổi so với GPMT đã cấp 

Stt Nội dung thay đổi 
Theo GPMT đã 

được cấp 

Thay đổi xin 

cấp GPMT mới 
Ghi chú 

1 
Lưu lượng nước thải sinh 

hoạt phát sinh 
8 m3/day 6 m3/day Giảm  

2 Bể tự hoại 03 ngăn 02 ngăn 

Điều chỉnh 

loại bể tự 

hoại 

3 
Lưu lượng nước thải sản 

xuất phát sinh 

2 m3/lần 

(khoảng 2 

lần/năm) 

2 m3/lần 

(khoảng 1 

lần/năm) 

Giảm tần 

suất phát 

sinh 

❖ Đối với nội dung đề xuất cấp phép xả khí thải 

Bảng 57. Bảng so sánh khí thải phát sinh thay đổi so với GPMT đã cấp 

Stt Theo GPMT đã được cấp 
Thay đổi xin cấp GPMT 

mới 
Ghi chú 

1 

Nguồn số 01: Khí thải phát 

sinh từ quá trình tráng phủ 

nhựa và sấy sau tráng phủ 

(sản xuất các sản phẩm từ vải 

sợi thủy tinh), công suất 400 

m3/h. Tọa độ vị trí xả thải X: 

1265665.393; Y: 542781.845 

- 
Không phát 

sinh 
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Stt Theo GPMT đã được cấp 
Thay đổi xin cấp GPMT 

mới 
Ghi chú 

2 

Nguồn số 02: Bụi phát sinh từ 

quá trình chà nhám/quét bột 

(dust collector 1), công suất 

6.000 m3/h. Tọa độ vị trí xả 

thải X: 1265763.704; Y: 

542775.649 

Nguồn số 01: Bụi phát sinh 

từ quá trình cắt (máy Dust 

Collector 1 - 01 nguồn) với 

lưu lượng thải tối đa 6.000 

m3/giờ. Tọa độ vị trí xả 

thải X: 1265812.074; Y: 

542824.144 

Đổi tên nguồn 

phát sinh, tạo 

độ phát sinh 

3 

Nguồn số 03: Bụi phát sinh từ 

quá trình chà nhám/quét bột 

(dust collector 2), công suất 

6.000 m3/h. Tọa độ vị trí xả 

thải X: 1265840.512; Y: 

542772.513 

Nguồn số 02: Bụi phát sinh 

từ quá trình cắt (máy Dust 

Collector 2 - 01 nguồn) với 

lưu lượng thải tối đa 6.000 

m3/giờ. Tọa độ vị trí xả 

thải X: 1265809.675; Y: 

542824.074 

Đổi tên nguồn 

phát sinh, tạo 

độ phát sinh 

4 

Nguồn số 04: Khí thải phát 

sinh từ quá trình phủ sơn và 

làm khô (A.C Tower 1), công 

suất 9.000 m3/h. Tọa độ vị trí 

xả thải X: 1265812.868; Y: 

542778.613 

Nguồn số 04: Khí thải phát 

sinh từ quá trình phủ 

gelcoat (máy A.C Tower 1 

- 01 nguồn) lưu lượng thải 

tối đa 9.000 m3/giờ. Tọa độ 

vị trí xả thải X: 

1265877.082; Y: 

542731.648 

Đổi tên nguồn 

phát sinh, tạo 

độ phát sinh 

5 

Nguồn số 05: Khí thải phát 

sinh từ quá trình phủ sơn và 

làm khô (A.C Tower 2), công 

suất 9.000 m3/h. Tọa độ vị trí 

xả thải X: 1265818.980; Y: 

542754.357 

Nguồn số 05: Khí thải phát 

sinh từ quá trình Putty sửa 

lỗi sản phẩm (máy A.C 

Tower 2 - 01 nguồn) lưu 

lượng thải tối đa 9.000 

m3/giờ. Tọa độ vị trí xả 

thải X: 1265788.012; Y: 

542823.811 

Đổi tên nguồn 

phát sinh, tạo 

độ phát sinh 

6 

Nguồn số 06:Máy phát điện 

dự phòng. Tọa độ vị trí xả 

thải X: 1265827.686; Y: 

542766.541 

- 
Không phát 

sinh 

7 - 

Nguồn số 03: Bụi phát sinh 

từ quá trình quá trình chà 

nhám/quét bột (máy Dust 

corrector - 01 nguồn) với 

lưu lượng thải tối đa 

Phát sinh 

thêm 
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Stt Theo GPMT đã được cấp 
Thay đổi xin cấp GPMT 

mới 
Ghi chú 

12.000 m3/ giờ. Tọa độ vị 

trí xả thải X: 1265794.918; 

Y: 542823.948 

8 - 

Nguồn số 06: Khí thải phát 

sinh từ quá trình sơn lót 

(máy A.C Tower 3 - 01 

nguồn) lưu lượng thải tối 

đa 6.000 m3/giờ. Tọa độ vị 

trí xả thải X: 1265784.086; 

Y: 542823.158 

Phát sinh 

thêm 

9 - 

Nguồn số 07: Khí thải phát 

sinh từ quá trình sơn phủ 

(máy A.C Tower 4 - 01 

nguồn) lưu lượng thải tối 

đa 36.000 m3/giờ. Tọa độ 

vị trí xả thải X: 

1265773.108; Y: 

54220.027 

Phát sinh 

thêm 

10 - 

Nguồn số 08: Bụi từ công 

đoạn trộn các chất xúc 

tác/chất đóng rắn với keo 

epoxy (Bag fiter - 01 

nguồn) lưu lượng thải tối 

đa 4.800 m3/giờ. Tọa độ vị 

trí xả thải X: 1265812.868; 

Y: 542778.613 

Phát sinh 

thêm 

11 - 

Nguồn số 09: Khí thải từ 

quá trình quá trình nghiền 

hỗn hợp keo Epoxy dạng 

lỏng ở máy 3MILL lưu 

lượng thải tối đa 6.000 

m3/giờ. Tọa độ vị trí xả 

thải X: 1265818.980; Y: 

542754.357 

Phát sinh 

thêm 

❖ Đối với nội dung đề xuất cấp phép tiếng ồn, độ rung 

Bảng 58. Bảng so sánh nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung thay đổi so với GPMT đã cấp 
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Stt Theo GPMT đã được cấp Thay đổi xin cấp GPMT mới Ghi chú 

1 

Nguồn số 01: Khu vực đặt 

máy CPP trong quá trình ép 

sợi ở quy trình sản xuất, gia 

công cacbon prepreg dạng 

cuộn từ sợi cacbon. Tọa độ 

X:1265667.913 Y: 

542827.305 

Nguồn số 01: Khu vực đặt máy 

CPP trong quá trình ép sợi ở quy 

trình sản xuất, gia công cacbon 

prepreg dạng cuộn từ sợi 

cacbon. Tọa độ X:1265667.913 

Y: 542827.305 

Không thay đổi 

2 

Nguồn số 02: Khu vực đặt 

máy RP trong quá trình tráng 

phú nhựa ở quy trình sản 

xuất, gia công cacbon 

prepreg dạng cuộn từ sợi 

cacbon. Tọa độ X: 

1265650.772 Y: 542874.913 

Nguồn số 02: Khu vực đặt máy 

RP trong quá trình tráng phú 

nhựa ở quy trình sản xuất, gia 

công cacbon prepreg dạng cuộn 

từ sợi cacbon. Tọa độ X: 

1265650.772 Y: 542874.913 

Không thay đổi 

3 

Nguồn số 03: Máy cắt từ quá 

trình sản xuất tấm Carbon. 

Tọa độ X: 1265785.160 Y: 

542736.200 

Nguồn số 03: Máy cắt từ quá 

trình sản xuất tấm Carbon. Tọa 

độ X: 1265785.160 Y: 

542736.200 

Không thay đổi 

4 

Nguồn số 4: Máy ép từ quá 

trình sản xuất tấm carbon. 

Tọa độ X: 1265806.985 Y: 

542744.978 

- 
Không phát 

sinh 

5 

Nguồn số 5: Máy sấy từ quá 

trình sản xuất cuộn carbon. 

Tọa độ X: 1265776.258 Y: 

542743.808 

- 
Không phát 

sinh 

6 

Nguồn số 06: Máy cắt từ quá 

trình sản xuất vật liệu nội 

ngoại thất xe ô tô, đường sắt, 

máy bay.  Tọa độ X: 

1265819.050 Y: 542822.452 

Nguồn số 04: Máy cắt từ quá 

trình sản xuất vật liệu nội ngoại 

thất xe ô tô, đường sắt, máy bay. 

Tọa độ X: 1265819.050 Y: 

542822.452   

Không thay đổi 

7 

Nguồn số 07: Khu vực đặt 

máy phát điện dự phòng. Tọa 

độ: X: 1265827.686 Y: 

542766.541 

- 
Không phát 

sinh 

8 - 
Nguồn số 05: Máy đục lỗ bắn ốc 

từ quá trình sản xuất vật liệu nội 

ngoại thất xe ô tô, đường sắt, 

Phát sinh thêm 
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Stt Theo GPMT đã được cấp Thay đổi xin cấp GPMT mới Ghi chú 

máy bay.  Tọa độ X: 

1265814.102 Y:542818.820 

9 - 

Nguồn số 06: Máy mài từ 

quá trình sản xuất vật liệu 

nội ngoại thất xe ô tô, đường 

sắt, máy bay. Tọa độ X: 

1265808.578 Y: 542819.247 

Phát sinh 

thêm 

Bảng 59. Bảng so sánh diện tích các khu vực lưu chứa rác thải các loại thay đổi so với 

GPMT đã cấp 

Stt Nội dung thay đổi 
Theo GPMT đã 

được cấp 

Thay đổi xin cấp 

GPMT mới 
Ghi chú 

1 Kho CTNH 20 m2 36 m2 Tăng diện tích 

2 Kho CTR CNTT 20 m2 60 m2 và 142,8 m2 Tăng diện tích 
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CHƯƠNG 5.  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

5.1 Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường: 

5.1.1 Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở 

Bảng 60. Danh mục công trình bảo vệ môi trường 

Stt Hạng mục Số lượng Công suất 

1 Hệ thống thu gom nước mưa 01 - 

2 Hệ thống thu gom nước thải 01 - 

4 Bể tự hoại   

5 HTXL nước thải 01 10 m3/ngày.đêm 

6 
Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình cắt (Dust 

corrector) 
02 6.000 m3/giờ 

7 
Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình chà 

nhám/quét bột (Dust corrector) 
01 12.000 m3/giờ 

8 
Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình phủ gelcoat 

(máy A.C Tower 1) 
01 9.000 m3/giờ 

9 
Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình Putty sửa 

lỗi sản phẩm (máy A.C Tower 2) 
01 9.000 m3/giờ 

10 
Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn lót 

(máy A.C Tower 3) 
01 6.000 m3/giờ 

11 
Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn phủ 

(máy A.C Tower 4) 
01 36.000 m3/giờ 

12 
Hệ thống xử lý bụi từ  công đoạn trộn các chất 

xúc tác/chất đóng rắn với keo epoxy (Bag fiter) 
01 4.800 m3/giờ 

13 

Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình quá trình 

nghiền hỗn hợp keo Epoxy dạng lỏng ở máy 

3MILL (AC Tower) 

01 6.000 m3/giờ 

14 Kho chứa CTNH 01 36 m2 

15 Kho chứa CTCN thông thường 01 60 m2 
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Stt Hạng mục Số lượng Công suất 

16 Kho chứa CTCN thông thường 01 142,8 m2 

Nguồn: Công ty TNHH HCM Vina. 

Bảng 61. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 

Stt Tên công trình Kế hoạch thực hiện 

1 
Lấy mẫu phân tích chất lượng môi 

trường nước thải 

Định kỳ 01 lần/năm lấy mẫu phân tích chất 

lượng môi trường nước (thực hiện lấy mẫu theo 

yêu cầu của KCN Becamex Bình Phước). 

2 
Lấy mẫu phân tích chất lượng khí 

thải sau HTXL 

Định kỳ 04 lần/năm lấy mẫu phân tích chất 

lượng môi trường khí thải  

3 

Hợp đồng thu gom chất thải rắn 

sinh hoạt, chất thải công nghiệp 

thông thường, chất thải nguy hại 

Suốt quá trình hoạt động 

4 
Lập báo cáo công tác bảo vệ môi 

trường 

1 lần/năm lập báo cáo gửi cơ quan có chức năng 

báo cáo về tình hình hoạt động và chất lượng 

môi trường 

5 Vệ sinh khuôn viên cơ sở Trong suốt quá trình hoạt động 

Nguồn: Công ty TNHH HCM Vina. 

5.1.2 Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

- Trong quá trình hoạt động, Chủ Cơ sở sẽ quản lý toàn bộ công tác bảo vệ môi trường 

của Cơ sở: vận hành hệ thống xử lý nước thải, vận hành hệ thống xử lý khí thải, lập báo cáo 

công tác bảo vệ môi trường định kỳ gửi về cho đơn vị quản lý, hợp đồng với đơn vị chức năng 

thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại. 

- Công ty phân công và đào tạo 1 nhân viên phụ trách công tác BVMT cho Cơ sở. Nhân 

viên đó chịu trách nhiệm vận hành, theo dõi và báo cáo cho ban lãnh đạo về tình hình hoạt 

động của các công trình cũng như các sự cố để Ban giám đốc nhanh chóng nắm bắt được các 

sự cố và có chỉ đạo thích hợp. 

5.1.3 Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường 

- Cơ sở đã định kỳ thực hiện quan trắc chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý với tần 

suất 01 lần/năm và thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm nộp lên Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước. 

5.2 Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải: 

Tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh qua các năm 
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Bảng 62. Tổng lưu lượng nước thải phát sinh qua các năm  

Loại nước thải 
Lưu lượng phát sinh (m3/năm) 

Năm 2023 Năm 2024 

Nước thải sinh hoạt 1.812 1.800 

Nguồn: Công ty TNHH HCM Vina. 

Trong quá trình hoạt động thì Cơ sở đã tiến hành quan trắc chất lượng nước thải sau 

hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 10 m3/ngày đêm tại hố ga trước khi đấu nối vào 

hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước 

trong năm 2023 và 2024.  

- Vị trí quan trắc: Hố ga trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập 

trung của Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước 

- Tọa độ vị trí quan trắc: X = 542758; Y = 1265907 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 

106015’, múi chiếu 30) 

Bảng 63. Kết quả quan trắc chất lượng nước thải 

Thông số Đơn vị 

Kết quả 
Tiêu chuẩn KCN Becamex – 

Bình Phước (QCVN 

40:2011/BTNMT cột B) 
24/03/ 

2023 

20/03/ 

2024 

pH - 7,84 6,22 5,5 – 9 

TSS mg/L 70 27 100 

COD mg/L 126 35 150 

BOD mg/L 46 11 50 

Tổng N mg/L 30,6 16,3 40 

Tổng P mg/L 4,39 1,46 6 

Tổng dầu mỡ mg/L 8,5 KPH - 

Coliform MPN/100mL 4.600 1.500 5.000 

Nguồn: Công ty TNHH HCM Vina. 

Nhận xét: Kết quả quan trắc chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt công suất 10 m3/ngày đêm tại hố ga trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải tập trung của Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước trong năm 2023 và 2024 đều đạt 

Tiêu chuẩn KCN Becamex – Bình Phước (QCVN 40:2011/BTNMT cột B). 
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5.3 Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải 

Trong quá trình hoạt động thì cơ sở đã tiến hành quan trắc chất lượng khí thải sau các 

hệ thống xử lý bụi, khải thải trong năm 2023 và 2024.  

- Vị trí quan trắc và tọa độ điểm quan trắc: 

o Ống thoát khí thải hệ thống xử lý khí thải từ quá trình tráng phủ nhựa và sấy sau tráng 

phủ ở quy trình sản xuất, gia công các sản phẩm từ sợi thủy tinh pre-preg, tọa độ vị 

trí xả thải X: 1265665.393; Y: 542781.845 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 106015’, 

múi chiếu 30). 

o Ống thoát khí hệ thống xử lý bụi từ quá trình chà nhám/quét bột (Ống số 1), tọa độ vị 

trí xả thải X: 1265763.704; Y: 542775.649 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 106015’, 

múi chiếu 30). 

o Ống thoát khí hệ thống xử lý bụi từ quá trình chà nhám/quét bột (Ống số 2), tọa độ vị 

trí xả thải X: 1265840.512; Y: 542772.513 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 106015’, 

múi chiếu 30). 

o Ống thoát khí hệ thống xử lý khí thải từ quá trình phủ sơn và làm khô (Ống số 1), tọa 

độ vị trí xả thải X: 1265812.868; Y: 542778.613 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 

106015’, múi chiếu 30). 

o Ống thoát khí hệ thống xử lý khí thải từ quá trình phủ sơn và làm khô (Ống số 2) tọa 

độ vị trí xả thải X: 1265818.980; Y: 542754.357 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 

106015’, múi chiếu 30). 

Bảng 64. Kết quả quan trắc khí thải tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải từ quá 

trình tráng phủ nhựa và sấy sau tráng phủ 

Thông số Đơn vị 

Kết quả 

QCVN 

20:2009/BTNMT 01/07/ 

2023 

09/12/ 

2023 

15/06/ 

2024 

12/09/ 

2024 

04/12/ 

2024 

1,3 - Butadien mg/Nm3 KPH KPH KPH KPH KPH 2.200 

Nguồn: Công ty TNHH HCM Vina. 

Nhận xét: Kết quả quan trắc khí thải tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải từ 

quá trình tráng phủ nhựa và sấy sau tráng phủ trong năm 2023 và 2024 đều đạt QCVN 

20:2009/BTNMT. 
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Bảng 65. Kết quả quan trắc khí thải tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý bụi từ quá trình 

chà nhám/quét bụi 

Vị 

trí 

Thông 

số 

Đơn 

vị 

Kết quả QCVN 

19:2009/ 

BTNMT cột 

B với Kp 

=1,0; Kv=1,0 

01/07 

/2023 

05/10/ 

2023 

09/12/ 

2023 

13/03/ 

2024 

15/06/ 

2024 

12/09/ 

2024 

04/12/ 

2024 

Ống 

số 1 
Bụi 

mg/ 

Nm3 
42 106 110,5 89,8 87,5 81,4 82,6 

200 

Ống 

số 2 
Bụi 

mg/ 

Nm3 
37 112 170,8 104,6 106,1 107,4 104,3 

Nguồn: Công ty TNHH HCM Vina. 

Nhận xét: Kết quả quan trắc khí thải tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý bụi từ quá 

trình chà nhám/quét bụi trong năm 2023 và 2024 đều đạt QCVN 19:2009/BTNMT cột B với 

Kp. 

Bảng 66. Kết quả quan trắc khí thải tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải từ quá 

trình phủ sơn và làm khô 

Vị 

trí 

Thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 

20:2009/ 

BTNMT 

01/07/ 

2023 

05/10/ 

2023 

09/12 

/2023 

20/03/ 

2024 

15/06/ 

2024 

12/09/ 

2024 

04/12/ 

2024 

Ống 

số 1 

Toluen 
mg/ 

Nm3 
17,6 9,2 8,5 17,8 14,7 12,1 10,8 750 

Xylen 
mg/ 

Nm3 
23,8 <3 <3 <3 <3 7,2 7,5 870 

Benzen 
mg/ 

Nm3 
KPH KPH KPH <3 <3 <3 <3 5 

Ống 

số 2 

Toluen 
mg/ 

Nm3 
21,5 9,8 8,01 18,4 16,6 14,3 12,1 750 

Xylen 
mg/ 

Nm3 
30,1 <3 <3 <3 <3 6,7 6,9 870 

Benzen 
mg/ 

Nm3 
KPH KPH KPH <3 <3 <3 <3 5 
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Nguồn: Công ty TNHH HCM Vina. 

Nhận xét: Kết quả quan trắc khí thải tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải từ 

quá trình phủ sơn và làm khô trong năm 2023 và 2024 đều đạt QCVN 20:2009/BTNMT. 

5.4 Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

Bảng 67. Khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh qua các năm  

Stt Tên chất thải 
Số lượng (kg/năm) Đơn vị thu gom, xử lý 
2023 2024 

1 Chất thải rắn sinh hoạt 19.026 18.900 
Công ty TNHH Môi 

trường Nguyên Dũng 

Nguồn: Công ty TNHH HCM Vina. 

Bảng 68. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh qua các năm  

Stt Tên chất thải 

Số lượng (tấn/năm) 
Đơn vị thu gom, xử lý 

2023 2024 

1 Sợi các-bon  

76.980 126.020 
Công ty TNHH Môi 

trường Cao Gia Quý 

2 Nhựa Epoxy  

3 Giấy chống dính 

4 Màng PE (màng co) 

5 Màng chống dính 

6 Vải lót 

7 Vải sợi thủy tinh 

8 Vải sợi thủy tinh pre - preg 

9 Sợi aramid 

10 Lõi giấy 

11 Hộp giấy 

12 Tấm lót 

13 Màng xốp 

14 Băng dính OPP 

15 Đai PP 

16 Túi hạt chống ẩm 

17 Pallet gỗ 

Nguồn: Công ty TNHH HCM Vina. 
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Bảng 69. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh qua các năm  

Stt Tên chất thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Số lượng trung bình 

(kg/năm) Mã 

CTNH 

Đơn vị 

thu 

gom, xử 

lý 2023 2024 

1 
Hộp mực in thải có các 

thành phần nguy hại 
Rắn 0 0 08 02 04 

Công ty 

TNHH 

Môi 

trường 

Cao Gia 

Quý 

2 

Bóng đèn huỳnh quang 

và các thủy tinh hoạt 

tính thải  

Rắn 0 0 16 01 06 

3 
Dầu động cơ, hộp số và 

bôi trơn tổng hợp thải 
Lỏng  0 0 17 02 03 

4 Bao bì mềm thải Rắn 0 0 18 01 01 

5 

Bao bì cứng bằng kim 

loại bao gồm cả bình 

chứa áp suất đảm bảo 

rỗng hoàn toàn 

Rắn 0 0 18 01 02 

6 

Bao bì cứng thải bằng 

nhựa (thùng, can nhựa 

chứa dầu nhớt, hóa 

chất thải) 

Rắn 0 0 18 01 03 

7 

Chất hấp thụ, vật liệu 

lọc, giẻ lau, vải bảo vệ 

thải bị nhiễm các thành 

phần nguy hại 

Rắn 100 4.186 18 02 01 

8 

Hỗn hợp hóa chất 

phòng thí nghiệm thải 

có các thành phần nguy 

hại 

Lỏng 16,358 2.434 19 05 02 

9 Pin, ắc quy chỉ thải Rắn  0 0 16 01 12 

10 
Nước thải có nhiễm các 

thành phần nguy hại 
Lỏng 65 4.628 19 10 01 

11 

Các loại chất thải khác 

có các thành phần nguy 

hại vô cơ và hữu cơ 

Rắn/Lỏng/ 

Bùn 
0 0 19 12 03 
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Stt Tên chất thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Số lượng trung bình 

(kg/năm) Mã 

CTNH 

Đơn vị 

thu 

gom, xử 

lý 2023 2024 

12 Than hoạt tính thải Rắn 0 0 12 01 04  

Tổng  16.523 11.248   

Nguồn: Công ty TNHH HCM Vina. 

5.5 Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

Trong 2 năm gần nhất cơ không có tiếp đoàn thanh kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi 

trường. 

 

  



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Công ty TNHH HCM Vina         172 

CHƯƠNG 6.  
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ  

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1 Kế hoạch vận hành thử nhiệm công trình xử lý chất thải của Cơ sở 

6.1.1 Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Căn cứ theo Khoản 1 và Khoản 2, Điều 31 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ thì cơ sở đề xuất kế hoạch vận hành thử nhiệm cho các công trình xử lý chất 

thải của cơ sở như sau: 

Bảng 70. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

Công trình  

bảo vệ môi trường 
Công suất 

Thời gian  

bắt đầu 

Thời gian  

kết thúc 

Công suất dự 

kiến đạt 

được 

HTXL nước thải 
10 

m3/ngày.đêm 

Tháng 

11/2025 

Không quá 

06 tháng kể 

từ ngày bắt 

đầu vận hành 

thử nghiệm 

70% 

Hệ thống xử lý khí thải từ 

quá trình cắt (Dust 

corrector số 1) 

6.000 m3/giờ 

Hệ thống xử lý khí thải từ 

quá trình cắt (Dust 

corrector số 2) 

6.000 m3/giờ 

Hệ thống xử lý khí thải từ 

quá trình chà nhám/quét 

bột (Dust corrector) 

12.000 

m3/giờ 

Hệ thống xử lý khí thải từ 

quá trình phủ gelcoat (máy 

A.C Tower 1) 

9.000 m3/giờ 

Hệ thống xử lý khí thải từ 

quá trình Putty sửa lỗi sản 

phẩm (máy A.C Tower 2) 

9.000 m3/giờ 

Hệ thống xử lý khí thải từ 

quá trình sơn lót (máy A.C 

Tower 3) 

6.000 m3/giờ 

Hệ thống xử lý khí thải từ 

quá trình sơn phủ (máy A.C 

Tower 4) 

36.000 

m3/giờ 
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Công trình  

bảo vệ môi trường 
Công suất 

Thời gian  

bắt đầu 

Thời gian  

kết thúc 

Công suất dự 

kiến đạt 

được 

Hệ thống xử lý bụi từ  công 

đoạn trộn các chất xúc 

tác/chất đóng rắn với keo 

epoxy (Bag fiter) 

4.800 m3/giờ 

Hệ thống xử lý khí thải từ 

quá trình quá trình nghiền 

hỗn hợp keo Epoxy dạng 

lỏng ở máy 3MILL (AC 

Tower) 

6.000 m3/giờ 

6.1.2 Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải 

Bảng 71. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý 

Stt Vị trí lấy mẫu 
Thông số giám 

sát 

Số lượng,tần suất, thời 

gian lấy mẫu 

Quy chuẩn/tiêu 

chuẩn so sánh 

A Nước thải 

1 

Đầu ra của hệ 

thống xử lý nước 

thải sinh hoạt 

công suất 10 

m3/ngày.đêm tại 

hố ga trước khi 

đấu nối vào hệ 

thống thu gom, xử 

lý nước thải tập 

trung của Khu 

công nghiệp 

Becamex - Bình 

Phước 

pH, TSS, BOD5, 

COD, tổng nitơ, 

tổng phốt pho 

(tính theo P), 

tổng dầu mỡ 

khoáng, 

Coliform 

+ Vận hành thử nghiệm: 

cơ sở không thuộc đối 

tượng quy định khoản 4 

Điều 21 Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022. Do đó, 

Cơ sở lựa chọn vận hành 

thử nghiệm trong vòng 45 

ngày: tần suất quan trắc 

nước thải là 15 ngày/lần 

(đo đạc, lấy và phân tích 

mẫu tổ hợp đầu vào và 

đầu ra của công trình xử 

lý nước thải). 

+Vận hành ổn định: Cơ 

sở thuộc đối tượng quy 

định tại khoản 5, Điều 21 

Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT ngày 

10/01/2021 vì vậy Cơ sở 

phải thực hiện quan trắc 

Tiêu chuẩn tiếp 

nhận nước thải 

của KCN 

Becamex – Bình 

Phước (QCVN 

40:2011/BTNMT, 

cột B) 



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Công ty TNHH HCM Vina         174 

Stt Vị trí lấy mẫu 
Thông số giám 

sát 

Số lượng,tần suất, thời 

gian lấy mẫu 

Quy chuẩn/tiêu 

chuẩn so sánh 

03 mẫu đơn trong 03 ngày 

liên tiếp của giai đoạn vận 

hành ổn định. 

Như vậy, tổng thời gian 

vận hành hệ thống xử lý 

nước thải là 48 ngày. 

B Bụi, khí thải 

1 

Ống thoát khí hệ 

thống xử lý bụi từ 

quá trình cắt (máy 

Dust Collector 1 -

nguồn số 01) 

Bụi 
+ Vận hành thử nghiệm: 

Cơ sở không thuộc đối 

tượng quy định khoản 4 

Điều 21 Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022. Do đó, 

Cơ sở lựa chọn vận hành 

thử nghiệm trong vòng 45 

ngày: tần suất quan trắc 

khí thải, bụi là 15 

ngày/lần (đo đạc,lấy và 

phân tích mẫu tổ hợp đầu 

vào và đầu ra của công 

trình xử lý bụi, khí thải). 

+Vận hành ổn định: Cơ 

sở thuộc đối tượng quy 

định tại khoản 5, Điều 21 

Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT ngày 

10/01/2021 vì vậy Cơ sở 

phải thực hiện quan trắc 

03 mẫu đơn trong 03 ngày 

liên tiếp của giai đoạn vận 

hành ổn định. 

Như vậy, tổng thời gian 

vận hành hệ thống xử lý 

bụi, khí thải là 48 ngày. 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

Cột B (Kp=1,0; 

Kv=1,0) 

2 

Ống thoát khí hệ 

thống xử lý bụi từ 

quá trình cắt (máy 

Dust Collector 2 - 

nguồn số 02) 

Bụi 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

Cột B (Kp=1,0; 

Kv=1,0) 

3 

Ống thoát khí hệ 

thống xử lý bụi từ 

quá trình chà 

nhám/quét bột 

(máy Dust 

corrector - nguồn 

số 03) 

Bụi 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

Cột B (Kp=1,0; 

Kv=1,0) 

4 

Ống thoát khí hệ 

thống xử lý khí 

thải từ quá trình 

phủ gelcoat (máy 

A.C Tower 1 -  

nguồn số 04) 

Xylen, Toluen, 

Benzen 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

5 

Ống thoát khí hệ 

thống xử lý khí 

thải từ quá trình 

Putty sửa lỗi sản 

phẩm (máy A.C 

Tower 2 - nguồn 

số 05) 

Xylen, Toluen, 

Benzen 

QCVN 

20:2009/BTNMT 
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Stt Vị trí lấy mẫu 
Thông số giám 

sát 

Số lượng,tần suất, thời 

gian lấy mẫu 

Quy chuẩn/tiêu 

chuẩn so sánh 

6 

Ống thoát khí hệ 

thống xử lý khí 

thải từ quá trình 

sơn lót (máy A.C 

Tower 3 - nguồn 

số 06) 

 
QCVN 

20:2009/BTNMT 

7 

Ống thoát khí hệ 

thống xử lý khí 

thải từ quá trình 

sơn phủ (máy A.C 

Tower 4 - nguồn 

số 07) 

 
QCVN 

20:2009/BTNMT 

8 

Ống thoát khí hệ 

thống xử lý bụi từ  

công đoạn các 

chất xúc tác/chất 

đóng rắn với keo 

epoxy (Bag fiter - 

nguồn số 08) 

Bụi 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

Cột B (Kp=1,0; 

Kv=1,0) 

9 

Ống thoát khí hệ 

thống xử lý khí 

thải từ quá trình 

quá trình nghiền 

hỗn hợp keo 

Epoxy dạng lỏng 

ở máy 3MILL 

(nguồn số 09) 

1,3-Butadien, 

Dimethylphenol, 

Allyl Alcohol, 

Propargyl 

alcohol 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

6.1.3 Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện Kế hoạch 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn Môi trường Hải Âu 

− Địa chỉ: 3 Tân Thới Nhất 20, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. HCM 

− Đại diện: Ông Thái Lê Nguyên 

− Chức vụ: Giám đốc. 

− Điện thoại: 028 3816 4421 

− Quyết định số 468/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 03 năm 2022 về việc chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi với mã số VIMCERTS 117. 

Công ty Cổ phần Tư vấn Môi trường Sài Gòn 

− Địa chỉ: 45/1 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 
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− Đại diện: Bà Trần Thị Thảo 

− Chức vụ: Giám đốc. 

− Điện thoại: 028.38 956 011 

− Quyết định số 3358/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 12 năm 2015 về việc chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ và quyết định 383/QĐ-BTNMT ngày 

21/02/2019, với mã số VIMCERTS 140. 

Trung tâm phân tích và phát triển khoa học công nghệ 

− Địa chỉ: Số 52 đường số 6, khu dân cư Khang An, phường Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, Tp. 

HCM. 

− Đại diện pháp luật: Bà Nguyễn Thị Thanh Mai. 

− Chức vụ: Giám đốc. 

− Quyết định số: 896/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 5 năm 2021 về việc chứng nhận đăng 

ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 

− Số VIMCERTS: 283. 

6.2 Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của 

pháp luật 

6.2.1 Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

a) Quan trắc nước thải 

Cơ sở đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung nên không thuộc đối tượng phải thực 

hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục, quan trắc nước thải định kỳ theo quy định tại khoản 

2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và khoản 46 Điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 

06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 97 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường. 

b) Quan trắc khí thải 

❖ Vị trí quan trắc:  

− Tại 02 ống thoát khí sau hệ thống xử lý bụi từ quá trình cắt. 

− Tại 01 ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải từ quá trình chà nhám/quét bột. 

− Tại 01 ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải từ quá trình phủ gelcoat (máy A.C 

Tower 1). 

− Tại 01 ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải từ quá trình Putty sửa lỗi sản phẩm 

(máy A.C Tower 2). 

− Tại 01 ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn lót (máy A.C Tower 

3). 

− Tại 01 ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn phủ (máy A.C Tower 

4). 

− Tại 01 ống thoát thoát khí hệ thống xử lý bụi từ công đoạn các chất xúc tác/chất đóng 

rắn với keo epoxy (Bag fiter). 

− Tại 01 ống thoát khí hệ thống xử lý khí thải từ quá trình quá trình nghiền hỗn hợp keo 

Epoxy dạng lỏng ở máy 3MILL. 
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❖ Tần suất quan trắc: 01 lần/năm. 

❖ Thông số quan trắc:  

− Tại 02 ống thoát khí sau hệ thống xử lý bụi từ quá trình cắt: Bụi. 

− Tại 01 ống thoát khí sau hệ thống xử lý bụi từ quá trình chà nhám/quét bột: Bụi. 

− Tại 01 ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải từ quá trình phủ gelcoat (máy A.C 

Tower 1): Xylen, Toluen, Benzen. 

− Tại 01 ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải từ quá trình Putty sửa lỗi sản phẩm 

(máy A.C Tower 2): Xylen, Toluen, Benzen. 

− Tại 01 ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn lót (máy A.C Tower 

3): Xylen, Toluen, Benzen. 

− Tại 01 ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sơn phủ (máy A.C Tower 

4): Xylen, Toluen, Benzen. 

− Tại 01 ống thoát thoát khí hệ thống xử lý bụi từ công đoạn các chất xúc tác/chất đóng 

rắn với keo epoxy (Bag fiter): Bụi. 

− Tại 01 ống thoát khí hệ thống xử lý khí thải từ quá trình quá trình nghiền hỗn hợp keo 

Epoxy dạng lỏng ở máy 3MILL: 1,3-Butadien, Dimethylphenol, Allyl Alcohol, 

Propargyl alcohol sẽ tiến hành quan trắc khi có quy chuẩn so sánh. 

❖ Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng:  

− QCVN 19:2009/BTNMT Cột B (Kp=1,0; Kv=1,0), QCVN 20:2009/BTNMT. Đối với 

các thông số Dimethylphenol, Allyl Alcohol, Propargyl alcohol sẽ tiến hành quan trắc 

khi có quy chuẩn so sánh. 

c) Giám sát chất thải rắn 

CTR được giám sát trong quá trình thu gom và xử lý tại khu vực cơ sở theo 3 loại sau: 

− Chất thải rắn sinh hoạt: Giám sát khối lượng. 

− Chất thải rắn sản xuất không nguy hại: Giám sát khối lượng và thành phần. 

− Chất thải rắn nguy hại Giám sát khối lượng và thành phần. 

Tần suất giám sát là thường xuyên và liên tục:  Định kỳ báo cáo theo đúng quy định. 

Các chỉ tiêu giám sát gồm: số lượng (kg/tháng), chủng loại và thành phần chất thải rắn 

phát sinh, số lượng chất thải rắn được thu gom, phân loại và tỷ lệ tái chế (%).  

Chủ cơ sở sẽ thực hiện nghiêm chế độ giám sát thường xuyên đối với các loại chất thải 

rắn đặc biệt là CTNH trong quá trình hoạt động của nhà máy. Tổ chức thu gom và xử lý CTR 

định kỳ để đảm bảo môi trường trong sạch không ảnh hưởng tới các khu vực xung quanh nhà 

máy.  

Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

6.2.2 Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Cơ sở không thuộc đối tượng quan trắc tự động, liên tục chất thải theo quy định tại khoản 

2 Điều 97, Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 
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6.3 Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục 

khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ Cơ sở 

Theo khoản 6 Điều 111 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 

và trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường đang hoạt động, Công ty đề xuất thêm chương 

trình quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải, để có số liệu theo dõi và báo cáo môi 

trường hằng năm cụ thể như sau: 

− Vị trí giám sát: 01 vị trí hố ga đấu nối nước thải. 

− Tần suất giám sát: 01 lần/năm. 

− Thông số giám sát: pH, TSS, BOD5, COD, tổng nitơ, tổng phốt pho (tính theo P), tổng 

dầu mỡ khoáng, Coliform. 

− Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Becamex – 

Bình Phước (QCVN 40:2011/BTNMT, cột B). 

6.4 Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Chủ cơ sở sẽ dành một khoản kinh phí hàng năm cho công việc giám sát chất lượng môi 

trường trong suốt quá trình hoạt động. Kinh phí dùng trong công tác giám sát môi trường 

được căn cứ trên đơn giá theo Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường 

số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý kinh phí 

sự nghiệp bảo vệ môi trường và Thông tư 231/2009/TT-BTC ngày 25/09/2002 của Bộ Tài 

chính về Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng cụ thể như sau: 

Bảng 72.  Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Stt Nội dung 

Vị trí 

quan 

trắc 

Thông số  

phân tích 

Định kỳ 

quan 

trắc 

Dự trù 

kinh phí 

(đồng) 

I Quan trắc nước thải 
10 

triệu/năm 

1 
Sau hệ thống xử lý 

nước thải của cơ sở  

01 mẫu 

tại hố ga 

đấu nối 

pH, TSS, BOD5, 

COD, tổng nitơ, 

tổng phốt pho (tính 

theo P), tổng dầu 

mỡ khoáng, 

Coliform. 

01 

lần/năm 
10 triệu/năm 

II Quan trắc bụi, khí thải 
32 

triệu/năm 

1 
Hệ thống xử lý bụi từ 

quá trình cắt 

02 mẫu 

tại 02 

ống 

thoát 

Bụi 
01 

lần/năm 
4 triệu/năm 
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Stt Nội dung 

Vị trí 

quan 

trắc 

Thông số  

phân tích 

Định kỳ 

quan 

trắc 

Dự trù 

kinh phí 

(đồng) 

I Quan trắc nước thải 
10 

triệu/năm 

2 

Hệ thống xử lý bụi từ 

quá trình chà 

nhám/quét bột 

01 mẫu 

tại 01 

ống 

thoát 

Bụi 
01 

lần/năm 
1 triệu/năm 

3 

Hệ thống xử lý khí thải 

từ quá trình phủ 

gelcoat (máy A.C 

Tower 1) 

01 mẫu 

tại 01 

ống 

thoát 

Xylen, Toluen, 

Benzen 

01 

lần/năm 
5 triệu/năm 

4 

Hệ thống xử lý khí thải 

từ quá trình Putty sửa 

lỗi sản phẩm (máy A.C 

Tower 2) 

01 mẫu 

tại 01 

ống 

thoát 

Xylen, Toluen, 

Benzen 

01 

lần/năm 
5 triệu/năm 

5 

Hệ thống xử lý khí thải 

từ quá trình sơn lót 

(máy A.C Tower 3) 

01 mẫu 

tại 01 

ống 

thoát 

Xylen, Toluen, 

Benzen 

01 

lần/năm 
5 triệu/năm 

6 

Hệ thống xử lý khí thải 

từ quá trình sơn phủ 

(máy A.C Tower 4) 

01 mẫu 

tại 01 

ống 

thoát 

Xylen, Toluen, 

Benzen 

01 

lần/năm 
5 triệu/năm 

7 

Hệ thống xử lý bụi từ 

công đoạn các chất xúc 

tác/chất đóng rắn với 

keo epoxy (Bag fiter) 

01 mẫu 

tại 01 

ống 

thoát 

Bụi 
01 

lần/năm 
1 triệu/năm 

8 

Hệ thống xử lý khí thải 

từ quá trình quá trình 

nghiền hỗn hợp keo 

Epoxy dạng lỏng ở 

máy 3MILL 

01 mẫu 

tại 01 

ống 

thoát 

1,3-Butadien, 

Dimethylphenol, 

Allyl Alcohol, 

Propargyl alcohol 

sẽ tiến hành quan 

trắc khi có quy 

chuẩn so sánh 

01 

lần/năm 
7 triệu/năm 

Tổng  42 triệu/năm 
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CHƯƠNG 7.  
CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Chúng tôi cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan như sau: 

Công ty TNHH HCM Vina cam kết thực hiện đầy đủ chương trình quản lý, giám sát 

môi trường như đã nêu trên (bao gồm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường mà 

cơ sở bắt buộc phải áp dụng); tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường . Nội dung 

cam kết cụ thể như sau:  

- Thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về Bảo vệ môi 

trường trong quá trình triển khai và thực hiện cơ sở. 

Cam kết xử lý nước thải đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Becamex – Bình 

Phước (QCVN 40:2011/BTNMT, cột B) trước khi đấu nối với hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của KCN Becamex – Bình Phước để KCN tiếp tục xử lý đạt cột A của QCVN 

40:2011/BTNMT. 

Áp dụng và thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống sự cố và giảm thiểu ô 

nhiễm như đã trình bày trong báo cáo, đồng thời tăng cường công tác đào tạo cán bộ về môi 

trường nhằm nâng cao năng lực quản lý môi trường. 

Cam kết đền bù thiệt hại do sự cố rủi ro mà hoạt động của Nhà máy gây ra đối với môi 

trường và con người. 

Cam kết thực hiện nghiêm túc các chương trình quản lý và giám sát môi trường như đã 

nêu ở trên của báo cáo. 

Chủ cơ sở cam kết vận hành các công trình bảo vệ môi trường đúng chức năng và đủ tải. 

Chủ cơ sở cam kết không xả hơi hóa chất, hợp chất hữu cơ bay hơi ra môi trường trong 

hoạt động sản xuất của cơ sở. 

Chủ cơ sở cam kết thực hiện các giải pháp kiểm soát ô nhiễm trong hoạt động sản xuất 

nhà máy. 

Chủ cơ sở cam kết vận hành các công trình thu gom và xử lý hợp chất hữu cơ bay hơi, 

bụi và bụi mịn trong hoạt động sản xuất của cơ sở. 

Chủ cơ sở cam kết đầu tư thiết bị, máy móc phục vụ cho các hệ thống thu gom và xử lý 

khí thải theo đúng quy định hiện hành. 

Chủ cơ sở cam kết sẽ có phương án dự phòng liên quan để khắc phục sự cố kịp thời hoặc 

là dừng sản xuất để không tiếp tục xả thải vào môi trường tiếp nhận. 

Chủ cơ sở cam kết thu gom chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, tuân thủ quy 

định về an toàn, PCCC, an toàn,…theo đúng quy định hiện hành. 

Chủ cơ sở cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu trong quá trình hoạt 

động gây sự môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của công nhân và môi trường. 

Chủ cơ sở cam kết báo cáo kịp thời về UBND tỉnh, Sở TNMT, Ban Quản lý khu kinh tế 

nếu xảy ra sự cố đối với công trình xử lý chất thải, sự cố dẫn đến ô nhiễm môi trường. 
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Chủ cơ sở cam kết báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hoặc đột xuất theo quy 

định. 

Chủ cơ sở đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất…để vận hành hiệu quả các 

công trình xử lý chất thải. Định kỳ kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các công trình xử lý chất thải. 

Chủ cơ sở cam kết vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải quan trắc môi 

trường sau khi được cấp phép môi trường theo đúng quy định của pháp luật. 

Chúng tôi bảo đảm về độ trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu trong báo cáo đề 

xuất cấp giấy phép môi trường này, kể cả các tài liệu đính kèm. Nếu có sai phạm, chúng tôi 

xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam. 

 

 

 



PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 



PHỤ LỤC 1:  

VĂN BẢN PHÁP LÝ  

 







































































































































































































PHỤ LỤC 2:  

HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ  

 



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TIA

Số (No): 28016

Ngày (Date) 02 tháng (month) 02 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH HCM VINA

Mã số thuế (Tax code): 3801168514

Địa chỉ (Address): Lô B2-C, Lô B2-K, KCN Becamex - Bình Phước, P. Minh Thành, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050028352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 1 năm 2024 từ ngày 01/01/2024 đến ngày

31/01/2024
kWh 189.100 - 352.001.300

 (kèm theo bảng kê số 1349724727 ngày 02 tháng 02 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 352.001.300

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 28.160.104

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
380.161.404

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Ba trăm tám mươi triệu một trăm sáu mươi mốt nghìn bốn trăm linh bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỈNH BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 02/ 02/ 2024   13:20:09

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TIA

Số (No): 55868

Ngày (Date) 02 tháng (month) 03 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH HCM VINA

Mã số thuế (Tax code): 3801168514

Địa chỉ (Address): Lô B2-C, Lô B2-K, KCN Becamex - Bình Phước, P. Minh Thành, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050028352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 2 năm 2024 từ ngày 01/02/2024 đến ngày

29/02/2024
kWh 111.500 - 204.844.000

 (kèm theo bảng kê số 1361348673 ngày 02 tháng 03 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 204.844.000

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 16.387.520

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
221.231.520

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Hai trăm hai mươi mốt triệu hai trăm ba mươi mốt nghìn năm trăm hai mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỈNH BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 02/ 03/ 2024   13:48:01

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TIA

Số (No): 83550

Ngày (Date) 02 tháng (month) 04 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH HCM VINA

Mã số thuế (Tax code): 3801168514

Địa chỉ (Address): Lô B2-C, Lô B2-K, KCN Becamex - Bình Phước, P. Minh Thành, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050028352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 3 năm 2024 từ ngày 01/03/2024 đến ngày

31/03/2024
kWh 193.100 - 354.997.200

 (kèm theo bảng kê số 1372940119 ngày 02 tháng 04 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 354.997.200

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 28.399.776

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
383.396.976

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Ba trăm tám mươi ba triệu ba trăm chín mươi sáu nghìn chín trăm bảy mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỈNH BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 02/ 04/ 2024   13:47:46

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TIA

Số (No): 111814

Ngày (Date) 02 tháng (month) 05 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH HCM VINA

Mã số thuế (Tax code): 3801168514

Địa chỉ (Address): Lô B2-C, Lô B2-K, KCN Becamex - Bình Phước, P. Minh Thành, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050028352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 4 năm 2024 từ ngày 01/04/2024 đến ngày

30/04/2024
kWh 184.300 - 350.401.200

 (kèm theo bảng kê số 1383950090 ngày 02 tháng 05 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 350.401.200

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 28.032.096

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
378.433.296

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Ba trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm ba mươi ba nghìn hai trăm chín mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỈNH BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 02/ 05/ 2024   18:21:01

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TIA

Số (No): 139326

Ngày (Date) 02 tháng (month) 06 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH HCM VINA

Mã số thuế (Tax code): 3801168514

Địa chỉ (Address): Lô B2-C, Lô B2-K, KCN Becamex - Bình Phước, P. Minh Thành, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050028352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 5 năm 2024 từ ngày 01/05/2024 đến ngày

31/05/2024
kWh 176.100 - 343.953.200

 (kèm theo bảng kê số 1394149694 ngày 02 tháng 06 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 343.953.200

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 27.516.256

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
371.469.456

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Ba trăm bảy mươi mốt triệu bốn trăm sáu mươi chín nghìn bốn trăm năm mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỈNH BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 02/ 06/ 2024   15:10:25

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TIA

Số (No): 168174

Ngày (Date) 02 tháng (month) 07 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH HCM VINA

Mã số thuế (Tax code): 3801168514

Địa chỉ (Address): Lô B2-C, Lô B2-K, KCN Becamex - Bình Phước, P. Minh Thành, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050028352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 6 năm 2024 từ ngày 01/06/2024 đến ngày

30/06/2024
kWh 161.900 - 313.174.200

 (kèm theo bảng kê số 1404864547 ngày 02 tháng 07 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 313.174.200

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 25.053.936

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
338.228.136

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Ba trăm ba mươi tám triệu hai trăm hai mươi tám nghìn một trăm ba mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỈNH BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 02/ 07/ 2024   09:35:08

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TIA

Số (No): 225430

Ngày (Date) 02 tháng (month) 09 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH HCM VINA

Mã số thuế (Tax code): 3801168514

Địa chỉ (Address): Lô B2-C, Lô B2-K, KCN Becamex - Bình Phước, P. Minh Thành, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050028352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 8 năm 2024 từ ngày 01/08/2024 đến ngày

31/08/2024
kWh 168.100 - 325.935.100

 (kèm theo bảng kê số 1427580547 ngày 02 tháng 09 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 325.935.100

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 26.074.808

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
352.009.908

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Ba trăm năm mươi hai triệu không trăm linh chín nghìn chín trăm linh tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỈNH BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 02/ 09/ 2024   18:46:34

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TIA

Số (No): 239465

Ngày (Date) 02 tháng (month) 10 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH HCM VINA

Mã số thuế (Tax code): 3801168514

Địa chỉ (Address): Lô B2-C, Lô B2-K, KCN Becamex - Bình Phước, P. Minh Thành, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050028352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 9 năm 2024 từ ngày 01/09/2024 đến ngày

30/09/2024
kWh 169.500 - 328.213.200

 (kèm theo bảng kê số 1436882827 ngày 02 tháng 10 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 328.213.200

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 26.257.056

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
354.470.256

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Ba trăm năm mươi bốn triệu bốn trăm bảy mươi nghìn hai trăm năm mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 02/ 10/ 2024   13:20:33

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TIA

Số (No): 267403

Ngày (Date) 12 tháng (month) 10 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH HCM VINA

Mã số thuế (Tax code): 3801168514

Địa chỉ (Address): Lô B2-C, Lô B2-K, KCN Becamex - Bình Phước, P. Minh Thành, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050028352

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 10 năm 2024 từ ngày 01/10/2024 đến

ngày 10/10/2024
kWh 63.500 - 125.074.600

 (kèm theo bảng kê số 1439044675 ngày 12 tháng 10 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 125.074.600

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 10.005.968

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
135.080.568

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm ba mươi lăm triệu không trăm tám mươi nghìn năm trăm sáu mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 12/ 10/ 2024   10:48:52

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



VINA HC¡¤HAM-VINAHAM01



Số: 24493

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC BIWASE BÌNH PHƯỚC
Tổ 1, Khu phố Mỹ Hưng, Phường Thành Tâm, Thị xã Chơn
Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 SX 

Từ ngày:      9/9/2024      đến ngày:     8/10/2024   

Mã số thuế: 3801301847

Điện thoại: (0271) 3691568

Ký hiệu: 1K24TTN
Số BL:  26253

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH HCM VINA

Địa chỉ KH:  LÔ B2-C, B2-K, KCN BECAMEX-BÌNH PHƯỚC, PHƯỜNG MINH THÀNH, THỊ XÃ CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH

PHƯỚC, VIỆT NAM
DCLD: LÔ B2-C KHU B-KCN BECAMEX-BÌNH PHƯỚC-PHƯỜNG MINH THÀNH-THỊ XÃ CHƠN THÀNH-TỈNH BÌNH
PHƯỚC
Mã số thuế KH:   3801168514

 

Danh bộ

9004.0300.02

Kỳ/Năm

10/2024

Khoán

0

Chỉ số cũ

19.019

Chỉ số mới

19.407

M3 Tiêu thụ

388

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

SX: 388 15.409 5.978.692

5.978.692
298.935

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 6.277.627

Bằng chữ:   Sáu triệu hai trăm bảy mươi bảy ngàn sáu trăm hai mươi bảy đồng
Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC
BIWASE BÌNH PHƯỚC
Ký ngày: 09/10/2024 07:51:48

Ngày  09   tháng  10   năm  2024
GIÁM ĐỐC



Số: 31721

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC BIWASE BÌNH PHƯỚC
Tổ 1, Khu phố Mỹ Hưng, Phường Thành Tâm, Thị xã Chơn
Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 SX 

Từ ngày:      9/10/2024      đến ngày:     8/11/2024   

Mã số thuế: 3801301847

Điện thoại: (0271) 3691568

Ký hiệu: 1K24TTN
Số BL:  2301920

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH HCM VINA

Địa chỉ KH:  LÔ B2-C, B2-K, KCN BECAMEX-BÌNH PHƯỚC, PHƯỜNG MINH THÀNH, THỊ XÃ CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH

PHƯỚC, VIỆT NAM
DCLD: LÔ B2-C KHU B-KCN BECAMEX-BÌNH PHƯỚC-PHƯỜNG MINH THÀNH-THỊ XÃ CHƠN THÀNH-TỈNH BÌNH
PHƯỚC
Mã số thuế KH:   3801168514

 

Danh bộ

9004.0300.02

Kỳ/Năm

11/2024

Khoán

0

Chỉ số cũ

19.407

Chỉ số mới

19.672

M3 Tiêu thụ

265

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

SX: 265 15.409 4.083.385

4.083.385
204.169

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 4.287.554

Bằng chữ:   Bốn triệu hai trăm tám mươi bảy ngàn năm trăm năm mươi tư đồng
Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC
BIWASE BÌNH PHƯỚC
Ký ngày: 09/11/2024 07:48:26

Ngày  09   tháng  11   năm  2024
GIÁM ĐỐC



Số:
94254

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC -

MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG - CHI NHÁNH CẤP

NƯỚC CHƠN THÀNH

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 SX 

Từ ngày:      9/12/2023      đến ngày:     8/1/2024   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0271) 3691568 -
(0274)3838333

Ký hiệu: 1K24TTN

Số BL:  156079

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH HCM VINA

Địa chỉ KH:  LÔ B2-C, B2-K, KCN BECAMEX-BÌNH PHƯỚC, PHƯỜNG MINH THÀNH, THỊ XÃ CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH

PHƯỚC, VIỆT NAM
DCLD: LÔ B2-C KHU B-KCN BECAMEX-BÌNH PHƯỚC-PHƯỜNG MINH THÀNH-THỊ XÃ CHƠN THÀNH

Mã số thuế KH:   3801168514

 

Danh bộ

9004.0300.02

Kỳ/Năm

01/2024

Khoán

0

Chỉ số cũ

17.079

Chỉ số mới

17.307

M3 Tiêu thụ

228

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

SX: 228 15.409 3.513.252

3.513.252
175.663

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 3.688.915

Bằng chữ:   Ba triệu sáu trăm tám mươi tám ngàn chín trăm mười lăm đồng
Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 09/01/2024 13:59:11

Ngày  09   tháng  01   năm  2024
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số:
528251

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC -

MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG - CHI NHÁNH CẤP

NƯỚC CHƠN THÀNH

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 SX 

Từ ngày:      9/1/2024      đến ngày:     8/2/2024   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0271) 3691568 -
(0274)3838333

Ký hiệu: 1K24TTN

Số BL:  639328

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH HCM VINA

Địa chỉ KH:  LÔ B2-C, B2-K, KCN BECAMEX-BÌNH PHƯỚC, PHƯỜNG MINH THÀNH, THỊ XÃ CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH

PHƯỚC, VIỆT NAM
DCLD: LÔ B2-C KHU B-KCN BECAMEX-BÌNH PHƯỚC-PHƯỜNG MINH THÀNH-THỊ XÃ CHƠN THÀNH

Mã số thuế KH:   3801168514

 

Danh bộ

9004.0300.02

Kỳ/Năm

02/2024

Khoán

0

Chỉ số cũ

17.307

Chỉ số mới

17.583

M3 Tiêu thụ

276

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

SX: 276 15.409 4.252.884

4.252.884
212.644

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 4.465.528

Bằng chữ:   Bốn triệu bốn trăm sáu mươi lăm ngàn năm trăm hai mươi tám đồng
Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 16/02/2024 08:45:21

Ngày  16   tháng  02   năm  2024
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số:
900712

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC -

MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG - CHI NHÁNH CẤP

NƯỚC CHƠN THÀNH

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 SX 

Từ ngày:      9/2/2024      đến ngày:     8/3/2024   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0271) 3691568 -
(0274)3838333

Ký hiệu: 1K24TTN

Số BL:  973720

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH HCM VINA

Địa chỉ KH:  LÔ B2-C, B2-K, KCN BECAMEX-BÌNH PHƯỚC, PHƯỜNG MINH THÀNH, THỊ XÃ CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH

PHƯỚC, VIỆT NAM
DCLD: LÔ B2-C KHU B-KCN BECAMEX-BÌNH PHƯỚC-PHƯỜNG MINH THÀNH-THỊ XÃ CHƠN THÀNH

Mã số thuế KH:   3801168514

 

Danh bộ

9004.0300.02

Kỳ/Năm

03/2024

Khoán

0

Chỉ số cũ

17.583

Chỉ số mới

17.810

M3 Tiêu thụ

227

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

SX: 227 15.409 3.497.843

3.497.843
174.892

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 3.672.735

Bằng chữ:   Ba triệu sáu trăm bảy mươi hai ngàn bảy trăm ba mươi lăm đồng
Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 12/03/2024 08:55:40

Ngày  12   tháng  03   năm  2024
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số:
1220637

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC -

MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG - CHI NHÁNH CẤP

NƯỚC CHƠN THÀNH

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 SX 

Từ ngày:      9/3/2024      đến ngày:     8/4/2024   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0271) 3691568 -
(0274)3838333

Ký hiệu: 1K24TTN

Số BL:  1273621

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH HCM VINA

Địa chỉ KH:  LÔ B2-C, B2-K, KCN BECAMEX-BÌNH PHƯỚC, PHƯỜNG MINH THÀNH, THỊ XÃ CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH

PHƯỚC, VIỆT NAM
DCLD: LÔ B2-C KHU B-KCN BECAMEX-BÌNH PHƯỚC-PHƯỜNG MINH THÀNH-THỊ XÃ CHƠN THÀNH

Mã số thuế KH:   3801168514

 

Danh bộ

9004.0300.02

Kỳ/Năm

04/2024

Khoán

0

Chỉ số cũ

17.810

Chỉ số mới

18.040

M3 Tiêu thụ

230

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

SX: 230 15.409 3.544.070

3.544.070
177.204

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 3.721.274

Bằng chữ:   Ba triệu bảy trăm hai mươi mốt ngàn hai trăm bảy mươi tư đồng
Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 09/04/2024 09:13:06

Ngày  09   tháng  04   năm  2024
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số:
1627946

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC -

MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG - CHI NHÁNH CẤP

NƯỚC CHƠN THÀNH

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 SX 

Từ ngày:      9/4/2024      đến ngày:     8/5/2024   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0271) 3691568 -
(0274)3838333

Ký hiệu: 1K24TTN

Số BL:  1645279

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH HCM VINA

Địa chỉ KH:  LÔ B2-C, B2-K, KCN BECAMEX-BÌNH PHƯỚC, PHƯỜNG MINH THÀNH, THỊ XÃ CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH

PHƯỚC, VIỆT NAM
DCLD: LÔ B2-C KHU B-KCN BECAMEX-BÌNH PHƯỚC-PHƯỜNG MINH THÀNH-THỊ XÃ CHƠN THÀNH

Mã số thuế KH:   3801168514

 

Danh bộ

9004.0300.02

Kỳ/Năm

05/2024

Khoán

0

Chỉ số cũ

18.040

Chỉ số mới

18.296

M3 Tiêu thụ

256

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

SX: 256 15.409 3.944.704

3.944.704
197.235

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 4.141.939

Bằng chữ:   Bốn triệu một trăm bốn mươi mốt ngàn chín trăm ba mươi chín đồng
Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 09/05/2024 09:10:24

Ngày  09   tháng  05   năm  2024
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số:
2014030

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC -

MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG - CHI NHÁNH CẤP

NƯỚC CHƠN THÀNH

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 SX 

Từ ngày:      9/5/2024      đến ngày:     8/6/2024   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0271) 3691568 -
(0274)3838333

Ký hiệu: 1K24TTN

Số BL:  2063957

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH HCM VINA

Địa chỉ KH:  LÔ B2-C, B2-K, KCN BECAMEX-BÌNH PHƯỚC, PHƯỜNG MINH THÀNH, THỊ XÃ CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH

PHƯỚC, VIỆT NAM
DCLD: LÔ B2-C KHU B-KCN BECAMEX-BÌNH PHƯỚC-PHƯỜNG MINH THÀNH-THỊ XÃ CHƠN THÀNH

Mã số thuế KH:   3801168514

 

Danh bộ

9004.0300.02

Kỳ/Năm

06/2024

Khoán

0

Chỉ số cũ

18.296

Chỉ số mới

18.501

M3 Tiêu thụ

205

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

SX: 205 15.409 3.158.845

3.158.845
157.942

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 3.316.787

Bằng chữ:   Ba triệu ba trăm mười sáu ngàn bảy trăm tám mươi bảy đồng
Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 11/06/2024 08:44:22

Ngày  11   tháng  06   năm  2024
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 3499

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC BIWASE BÌNH PHƯỚC
Tổ 1, Khu phố Mỹ Hưng, Phường Thành Tâm, Thị xã Chơn
Thành, Bình Phước

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 SX 

Từ ngày:      9/6/2024      đến ngày:     8/7/2024   

Mã số thuế: 3801301847

Điện thoại: (0271) 3691568

Ký hiệu: 1K24TTN
Số BL:  3453

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH HCM VINA

Địa chỉ KH:  LÔ B2-C, B2-K, KCN BECAMEX-BÌNH PHƯỚC, PHƯỜNG MINH THÀNH, THỊ XÃ CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH

PHƯỚC, VIỆT NAM
DCLD: LÔ B2-C KHU B-KCN BECAMEX-BÌNH PHƯỚC-PHƯỜNG MINH THÀNH-THỊ XÃ CHƠN THÀNH

Mã số thuế KH:   3801168514

 

Danh bộ

9004.0300.02

Kỳ/Năm

07/2024

Khoán

0

Chỉ số cũ

18.501

Chỉ số mới

18.668

M3 Tiêu thụ

167

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

SX: 167 15.409 2.573.303

2.573.303
128.665

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 2.701.968

Bằng chữ:   Hai triệu bảy trăm lẻ một ngàn chín trăm sáu mươi tám đồng
Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC
BIWASE BÌNH PHƯỚC
Ký ngày: 10/07/2024 09:12:41

Ngày  10   tháng  07   năm  2024
GIÁM ĐỐC





































































































































































PHỤ LỤC 3:  

KẾT QUẢ  

THANH KIỂM TRA 

MÔI TRƯỜNG 











PHỤ LỤC 4 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ  

QUAN TRẮC ĐỊNH KỲ 



















PHỤ LỤC 5 

BẢN VẼ CỦA CƠ SỞ 
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CHÆ GIÔÙI XAÂY DÖÏNG

CHÆ GIÔÙI XAÂY DÖÏNG

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT:  

CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH PHƯỚC

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH PHƯỚC

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH:

 CÔNG TY TNHH HCM VINA

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ:                  NGÀY        THÁNG          NĂM 2025

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ:                  NGÀY        THÁNG          NĂM 2025

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ:                  NGÀY        THÁNG          NĂM 2025

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:  

 NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỪ SỢI CAC-BON, SỢI THỦY TINH CỦA
CÔNG TY TNHH HCM VINA

QH

TÊN BẢN VẼ: 

SỐ  BẢN VẼ: GHÉP: 1-A1 TỶ LỆ: 1/500 NGÀY: /2025

THỂ HIỆN

THIẾT KẾ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN

GIÁM ĐỐC:

ĐỊA ĐIỂM: LÔ B2-C, KHU CÔNG NGHIỆP  BECAMEX- BÌNH PHƯỚC, PHƯỜNG MINH THÀNH, THỊ XÃ CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC.

QUY HOẠCH CHI TIẾT THEO QUY TRÌNH RÚT GỌN ( QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG) TỶ LỆ 1:500 
TÊN CÔNG TRÌNH: NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỪ SỢI CAC-BON, SỢI THỦY TINH CỦA CÔNG TY TNHH HCM VINA

QUY HOẠCH CHI TIẾT THEO QUY TRÌNH RÚT GỌN (QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG) TỶ LỆ 1:500

DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỪ SỢI CAC-BON, SỢI THỦY TINH CỦA CÔNG TY TNHH HCM VINA
ĐỊA ĐIỂM: Lô B2-C, Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước, phường Minh Thành,  thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

KTS. TRỊNH THU THỦY

KTS. TRỊNH THU THỦY

ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG 5B5, KP. TÂN TRÀ II, P. TÂN BÌNH, TP. ĐỒNG XOÀI, T. BÌNH PHƯỚC
ĐIỆN THOẠI: 02712200002   EMAIL: EDENCONSTRUCTIONJSC@GMAIL.COM 
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23 Bể nước ngầm 1
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CHÖÙC NAÊNGHÌNH THÖÙC

CAÂY BOÙNG MAÙT (SAO ÑEN, LIM XEÏT...)  

CAÂY CAÛNH QUAN (CAÂY HOAØNG NAM, LOÄC VÖØNG, BAÈNG LAÊNG, MUOÀNG...) 

CAÂY BUÏI, CAÂY TRANG TRÍ, THAÛM COÛ (MAI CHÆ THIEÂN, COÏ, DAÏ YEÁN THAÛO, HOA GIAÁY...) 

CAÂY CAÛNH QUAN (CAÂY CAU, COÏ THAÂN TRÔN, COÏ LAÙ XEÛ...) 

BAÕI TRAÙNH XE PCCC

BAÕI TRAÙNH XE PCCC

THUYẾT MINH TÓM TẮT:

- Mặt bằng tổng thể không gian nhà máy được tổ chức với mục tiêu đảm bảo tính hiệu quả và tối ưu các không gian mở, cây xanh cho
công nhân viên nhà máy. Các khối nhà máy sản xuất bố trí tập trung để đảm bảo mỹ quan chung toàn khu. Các khối công trình phụ trợ bố trí
bám theo đường nhà xưởng thuận tiện cho giao thông tiếp cận và kết hợp với mảng xanh tại khu vực này để tạo không gian mở nhằm đảm
bảo sức khỏe cho nhân viên nhà máy;

- Phương án bố trí tổng mặt bằng vừa đảm bảo được hiệu quả kinh tế cho chủ đầu tư, vừa đem lại các giá trị về cảnh quan, thiên nhiên
cho người lao động nhờ giải pháp tập trung các mảng xanh tạo không gian mở lớn.
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BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT SỬ DỤNG ĐẤT
STT Chức năng Diện tích Tầng cao Chiều cao Diện tích Ghi chú

(m2) (tầng) (m) (m2)

I Đất công trình SXCN, TTCN, kho tàng 22.169,98 1,00 12,00

1 Nhà xưởng 1 4.500,88 1,00 10,70 Hiện hữu

2 Nhà xưởng 2 224,62 7,00 Hiện hữu

3 Nhà xưởng 3 999,60 6,30 Hiện hữu

4 Nhà xưởng 4 4.398,80 10,20 Hiện hữu

5 Nhà xưởng 5 700,00 7,00 Hiện hữu

6 Nhà kho 2.955,00 12,00 Xây mới

7 Nhà xưởng 7 7.720,00 12,00 Xây mới

8 Nhà xưởng 8 663,58 12,00 Xây mới

II Đất các khu kĩ thuật 740,60 1,00 10,20 332,00

1 Trạm điện 1 70,00 5,00 Hiện hữu

2 Trạm điện 2 70,00 5,00 Xây mới

3 Trạm bơm 1 48,00 Hiện hữu

4 Trạm bơm 2 48,00 Xây mới

5 Nhà rác 96,00 10,20 Xây mới

III Đất hành chính, dịch vụ 1.210,97 2,00 10,00 1.728,47

1 Nhà nghỉ ca 473,48 7,00 Hiện hữu

2 Nhà văn phòng 517,50 2,00 10,00 1.035,00 Xây mới

3

Nhà bảo vệ 22,00 Hiện hữu4

5

6

Nhà vệ sinh công nhân 1 30,60 Hiện hữu

7

Nhà vệ sinh công nhân 2 30,60 Hiện hữu

Tổng 24.121,55

XD tối đa sàn tối đaXD tối đa

1,00

Ký hiệu
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TD2

TB1

TB2

NR

DV1

DV2

DV4

DV5

DV6

Nhà xe 1 50,00 Xây mới

Nhà xe 2 80,00 Hiện hữu

DV7

DV8

DV3 Cột cờ 6,79 - - - Hiện hữu

6 Bể nước ngầm 1 BNN 1 78,00 - - - Công trình ngầm

7 Bể nước ngầm 2 BNN 2 330,60 - - - Công trình ngầm
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BẢN VẼ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT:  QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC
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CHỨC NĂNGKÍ HIỆU

ỐNG LỒNG THÉP BẢO VỆ

VAN CHẶN

VÒI TƯỚI CÂY

ĐỒNG HỒ ĐO NƯỚC

BƠM CẤP NƯỚC

TRỤ CỨU HỎA

CHIỀU DÀI - ĐƯỜNG KÍNH

ỐNG CẤP NƯỚC

QH10

BẢN VẼ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KĨ THUẬT: QUY HOẠCH HỆ THỐNG
CẤP NƯỚC

THUYẾT MINH:
1. Nguồn nước: từ đường ống cấp

nước hiện hữu trên đường đường
D1B

2. Mạng lưới đường ống bố trí mạng
lưới vòng, cấp nước sinh hoạt và
chữa cháy được bố trí mạng lưới
riêng, đảm bảo an toàn, thuận lợi
cho việc cấp nước;
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BẢNG NHU CẦU CẤP NƯỚC CỦA DỰ ÁN

Hạng mục Diện tích / Số lượng Tiêu chuẩn cấp nước Nhu cầu (m³/ngày)

Nhà xưởng 22.169,98 m² 2 lít/m²/ngày (0,002 m³/m²) 44,34

Công nhân 800,00 người 100 lít/người/ngày (0,1 m³/người) 80,00

Cây xanh 9.421,76 m² 4 lít/m²/ngày (0,004 m³/m²) 37,69

Giao thông, sân bãi 11.943,29 m² 1,5 lít/m²/ngày (0,0015 m³/m²) 17,91

Nước rò rỉ, thất thoát (8%) - 8% tổng nhu cầu 17,27

Nước dự phòng (12%) - 12% tổng nhu cầu 25,91

Tổng nhu cầu dùng nước trung bình ngày - - 215,93 m³/ngày

Tổng nhu cầu dùng nước trong ngày lớn nhất - Kmax = 1,3 280,71 m³/ngày
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RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH

CHỨC NĂNGKÍ HIỆU

GM

THUYẾT MINH:
1. Hệ thống thoát nước mưa

được thiết kế theo nguyên tắc
thoát nước riêng, độc lập với
hệ thống thoát nước thải.

2. Hướng thoát nước tuân theo
địa hình tự nhiên, đảm bảo khả
năng tiêu thoát nhanh, không
gây ngập úng.

3. Tận dụng tối đa các dòng chảy
tự nhiên và các kênh mương
thoát nước hiện có.

4. Đảm bảo an toàn, bền vững và
dễ bảo trì.
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- COÁT THEÙP: < Ø10: Rs=235Mpa THEÙP SD235)
- COÁT THEÙP: > Ø10: Rs=390Mpa THEÙP SD390)

1. BEÂ TOÂNG :

- BEÂ TOÂNG CAÁP ÑOÄ BEÀN B15( MAÙC 200), ÑAÙ 10x20, Rb=8.5Mpa, Rk=0.75Mpa
  * BEÂ TOÂNG HAÀM TÖÏ HOAÏI, HOÁ GA:

- BEÂ TOÂNG CAÁP ÑOÄ BEÀN B12.5( MAÙC 150), ÑAÙ 10x20, Rb=7.5Mpa, Rk=0.66MPa
* BT LOÙT:
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BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH PHƯỚC

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH:

 CÔNG TY TNHH HCM VINA

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ:                  NGÀY        THÁNG          NĂM 2025

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ:                  NGÀY        THÁNG          NĂM 2025

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ:                  NGÀY        THÁNG          NĂM 2025

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:  

 NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỪ SỢI CAC-BON, SỢI THỦY TINH CỦA
CÔNG TY TNHH HCM VINA
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TÊN BẢN VẼ: 

SỐ  BẢN VẼ: GHÉP: 1-A1 TỶ LỆ: 1/500 NGÀY: /2025

THỂ HIỆN

THIẾT KẾ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN

GIÁM ĐỐC:

ĐỊA ĐIỂM: LÔ B2-C, KHU CÔNG NGHIỆP  BECAMEX- BÌNH PHƯỚC, PHƯỜNG MINH THÀNH, THỊ XÃ CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC.

QUY HOẠCH CHI TIẾT THEO QUY TRÌNH RÚT GỌN ( QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG) TỶ LỆ 1:500 
TÊN CÔNG TRÌNH: NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỪ SỢI CAC-BON, SỢI THỦY TINH CỦA CÔNG TY TNHH HCM VINA

QUY HOẠCH CHI TIẾT THEO QUY TRÌNH RÚT GỌN (QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG) TỶ LỆ 1:500

DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỪ SỢI CAC-BON, SỢI THỦY TINH CỦA CÔNG TY TNHH HCM VINA
ĐỊA ĐIỂM: Lô B2-C, Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước, phường Minh Thành,  thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
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ĐIỆN THOẠI: 02712200002   EMAIL: EDENCONSTRUCTIONJSC@GMAIL.COM 
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KÍ HIỆU:

THUYẾT MINH:
- Nước thải sinh hoạt xử lí tại hệ thống xử lý nước thải tập trung
công suất 5 m3/ngày đêm theo phương pháp xử lý sinh học.
-Chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý: Đạt tiêu chuẩn tiếp
nhận của KCN Becamex – Bình Phước.
 -Nước thải sản xuất: chủ yếu là nước từ quá trình làm mát máy
tráng phủ: được sử dụng tuần hoàn, lượng nước phát sinh thường
xuyên, quá trình bay hơi và thất thoát là 0,5 m3. Theo tiêu chuẩn
của nhà sản xuất thì hệ thống sẽ được làm sạch định kỳ (khoảng 2
lần/năm). Công ty sẽ bố trí bồn bằng inox với thể tích 2m3 để lưu
trữ lượng nước thải sau đó sẽ ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức
năng tiến hành thu gom vận chuyển và xử lý lượng nước thải này
theo đúng quy định của pháp luật.
-Giải pháp thu gom rác thải:

· Các thùng đựng rác thải, CTR sẽ được phân bố đều,
đảm bảo bán kính phục vụ. Các thiết bị chứa và vận chuyển rác
được thiết kế cho phù hợp với thẩm mỹ chung;

· Rác thải được công ty vệ sinh đô thị thu gom trực
tiếp, vận chuyển đến khu xử lý chất thải rắn chung của khu vực.

BẢN VẼ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT :
QUY HOẠCH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI VÀ XỬ LÍ CHẤT THẢI RẮN

ỐNG THOÁT NƯỚC U.PVC

HỐ GA THOÁT NƯỚC THẢI

ỐNG LỒNG THÉP BẢO VỆ ỐNG

R ĐIỂM TẬP TRUNG CHẤT THẢI RẮN

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

l l l l l l l l l l RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH

CHỨC NĂNGKÍ HIỆU

HẦM TỰ HOẠI 5M3

QH09

BẢN VẼ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KĨ THUẬT: QUY HOẠCH HỆ THỐNG
THOÁT NƯỚC THẢI VÀ XỬ LÍ CHẤT THẢI RẮN

TÖÔØNG XAÂY GAÏCH
THEÛ DAØY200

OÁNG THOÂNG HÔI
PVC Æ60

MAËT CAÉT 2 - 2  TL: 1/50

ÑAN BTCT ÑAÙ 10 x 20
MAÙC 200, DAØY 80OÁNG DAÃN PHAÂN

PVC Æ114

MAËT BAÈNG HAÀM TÖÏ HOAÏI  TL: 1/50
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Ñan BTCT ñaù 10 x 20, maùc 200, daøy 80

CHI TIẾT HẦM TỰ HOẠI:

THOAÙT NÖÔÙC BAÅN CUÛA KHU COÂNG NGHIEÄP.
- NÖÔÙC TÖØ NGAÊN LOÏC CUÛA BEÅ TÖÏ HOAÏI THOAÙT VAØO ÑÖÔØNG OÁNG 

   - DUØNG NHÖÏA ÑÖÔØNG ÑOÅ BÍT NHÖÕNG KHE GIÖÕA HAI TAÁM LAÉP GHEÙP

- BAÛN BEÂ TOÂNG NAÉP BEÅ COÙ THEÅ ÑOÅ BTCT TÖØNG PHAÀN 

- BEÂ TOÂNG LOÙT ÑAÙY ÑAÙ 1x2 DAØY 50 mm, MAC 150

- ÑOÄ DOÁC 3% VEÀ VÒ TRÍ COÙ CAO ÑOÄ THAÁP NHAÁT
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BẢNG TỒNG HỢP NHU CẦU THOÁT NƯỚC THẢI TOÀN KHU
Hạng mục Diện tích / Tc Cấp nước Hệ số thoát (%) Nhu cầu TNT 

Nhà xưởng 22.169,98 2 L/m² sàn 0,85 37,69

Khối văn phòng, hành chính 517,50 50 L/m² 0,85 21,99
Công nhân (800 người) 800 người 80 L/người 1,00 64,00
Nước rò rỉ & thất thoát - - 0,05 6,49
Tổng nhu cầu thoát nước thải trung bình ngày - - - 129,87
Tổng nhu cầu thoát nước thải ngày lớn nhất (1,2 lần trung bình) - - - 155,84

Số lượng  (L/ngày) (m³/ngày)
HG

-0.100 -0.300

HG
-0.100 -0.900

HG
-0.100 -1.400

HG
-0.100 -1.400

HG
-0.100 -1.500

HG
-0.100 -1.100

HG
-0.100 -0.800

HG
-0.100 -1.700

HG
-0.100 -1.500

HG
-0.100 -1.400

HG
-0.100 -1.100

HG
-0.100 -0.950

HG
-0.100 -0.600

HG
-0.100 -0.400

HG
-0.100 -0.300

HG
-0.100 -0.200

HG
-0.100 -0.300

HG
-0.100 -0.400

HG
-0.100 -0.600

HG
-0.100 -0.950

HG
-0.100 -1.160

HG
-0.100 -1.500

HG
-0.100 -1.770

HG
-0.100 -1.900

HG
-0.100 -3.200

HG
-0.100 -3.400

HG
-0.100 -2.600

HG
-0.100 -2.900

HG
-0.100 -3.100

HG
-0.100 -2.900

HG
-0.100 -2.600

HG23
-0.100 -0.600

HG25
-0.100 -0.200

STT Tên chất thải Trạng thái tồn tại Khối lượng

1 Bìa carton Rắn 150,00

2 Giấy vụn văn phòng Rắn 10,00

3 Nhựa EP, giấy chống dính, sợi thủy tinh, vải,… Rắn 6.800,00

4 Bao ngón tay không dính dầu mỡ, hóa chất Rắn 10,00

5 Bao bì đóng gói sản phẩm (màng co, miếng xốp lót thùng, dây đai,…) Rắn 3.200,00

TỔNG 10.170,00

BẢNG TỒNG HỢP CHẤT THẢI KHÔNG NGUY HẠI

(Rắn/lỏng/bùn) (Kg/tháng)

HGT
+0.300 -0.744 HOÁ GA HGT

CAO TRÌNH ÑAÙY HOÁ GA THAÁP HÔN CAO TRÌNH ±0.000 TOÅNG THEÅ LAØ 744mm
CAO TRÌNH MAËT HOÁ GA CAO HÔN CAO TRÌNH ±0.000 TOÅNG THEÅ LAØ 300mm
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CƠ QUAN PHÊ DUYỆT:  

CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH PHƯỚC

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH PHƯỚC

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH:

 CÔNG TY TNHH HCM VINA

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ:                  NGÀY        THÁNG          NĂM 2025

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ:                  NGÀY        THÁNG          NĂM 2025

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ:                  NGÀY        THÁNG          NĂM 2025

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:  

 NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỪ SỢI CAC-BON, SỢI THỦY TINH CỦA
CÔNG TY TNHH HCM VINA

QH

TÊN BẢN VẼ: 

SỐ  BẢN VẼ: GHÉP: 1-A1 TỶ LỆ: 1/500 NGÀY: /2025

THỂ HIỆN

THIẾT KẾ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN

GIÁM ĐỐC:

ĐỊA ĐIỂM: LÔ B2-C, KHU CÔNG NGHIỆP  BECAMEX- BÌNH PHƯỚC, PHƯỜNG MINH THÀNH, THỊ XÃ CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC.

QUY HOẠCH CHI TIẾT THEO QUY TRÌNH RÚT GỌN ( QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG) TỶ LỆ 1:500 
TÊN CÔNG TRÌNH: NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỪ SỢI CAC-BON, SỢI THỦY TINH CỦA CÔNG TY TNHH HCM VINA

QUY HOẠCH CHI TIẾT THEO QUY TRÌNH RÚT GỌN (QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG) TỶ LỆ 1:500

DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỪ SỢI CAC-BON, SỢI THỦY TINH CỦA CÔNG TY TNHH HCM VINA
ĐỊA ĐIỂM: Lô B2-C, Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước, phường Minh Thành,  thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

KTS. TRỊNH THU THỦY

NGUYỄN VŨ NGỌC

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG EDEN

B

0km 1km

0,5km

KÝ HIỆU

KS. THÁI VĂN CHÍNH

EDEN CONSTRUCTION J.S.C

KS. NGUYỄN XUÂN CƯỜNG

KS. NGUYỄN XUÂN CƯỜNG

KS. NGUYỄN XUÂN CƯỜNG

ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG 5B5, KP. TÂN TRÀ II, P. TÂN BÌNH, TP. ĐỒNG XOÀI, T. BÌNH PHƯỚC
ĐIỆN THOẠI: 02712200002   EMAIL: EDENCONSTRUCTIONJSC@GMAIL.COM 
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